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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Thông tin chung về ngành đào tạo 

 

Tên ngành đào tạo Ngôn ngữ Hàn Quốc  

Mã số ngành đào tạo 7220210 

Trình độ đào tạo Đại học chính quy 

Tên văn bằng được cấp Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc 

Thời gian 04 năm 

Tổng số tín chỉ 139 tín chỉ (trong đó có 04 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và 04 tín chỉ Giáo dục quốc phòng) 

Khoa quản lý Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái 

Ngôn ngữ Tiếng Hàn; Tiếng Việt 

Website https://www.ufl.udn.vn 

 

2. Mục tiêu đào tạo 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với Tầm nhìn – Sứ 

mạng – Triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ; tương thích với Tầm nhìn – Sứ 

mạng của Khoa tiếng Nhật – Hàn - Thái nhằm bồi dưỡng con người và phát triển nghiên 

cứu khoa học mang tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, góp phần vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 
 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc được thiết kế với các mục tiêu: 

1. VΖ kiΔn thοc 

PO1  Có kiến thức cơ bản về ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính 

trị, pháp luật, văn hóa, công nghệ thông tin ứng dụng trong công việc. 

PO2  Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa xã hội, văn học của Hàn Quốc  

PO3  Có kiến thức chuyên sâu về dịch thuật ở các lĩnh vực đa dạng. 

2. VΖ kύ nŁng 

PO4  Sử dụng tiếng Hàn Quốc lưu loát trong các tình huống giao tiếp trong công 

việc và cuộc sống. 

https://www.ufl.udn.vn/
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PO5  Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề phức tạp để tổ chức thực hiện hoạt động 

dịch thuật mang tính chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau.  

PO6  Phát triển tư duy phản biện sáng tạo hướng đến năng lực học tập và nghiên 

cứu suốt đời, thích nghi với môi trường làm việc đa dạng mang tính quốc tế. 

3. VΖ nŁng lχc tχ chν và chΠu trách nhiΜm 

PO7  Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có đạo đức nghề 

nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 

 

3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

 

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, người học có khả năng: 

 

Mã 

CĐR 

Nội dung chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

PLO1 Áp dụng những kiến thức về văn hóa, chính trị, pháp luật trong hoạt động 

nghề nghiệp. 

PLO2 Phân tích được các vấn đề ngôn ngữ, văn hóa xã hội, văn học của Hàn Quốc 

có đối sánh với Việt Nam. 

PLO3 Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Hàn Quốc, đạt chứng cấp 4 Kỳ thi 

năng lực tiếng Hàn TOPIK hoặc bậc 4/6 theo chuẩn năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc các chuẩn tương đương khác. 

PLO4 Biên phiên dịch liên quan đến tiếng Hàn một cách thành thạo, đánh giá kết 

quả dịch thuật; tổ chức thực hiện dự án dịch thuật ở các lĩnh vực đa dạng có 

sử dụng tiếng Hàn. 

PLO5 Sử dụng được ngoại ngữ 2 (đạt bậc 3/6 đối với tiếng Anh hoặc bậc 2/6 đối với 

các ngôn ngữ khác theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc các 

chứng chỉ quốc tế tương đương khác. 

Kỹ năng 

PLO6 Giao tiếp, thuyết trình và bảo vệ được quan điểm cá nhân; 

PLO7 Ứng dụng được công nghệ thông tin (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản); 
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PLO8 Giải quyết các vấn đề phức tạp;  

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

PLO9 Có tư duy phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp; 

PLO10 Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành, giám sát, đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động cụ thể. 

PLO11 Thể hiện trách nhiệm công dân, có tác phong chuyên nghiệp, đạo đức nghề 

nghiệp. 

PLO12 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả. 

 

Các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc nói trên đã được 

đối sánh và đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách 

nhiệm ở bậc 6 (trình độ Đại học) của Khung trình độ quốc gia theo Quyết định 1982/QĐ-

TTG ngày 18/10/2016 về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam do Thủ 

tướng chính phủ ban hành.  

 

Mối liên hệ giữa Mục tiêu chương trình đào tạo (POs) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo như sau: 

 

Mục tiêu 

(POs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
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PO1  X     X     X X X       

PO2    X X X     X X X X     

PO3  X   X X     X X X X     

PO4      X X   X X X X     X 

PO5  X      X   X X X X X X X 

PO6        X X X X X X X X X 

PO7  X      X   X X   X   X X 

 

4. Cơ hội việc làm và học tập sau đại học 

4.1. Cơ hội việc làm 



4 

 

 

Người học tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thể đảm nhận các vị trí công 

việc : 

¶ Dịch thuật, công tác hành chính - văn phòng, quan hệ công chúng, giao dịch với 

khách hàng trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế có 

sử dụng tiếng Hàn. 

¶ Hướng dẫn viên du lịch cho khách du lịch đến từ Hàn Quốc (sau khi bổ sung 

thêm chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nhà nước). 

¶ Lễ tân tại các khách sạn, nhà hàng có khách là người Hàn Quốc. 

¶ Nghiệp vụ bán hàng, dịch vụ khách hàng, marketing, hành chính - tổng vụ cho 

các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc doanh nghiệp có đối tác Hàn Quốc. 

¶ Điều hành, quản lý nghiệp vụ tại các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc 

doanh nghiệp có đối tác Hàn Quốc. 

¶ Điều phối và quản lý các dự án hợp tác Việt – Hàn tại các cơ quan ngoại giao, 

tổ chức phi chính phủ, cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế, trung tâm, công ty dịch thuật. 

¶ Cán bộ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo tiếng Hàn (sau khi 

bổ sung thêm những chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Nhà nước). 

¶ Tự tạo việc làm cho mình và cho người khác. 

 

4.2. Cơ hội học tập sau đại học 

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu học tập, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và phát 

triển bản thân, người học sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành ngôn ngữ Hàn Quốc có thể 

theo học các bậc học Sau đại học được đào tạo tại Hàn Quốc hoặc Việt Nam, như: ngành 

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Hàn, ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, ngành Ngôn 

ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, ngành Hàn Quốc học, ngành Quản trị kinh doanh, Truyền 

thông báo chí, ngành Ngữ văn tiếng Hàn, ngành Thông biên dịch tiếng Hàn v.v. 

 

5. Thông tin tuyển sinh, quá trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

5.1. Thông tin tuyển sinh 

5.1.1. ņΧi t̯ιng tuyΘn sinh: 

Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 của “Quy chế tuyển sinh trình 

độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo 

Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ 

GD&ĐT). 
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5.1.2. Phͧm vi tuyΘn sinh: Tuyển sinh trong nước và ngoài nước 

5.1.3. Ph̯̭ng thοc tuyΘn sinh: 

5.1.3.1. Ph̯̭ng thοc 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Tuyển thẳng theo quy định tại Mục 2 Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; 

tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 

09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). 

- Tuyển thẳng theo quy định của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

+ Đối tượng 1: Thí sinh tham gia trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do đài 

truyền hình Việt Nam tổ chức 

- Tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT đã tham gia các vòng thi tuần trở lên trong 

cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên đài truyền hình Việt Nam (VTV) vào chương 

trình chính quy tất cả các ngành.  

+  Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi 

dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2018, 2019, 2020 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

+ Đối tượng 3 : Thí sinh đạt Học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. 

+ Đối tượng 4: Thí sinh có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài  

Tuyển thẳng thí sinh có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được 

nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương được trình độ THPT của Việt Nam) ở 

nước ngoài hoặc ở Việt Nam. 

+ Đối tượng 5: Tuyển thẳng dựa vào kết quả kết hợp giữa chứng chỉ năng lực ngoại 

ngữ quốc tế và điểm học bạ  

5.1.3.2. Ph̯̭ng thοc 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG tp. 

HCM năm 2020. 

Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu các thí sinh có tổng điểm bài thi đánh 

giá năng lực của ĐHQG tp. HCM đạt từ 600 điểm trở lên và điểm trung bình chung môn 

Ngoại ngữ từng năm THPT đạt từ 6.5 trở lên. 

 

5.1.3.3. Ph̯̭ng thοc 3: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT 

năm 2020): điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (hΣc kȢ 1, hΣc kȢ 2 nŁm lαp 10, lαp 11 và hΣc 

kȢ 1 nŁm lαp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường (xem mục 2.6), làm tròn đến 2 chữ 

số thập phân. 
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+ Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ 18,00 điểm trở lên. 

+ Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí 

phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn Ngoại ngữ. 

+ Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30. 

 

5.1.3.4. Ph̯̭ng thοc 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 

 Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên 

tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển (xem mục 2.6) theo thang điểm 30 (môn 

Ngoại ngữ nhân hệ số 2) của kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết 

quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được công bố sau khi có kết quả kỳ thi. 

+ Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí 

phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn Ngoại ngữ. 

 

5.2. Quá trình đào tạo 

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc được thiết kế theo hệ thống tín 

chỉ, gồm: 139 tín chỉ (131 tín chỉ tích l y, 08 tín chỉ không tích l y gồm 04 tín chỉ giáo 

dục thể chất, 04 tín chỉ giáo dục quốc phòng). 

Quá trình đào tạo tuân thủ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế; Quy định về việc thực hiện “Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ - ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo” ban hành kèm theo quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29/01/2008 của Đại học 

Đà Nẵng; Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 275/ĐHNN-ĐT ngày 11/7/2014 của Trường ĐHNN – ĐHĐN, Quyết định 

số 1071/QĐ-ĐHNN sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết 

định số 275/ĐHNN-ĐT ngày 11/7/2014 của Trường ĐHNN – ĐHĐN và các quy định 

hiện hành khác. Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn Quốc được thiết kế với thời 

gian đào tạo là 04 năm, nhưng người học có thể r t ng n còn 03 năm hoặc k o dài thời 

gian học tập tối đa 06 năm. M i năm học có 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ (học kỳ 
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hè), m i học kỳ chính thức phân thành 02 đợt, m i đợt có 07 tuần học, một tuần dự trữ và 

một tuần thi. 

 

5.3. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp 

Người học được nhà trường x t và công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện 

sau: 

a) Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị k  luật ở mức đình chỉ học tập; 

b) Tích l y đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định; 

c) Điểm trung bình chung tích l y của toàn bộ khóa học đạt từ 2.00 trở lên; 

d) Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường; 

e) Đạt chuẩn đầu ra về công nghệ thông tin theo quy định của Trường; 

f) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. 

Người học có đủ điều kiện tốt nghiệp phải làm hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp. 

Hồ sơ gồm có: (1) Đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị x t tốt nghiệp (theo mẫu); Bản sao 

hợp lệ các loại chứng chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo. 

 

6. Thời gian đào tạo 

 

Căn cứ theo “Quy chế Đào tạo đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống 

tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo” và Quy định về thực hiện “Quy chế Đào tạo đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo” ban hành 

theo quyết định số 376/QQD-ĐHĐN-ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Đại 

học Đà Nẵng. 

 

7. Cấu trúc chương trình đào tạo 

 

Kiến thức toàn khóa học gồm 139 tín chỉ, trong đó 131 tín chỉ tích l y và 08 tín 

chỉ không tích l y gồm 04 tín chỉ giáo dục quốc phòng và 04 tín chỉ giáo dục thể chất. Cụ 

thể như sau:  
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KhΧi kiΔn thοc  
Tên 

hΣc phͭ n 

SΧ 

tín 

chΞ 

KiΔn thοc giáo dλc Ľͧi c̯̭ng 

Lý luͻn M§c L°nin v¨ t̯ t̯εng HΩ 

Chí Minh 

 

TriΔt hΣc Mác-Lênin  

Kinh tΔ chính trΠ Mác-Lênin 

LΠch sσ ņͩ ng Cίng sͩ n ViΜt Nam  

T̯ t̯εng HΩ Chí Minh 

3 

2 

2 

2 

Khoa hΣc xã hίi 

(bͽt buίc) 

C̭ sε vŁn h·a ViΜt Nam 

D n͵ luͻn ngôn ngυ 

TiΔng ViΜt 

Chν nghǫa x« hίi khoa hΣc 

Pháp luͻt Ľiͧ c̯̭ng 

2 

2 

2 

2 

2 

Ngoͧ i ngυ (tχ chΣn) Ngoͧ i ngυ 2 6 

Toán - Tin hΣc - Khoa hΣc tχ nhiên 

- Công nghΜ - M¹i tr̯γng 

  

- Bͽt buίc Tin hΣc c̭ sε 2 

Giáo dλc thΘ chͫ t Giáo dλc thΘ chͫ t 4 

Giáo dλc quΧc phòng Giáo dλc quΧc phòng 4 

KiΔn thοc giáo dλc chuyên nghiΜp 

KiΔn thοc c̭ sε  

(hΣc phͭ n bͽt buίc) 

Nghe 1 

Nghe 2 

Nghe 3 

Nghe 4 

Nghe 5 

Nói 1 

Nói 2 

Nói 3 

Nói 4 

Nói 5 

ņΣc 1 

ņΣc 2 

ņΣc 3 

ņΣc 4 

ņΣc 5 

ViΔt 1 

ViΔt 2 

ViΔt 3 

ViΔt 4 

ViΔt 5 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

KiΔn thοc ngành chính (ngành thο nh tͫ)  

KiΔn thοc chung cνa ngành chính Ngυ âm hΣc tiΔng Hàn 2 
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(bͽt buίc phͩ i có) Tρ vχng hΣc tiΔng Hàn 

Hán tχ 

VŁn h·a vŁn minh H¨n QuΧc 

VŁn hΣc Hàn QuΧc 

Ph̯̭ng ph§p NCKH 

Ngôn ngυ ĽΧi chiΔu 

Lý thuyΔt dΠch 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

KiΔn thοc chuyên sâu cνa ngành 

chính (bͽt buίc) 

Tρ pháp (Ngυ pháp 1) 

Cú pháp (Ngυ pháp 2) 

Thχc hành dΠch nói 1 

Thχc hành dΠch nói 2 

Thχc hành dΠch viΔt Hàn ï ViΜt 1 

Thχc hành dΠch viΔt ViΜt ï Hàn 1 

Thχc hành dΠch viΔt Hàn - ViΜt 2 

Thχc hành dΠch viΔt ViΜt ï Hàn 2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

KiΔn thοc chuyên sâu cνa ngành 

chính (tχ chΣn) 

TiΔng Hàn du lΠch 

TiΔng H¨n th̯ k² vŁn ph¸ng 

TiΔng H¨n th̯̭ng miͧ 

TiΔng Hàn khoa hΣc kǫ thuͻt 

2 

2 

2 

2 

Thχc tͻp tΧt nghiΜp và làm khóa luͻn tΧt nghiΜp (hoΊc thi tΧt nghiΜp) 

HΣc phͭ n bͽt buίc Thχc tͻp tΧt nghiΜp 2 

HΣc phͭ n tχ chΣn  HΣc phͭ n chuyên môn 1  

HΣc phͭ n chuyên môn 2 

Luͻn vŁn tΧt nghiΜp 

3 

3 

6 

TΫng cίng toàn khoá (không tính 

giáo dλc thΘ chͫ t và giáo dλc quΧc 

phòng) 

 131 

 

 

8. Kế hoạch giảng dạy: 
 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 

HỌC 

KỲ 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

1 2130010 

I 

Học phần 

bắt buộc 

bắt buộc 

Pháp luật đại cương 2 

2 3140030 Tiếng Việt 2 

3 4170503 Nghe 1 2 

4 4170813 Nói 1  3 

5 4170523 Đọc 1 2 

6 4170793 Viết 1 4 

7 0130060 Giáo dục quốc phòng (4 tuần) (4) 

8 0130010 Giáo dục thể chất 1 (1) 

Tổng số tín chỉ 20 
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9 2090180  

 

II 

 

 

Học phần 

bắt buộc 

Triết học Mác-Lênin 3 

10 3040010 Tin học cơ sở 2 

11 4171623 Nghe 2 2 

12 4171633 Nói 2 3 

13 4171643 Đọc 2 2 

14 4170583 Viết 2 4 

15 4141102 Ngoại ngữ II.1 (SV chΣn ngoͧ i ngυ) 3 

16 0130020 Giáo dục thể chất 2 (1) 

Tổng số tín chỉ 20 

17 2120070  

 

 

III 

 

 

 

Học phần 

bắt buộc 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 

18 3140020 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 

19 4171593 Nghe 3 2 

20 4170603 Nói 3 3 

21 4170613 Đọc 3 3 

22 4170623 Viết 3 4 

23 4141192 Ngoại ngữ II.2 (SV chΣn ngoͧ i ngυ) 3 

24 0130030 Giáo dục thể chất 3 (1) 

Tổng số tín chỉ 20 

25 

2 

 

 

2120020   

  

IV 

  

  

 

 

Học phần 

bắt buộc 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

26 3140010 Dẫn luận ngôn ngữ 2 

27 4171653 Nghe 4 3 

28 4170653 Nói 4 3 

29 4170663 Đọc 4 2 

30 4170823 Viết 4 4 

31 4171483 Phương pháp NCKH 2 

32 0130040 Giáo dục thể chất 4 (1) 

Tổng số tín chỉ 19 

33 2090200 

V 
Học phần 

bắt buộc 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

34 4170683 Nghe 5 2 

35 4170693 Nói 5 3 

36 4170703 Đọc 5 2 

37 4170713 Viết 5 3 

38 4170743 Ngữ âm học tiếng Hàn 2 

39 4170753 Lý thuyết dịch 2 

40 2090211 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

Tổng số tín chỉ 18 

41 4170763  Học phần Từ vựng học tiếng Hàn 2 
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42 4171703  

 

VI 

bắt buộc Thực hành dịch nói 1 3 

43 4171713 Thực hành dịch viết Hàn – Việt 1 2 

44 4171723 Thực hành dịch viết Việt – Hàn 1 2 

45 4171733 Văn học Hàn Quốc 3 

46 4171743 Văn hoá văn minh Hàn Quốc  2 

47 4170633 Ngôn ngữ đối chiếu 2 

48 4170833 Học phần 

tự  

chọn (2/4 

tín chỉ) 

TiΔng Hàn du lΠch 2 

49 4170843 

 

TiΔng Hàn th̯ kĨ vŁn ph¸ng 

 

 

 

2 

 

 

Tổng số tín chỉ 18 

50 4170803   

  

  

VII 

  

  

  

  

  

Học phần 

bắt buộc 

Từ pháp (Ngữ pháp 1) 2 

51 4170873 Thực hành dịch nói 2 3 

52 4171753 Thực hành dịch viết Hàn – Việt 2 2 

53 4171763 Thực hành dịch viết Việt – Hàn 2 2 

54 4170893 Hán tự 2 

55 4170853 Cú pháp (Ngữ pháp 2) 3 

56 4170903 Học phần 

tự  

chọn (2/4 

tín chỉ) 

 

TiΔng Hàn KHKT 2 

57 4170913 TiΔng H¨n th̯̭ng miͧ 2 

Tổng số tín chỉ 16 

58 4172843 

VIII 

  

HP bắt 

buộc 

Thực tập tốt nghiệp 2 

59 4172853 HP tự 

chọn 

(6/12 tín 

chỉ) 

Học phần chuyên môn 1 3 

60 4172863 Học phần chuyên môn 2 3 

61 4172873 Luận văn tốt nghiệp 6 

Tổng số tín chỉ 8 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHOÁ 139 
 

 

ņ¨ nΈng, ng¨y      th§ng      nŁm 2019 

    TRƯỞNG KHOA               HIỆU TRƯỞNG 
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II.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019. 

2. Chương trình đào tạo được thực hiện theo Kế hoạch giảng dạy của Nhà trường, Khoa 

quản lý. 

3. Các học phần được phân công giảng dạy bởi các đơn vị quản lý học phần và được 

giảng dạy theo để cương chi tiết học phần thống nhất đã được phê duyệt.  

4. Tất cả các hoạt động giảng dạy và đánh giá thực hiện phù hợp với bản đặc tả trong 

chương trình đào tạo. 

5. Việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần được thực hiện theo quy chế đào 

tạo theo tín chỉ và các quy định liên quan hiện hành của Trường Đại học Ngoại ngữ - 

Đại học Đà Nẵng, của Đại học Đà Nẵng và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Trưởng Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái và Trưởng Bộ môn tiếng Hàn chịu trách 

nhiệm tổ chức, hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu, nội dung và các yêu 

cầu khác, đồng thời phải thỏa mãn được nhu cầu của người học và xã hội. Dựa trên 

đề cương chi tiết học phần, Khoa và Bộ môn đề xuất các điều kiện phục vụ cho công 

tác đào tạo về đội ng , trang thiết bị, quan hệ doanh nghiệp, thực tập, quan hệ hợp tác 

quốc tế v.v. 

7. Chương trình đào tạo được rà soát cấp nhật m i năm về những thay đổi nhỏ như 

chính sách tuyển sinh, tài liệu giảng dạy học tập, cải tiến công tác giảng dạy và đánh 

giá; rà soát 02 năm một lần nhằm điều chỉnh những thay đổi thêm hoặc bớt các học 

phần để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan; rà soát lớn 04 năm một lần nhằm 

điều chỉnh khung chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. 

 

ņ¨ nΈng, ngày      tháng      nŁm 2019 

    TRƯỞNG KHOA               HIỆU TRƯỞNG 
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III. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

KhΧi kiΔn thοc  
Tên 

hΣc phͭ n 

SΧ tín 

chΞ 

KiΔn thοc giáo dλc Ľͧi c̯̭ng 

Lý luͻn M§c L°nin v¨ t̯ t̯εng HΩ Chí 

Minh 

 

TriΔt hΣc Mác-Lênin  

Kinh tΔ chính trΠ Mác-Lênin 

LΠch sσ ņͩ ng Cίng sͩ n ViΜt Nam  

T̯ t̯εng HΩ Chí Minh 

3 

2 

2 

2 

Khoa hΣc xã hίi 

(bͽt buίc) 

C̭ sε vŁn h·a ViΜt Nam 

D n͵ luͻn ngôn ngυ 

TiΔng ViΜt 

Chν nghǫa x« hίi khoa hΣc 

Pháp luͻt Ľiͧ c̯̭ng 

2 

2 

2 

2 

2 

Ngoͧ i ngυ (tχ chΣn) Ngoͧ i ngυ 2 6 

Toán - Tin hΣc - Khoa hΣc tχ nhiên - Công 

nghΜ - M¹i tr̯γng 

  

- Bͽt buίc Tin hΣc c̭ sε 2 

Giáo dλc thΘ chͫ t Giáo dλc thΘ chͫ t 4 

Giáo dλc quΧc phòng Giáo dλc quΧc phòng 4 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170503 

1.2 Tên học phần:  NGHE 1 

1.3 Tên tiếng Anh:  Listening 1 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Đ  Thị Quỳnh Hoa 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước:  

- Học phần song hành: Viết 1, Nghe 1, Đọc 1 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm tổng cộng 10 bài lớn, m i 

bài có 4 nội dung, tổng cộng có 40 nội dung. Nội dung học phần này xoay quanh các 

chủ đề trọng tâm về đời sống sinh hoạt hàng ngày ở Hàn Quốc như: chào hỏi, trường 

học và nhà, gia đình và bạn bè, ẩm thực, sinh hoạt trong ngày, mua s m, giao thông, 

điện thoại, thời tiết và các mùa, ngày lễ và kỳ nghỉ v.v Các bài luyện tập nghe giúp 

cho người học rèn luyện các kỹ năng thực hành nghe ở trình độ cơ bản nhất. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Nghe và nhận diện được phát âm, ngữ điệu của khoảng 800 từ ngữ, biểu hiện 

bằng tiếng Hàn liên quan đến các chủ đề được học. 

- CO2: Có những hiểu biết cơ bản về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc thông 

qua các dữ liệu nghe trong bài học. 

- CO3: Nhận biết được các thể loại bài nghe và các dạng bài tập nghe để thực hiện 

yêu cầu được đặt ra đối với một bài tập nghe nhất định. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO4: Ghi ch  lại được những thông tin quan trọng trong đoạn hội thoại được nghe, 

nghe và trả lời được các câu hỏi liên quan nội dung trong bài, nghe và lặp lại câu thoại 

đã được nghe. 

- CO5: Thực hành kỹ năng nghe như nhận biết từ vựng, nghe và trả lời câu hỏi, nghe 

và chọn câu nối tiếp bài hội thoại, nghe và chọn chủ đề của bài hội thoại, nghe và 

chọn bức tranh phù hợp, nghe và chọn câu có nội dung giống với bài hội thoại v.v 

tương ứng với các định dạng đề thi Nghe trong TOPIK. 

- CO6: Có khả năng nghe hiểu và trả lời đ ng câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên về 

các chủ đề đối thoại đơn giản như: chào hỏi, cuộc sống ở trường học, gia đình, bạn bè, 

ẩm thực, giao thông, thời tiết, ngày lễ, nghỉ hè v.v 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO7: Vận dụng được các kiến thức về những chủ đề đã học để h  trợ, nâng cao các 

kỹ năng thực hành tiếng khác. 

- CO8: Chủ động tìm tòi học hỏi thêm các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn và cách phát 

âm của ch ng liên quan đến nội dung bài học ở các nguồn tham khảo khác. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục 

tiêu 

CLO1 
Nhớ các từ ngữ, biểu hiện tiếng Hàn xoay quanh chủ đề 

đã học. 

CO1, 3, 4, 5, 6 

CLO2 Nghe hiểu các nội dung theo chủ đề được học. CO1, 2, 4, 5, 6 

CLO3 
Phân biệt được các dạng bài tập nghe có hình thức tương 

ứng với các dạng đề thi trong TOPIK. 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO4 

Nhớ được những đặc trưng cơ bản của Hàn Quốc như lễ 

nghĩa khi chào hỏi, cách xưng hô của người Hàn Quốc, 

văn hóa ăn uống ở Hàn Quốc v.v 

CO2, 4, 7, 8 

CLO5 
Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ ngữ, kiến thức về 

đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc. 

CO2, 7, 8 

CLO6 
Có khả năng làm việc theo cặp và nhóm để giải quyết 

các bải tập theo chủ đề. 

CO6, 7, 8 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2   X X  X       

CLO 3   X          

CLO 4  X           

CLO 5          X   

CLO 6      X      X 

Tổng hợp học phần  I I I  I    I  I 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 
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- Tham gia bài tập nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
TP1.2 Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM5 /  

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5 /  

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1  

  

TLM1, TML2, 

TLM6, TLM18, 

TLM19, TLM20 

TP1 CLO5 

2  

  

 

TLM1, TML2, 

TLM6, TLM18, 

TLM19, TLM20 

TP1 CLO5 

3  

  

TLM1, TML2, 

TLM6, TLM18, 

TLM19, TLM20 

TP1 CLO1, 2, 

5 

4 1     

1. ? 

2.   ? 

3.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 
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4.  

5 2      

1.  ? 

2.  ? 

3.   ? 

4.  ? 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 

6 3      

1.    

2.   ? 

3.    

4.   

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 

7 4     

1.   

2.   ? 

3.     

4.     

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, 

TLM6 

TP2 CLO1, 2, 

3 

9 5     

1.   ? 

2.    ? 

3.     

4.   ? 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 

10 6     

1.    

2.    

3. ? 

4.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 

11 7     

1.     

2.  40   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 
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3.    

4.      

TLM13, TLM18 

12 8     

1.     

2.   ? 

3.   

4.      

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 

13 9      

1.      

  

2.    

3.     

4.    

  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 

14 10      

1.    

2.      

3.     

4.     

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

4, 5, 6 

15   TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM12, TLM18 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 

3 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2013   1- 1 ( ) 

  1- 2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 
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1 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 

dành cho người Việt Nam  

(Tập 1 – Sơ cấp) 

Quỹ giao lưu quốc tế 

Hàn Quốc 

2  

 

2013   1A( ) 

  1B( ) 

 

3  2014   New TOPIK 1  

 1 

 (1~2 ) 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham 

khảo 

Link trang web Ngày cập 

nhật 

1 Từ điển online https://krdict.korean.go.kr/  

2 ḕᵐἵᵙ https://www.korean.go.kr/hangeul/cpron/main.htm  

  

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Đ  Thị Quỳnh Hoa 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4171623 

1.2 Tên học phần:  NGHE 2 

1.3 Tên tiếng Anh:  Listening 2 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Ngô Trần Việt Trinh 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 1 

- Học phần song hành: Viết 2, Nói 2, Đọc 2 

1.8 Loại học phần 
X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn 

tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục 

chuyên nghiệp, cụ 

thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm tổng cộng 10 bài lớn, 

m i bài có 4 nội dung. Nội dung nghe của học phần này gồm các chủ đề trình độ sơ 

cấp như: giới thiệu, ẩm thực Hàn Quốc, chợ b a, văn hóa mời, giao thông, công trình 

công cộng, điện thoại, bệnh viện, du lịch, việc trong gia đình, qua đó, sinh viên có 

được những kiến thức cơ bản về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc. Nội dung 

giảng dạy c ng bao gồm các dạng bài tập rèn luyện cho kỹ năng nghe tương ứng 

trong bài thi năng lực ngoại ngữ TOPIK trình độ sơ cấp (cấp 2). 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Thuộc ý nghĩa 800 từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn liên quan đến các chủ đề 

được học, và nhớ được ý nghĩa và chức năng của 80 điểm ngữ pháp tiếng Hàn được 

sử dụng trong các bài học. 

- CO2:  Nhớ được những kiến thức cơ bản về đất nước, con người và văn hóa Hàn 

Quốc qua các nội dung trong bài học. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3:  Vận dụng từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp tiếng Hàn thích hợp, c ng như những 

kiến thức cơ bản về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc để nghe và nhận biết từ 

vựng, nghe và ghi chú lại những thông tin quan trọng, nghe và trả lời các câu hỏi liên 

quan nội dung bài học, nghe và lặp lại câu thoại đã được nghe và giải thích nghĩa sang 

tiếng Việt. 

- CO4:   èn luyện được kỹ năng nhận diện phát âm, ngữ điệu, thái độ của người nói 

thông qua phân tích nội dung được nghe. 

- CO5:  Vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp mới và từ vựng mới để phân biệt được 

các dạng bài tập nghe trong bài thi tương ứng trong bài thi năng lực ngoại ngữ TOPIK 

trình độ sơ cấp như: nghe và trả lời câu hỏi, nghe và chọn câu nối tiếp bài hội thoại, 

nghe và chọn chủ đề của bài hội thoại, nghe và chọn bức tranh phù hợp, nghe và chọn 

câu có nội dung giống với bài hội thoại. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6:  Lập kế hoạch tự học, học nhóm mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và luyện nghe. 

- CO7:  Chủ động tìm tòi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, có tinh thần sáng 

tạo học hỏi thêm các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn liên quan đến nội dung bài học ở 

các nguồn tham khảo khác. 



23 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục 

tiêu 

CLO1 
Nhớ các từ ngữ, biểu hiện ngữ pháp tiếng Hàn xoay quanh 

chủ đề đã học. 

CO1, 3, 4, 5, 6, 7 

CLO2 
Vận dụng đ ng các từ vựng đã học, các điểm ngữ pháp 

tiếng Hàn đã học để rèn luyện kỹ năng nghe hiểu.  

CO1, 3, 5 

CLO3 

Cải thiện kỹ năng nghe thông qua các dạng bài tập Nghe 

phù hợp với nội dung tương ứng trong bài thi chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ trình độ sơ cấp (cấp 2). 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6 

CLO4 

Vận dụng được các kiến thức đã học để áp dụng trong giao 

tiếp, từ đó quen dần và hình thành tư duy ngôn ngữ, tư duy 

văn hóa của người bản ngữ. 

CO1, 2, 3, 4 

CLO5 
Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và 

luyện nghe. 

CO1, 6, 7 

CLO6 
Củng cố kiến thức về các từ vựng, điểm ngữ pháp đã học 

bằng cách luyện tập nghe những chủ đề tương đương. 

CO1, 3, 4, 5, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X X X    X             

CLO 2   X X X    X             

CLO 3   X X                   

CLO 4   X   X   X             

CLO 5     X             X X X 

CLO 6     X      X         X X 

Tổng hợp học phần   I I I   I        I I I 

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Tham gia các hoạt động luyện tập trên lớp. 

- Hợp tác với giảng viên để giải nội dung bài học trên lớp. 

- Tự luyện tập và làm thêm bài tập ở nhà. 
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- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần AM1 

AM2 

R1 50% 10% 
CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 TP1.2 Bài tập Theo 

đáp án 
50% 10% 

 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 
AM5/ 

AM6 

 

Theo 

đáp án 

100% 30% CLO1, 2, 3 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% CLO1, 2, 3 

 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1  TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO2, 3, 4 

2 1   

1.    

.  

2.     

  ?  

3.     

.  

4.    

 .  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 
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3 2    

1.    ? 

2.     

 ? 

3.   

 ? 

4.      

.  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 

4 3   

1.    

   

2.    ? 

3.   

. 

4    10   

   .  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 

5 4   

1.    

    

2.    

  

3.    

 

4.     

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 

6 5   

1.    

  ? 

2.     

  ? 

3.    

 . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 
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4.    

  ? 

7 1 ~5     

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO2,3,4 

9 6     

1.    

 .  

2.    

. 

3.    

. 

4.    

  . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 

10 7     

1.    

 ? 

2.   

. 

3.    

. 

4.      

  . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 

11   TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4  

12 8   

1.    . 

2.    

. 

3.    

  . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 
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4.    

. 

13 9   

1.     

   . 

2.   

? 

3.     

 .  

4.    

 . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 

14 10   

1.    

. 

2.    

     

3.   

? 

4.    

   .  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 

15   

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Theo 

lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO2,3,4 

 

9. Tài liệu học tập 

 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

2013   2-1  

  2-2 
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 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2013   

 2-1 

  

 2-2 

  

2    2007    

   

( ) 

( ) 

3  2014 TOPIK 1(  1)  

  

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

  

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Ngô Trần Việt Trinh 
 



29 

 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4171593 

1.2 Tên học phần:  NGHE 3 

1.3 Tên tiếng Anh:  Listening 3 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Bùi Thị Hồng Trâm 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 2 

- Học phần song hành: Viết 3, Nói 3, Đọc 3 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần gồm tổng cộng 10 bài giảng với các chủ đề sau: sinh hoạt theo sở thích, 

cuộc sống hàng ngày, sức khỏe, buổi biểu diễn và cảm nhận, con người, văn hóa hội 

họp, l i lầm và xin l i, cuộc sống ở trường, nhờ vả và từ chối, ngày hôm qua và ngày 

hôm nay v.v. Học phần hướng dẫn sinh viên các phương pháp nghe, phân tích, hiểu 

nội dung trọng tâm của những chủ đề nói trên,  n m được những đặc trưng của những 

tình huống giao tiếp trang trọng và không trang trọng, làm quen với tốc độ nói bình 

thường của người bản xứ.  

 

3. Mục tiêu học phần 

 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Nhớ ý nghĩa, phát âm, ngữ điệu của  khoảng 300 từ vựng và 40 ngữ pháp 

tiếng Hàn liên quan đến các chủ đề được học. 

- CO2:  Tích l y thêm kiến thức về văn hoá giao tiếp, văn hoá xã hội của người Hàn 

thông qua các bài hội thoại.  

3.2. Về kỹ năng:  

- CO3:  Vận dụng từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp tiếng Hàn thích hợp để nghe và nhận 

biết từ vựng, ghi chú và tóm t t thông tin được nghe, trả lời các câu hỏi liên quan nội 

dung trong bài và lặp lại câu thoại đã được nghe, dịch nội dung nghe sang tiếng Việt. 

- CO4:  Nhận biết quan điểm, thái độ, tình cảm và ý định của người nói thông qua ngữ 

điệu và nội dung được nghe. 

- CO5: Vận dụng kiến thức và kĩ năng nghe để làm các bài nghe trong kì thi năng lực 

tiếng Hàn TOPIK. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6:  Có ý thức về luyện tập nghe và giao tiếp để hướng đến trình độ nghe hiểu 

thông thạo. 

- CO7:   Chủ động tìm tòi học hỏi thêm các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn, kiến thức về 

văn hoá-xã hội Hàn Quốc liên quan đến nội dung bài học ở các nguồn tham khảo 

khác. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  

học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Vận dụng được vốn từ vựng, ngữ pháp liên quan tới các chủ đề đã 

học để giải quyết các bài tập nghe. 

CO1, 3, 4, 5, 

7 

CLO2 Nghe hiểu được ý đồ của người nói và xử lý thông tin được nghe. CO3, 4, 5, 6 

CLO3 
Áp dụng kĩ năng Nghe để giải quyết được bài tập Nghe ở các hình 

thức tương đương với với đề thi trung cấp trong TOPIK 

CO1, 2, 3, 4, 

5 

CLO4 
Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và luyện nghe 

thêm ở các giáo trình khác. 

CO1, 3, 4, 5, 

6, 7 

CLO5 
Củng cố kiến thức đã học bằng cách luyện nghe và giao tiếp với 

những người xung quanh. 

CO4, 6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2  X X   X       

CLO 3   X          

CLO 4  X X X  X    X X X 

CLO 5  X X X  X     X X 

Tổng hợp học phần  R R I  R    R R R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân trên lớp hoặc trên 

elearning. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 
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7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 

Rubric 

R1 
100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5 TP1.2 

Bài tập 
AM2 

Rubric 

R2 
10% 

Thành 

phần 2 
TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM5 / 

AM6  

Theo 

đáp án 100% 30% 
CLO1, 2, 

3 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5 / 

AM6  

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 1 .   

1.1  ? 

1.2   . 

1.3    ? 

1.4    

. 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

2 2 .  

2.1    

 . 

2.2   . 

2.3   . 

2.4   . 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

3 3 .  

3.1     

. 

3.2   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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 . 

3.3    

  

 

3.4     

. 

4 4      

4.1    

  . 

4.2    

. 

4.3   

. 

4.4   . 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

5 5     

5.1    

. 

5.2    

. 

5.3    

   

5.4    

  

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

6  

 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

7  

 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 

 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2  

9 6  

6.1   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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. 

6.2     

6.3    

   ? 

6.4    

TLM19  

10 7      

7.1    

  

7.2    

  

7.3    

7.4    

  

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

11 8      

8.1    

 

8.2    ? 

8.3   

  

8.4    

 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

12 9      

9.1    

 ? 

9.2      

? 

9.3  ?  

 . 

9.4    . 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

13 10      TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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10.1    

. 

10.2 10   

? 

10.3    

? 

10.4    

 . 

TLM19  

14  

 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

15  

 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

Theo 

lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3  

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2013   3-1 ( ) 

  3-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 

dành cho người Việt Nam (Tập 3 – 

Trung cấp) 

 

Quỹ giao lưu quốc 

tế Hàn Quốc 

2     
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Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Bùi Thị Hồng Trâm 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4171653 

1.2 Tên học phần:  NGHE 4 

1.3 Tên tiếng Anh:  Listening 4 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập: 25 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Khương Diệu My 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 3 

- Học phần song hành: Viết 4, Nói 4, Đọc 4 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 

 

 



38 

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm có 10 bài, m i bài có 4 

nội dung nhỏ với các chủ đề như: đời sống cá nhân, tính cách con người, văn hoá hiện đại 

Hàn Quốc, thời gian và sự biến đổi, tri thức và xã hội, mê tín, đời sống kinh tế, lễ lạc và 

lễ tết, v.v. Học phần này cung cấp cho người học các đoạn nghe có độ dài lớn (khoảng 

300 từ) và các dạng bài tập đa dạng phù hợp với các bài nghe trong kỳ thi năng lực tiếng 

Hàn TOPIK II (cấp 4), chủ đề nghe thiên về văn hóa xã hội và quan điểm cá nhân. 

 

3. Mục tiêu học phần 

 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Thuộc ý nghĩa của khoảng 800 từ vựng mới, ý nghĩa và chức năng của khoảng 

100 điểm ngữ pháp, tiếp cận với kỹ thuật sử dụng từ và biểu hiện trong giao tiếp nâng 

cao. 

- CO2: Tăng cường các kiến thức thuộc chủ đề đời sống cá nhân, tính cách con người, 

văn hoá hiện đại Hàn Quốc, thời gian và sự biến đổi, tri thức và xã hội, mê tín, đời 

sống kinh tế, lễ lạc và lễ tết, v.v 

 

3.2 . Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng tốt các kỹ năng ghi ch p chọn lọc, nghe tóm t t ý chính, tái tạo và 

lược thuật văn bản đã nghe để giải quyết các dạng câu hỏi, bài tập tương ứng. 

- CO4: Vận dụng các kiến thức được học để áp dụng trong nghe và giao tiếp bằng 

tiếng Hàn, từ đó làm quen và hình thành tư duy ngôn ngữ, văn hóa của người bản xứ. 

 

3.3 . Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Vận dụng được các kiến thức về những chủ đề đã học để h  trợ, nâng cao các 

kỹ năng thực hành tiếng khác. 

- CO6: Có ý thức học hỏi, luyện tập để tạo phản xạ nghe hiểu nhanh, làm quen với 

môi trường làm việc áp lực cao. 

- CO7: Chủ động học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục tiêu 

CLO1 
Nhớ các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn xoay quanh chủ 

đề đã học để giải quyết các yêu cầu trong bài tập nghe. 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO2 

Vận dụng được các từ vựng và ngữ pháp trong tiếng 

Hàn để hiểu đ ng hoàn cảnh khi nghe, đ ng tình huống 

giao tiếp. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6 

CLO3 

Phân tích tốt một số đoạn nghe với chủ đề liên quan 

đến cá nhân người học, văn hoá, xã hội, kinh tế của Hàn 

Quốc v.v. 

CO3, 4, 5 

CLO4 
Tổng hợp được nội dung nghe và đưa ra quan điểm cá 

nhân về vấn đề đó. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6  

CLO5 
Lập kế hoạch  tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và 

luyện nghe ở giáo trình khác 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CLO6 

Củng cố kiến thức đã học bằng cách luyện nghe độc 

lập, luyện nghe nói theo nhóm, luyện nghe nói với 

người dân bản xứ. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2 X  X   X       

CLO 3 X X X X    X     

CLO 4 X X X X  X  X X    

CLO 5          X X X 

CLO 6  X X X  X     X X 

Tổng hợp học 

phần 
R R R R  R  I R R R R 

  

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 
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- Nghe tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân và bài tập trên e-

learning.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
TP1.2 Bài tập AM2  

Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 
AM5/ AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 
AM5/ AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài 

đánh giá 

CĐR học 

phần 

1  TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

2 1     

1.1      

1.2    

  

1.3    

   

1.4     

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
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1.5.   

3 2     

2.1     

  

2.2    ?  

2.3     

  

2.4     

2.5.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

4 3     

3.1     

3.2    

  ?  

3.3     

  

3.4    

 

3.5.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

5 4      

4.1     

?  

4.2     

  

4.3    

  

4.4     

? 4.5.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

6 5     

5.1    

  

5.2    

    

5.3    

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
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5.4      

  

5.5.   

7  TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, 

TLM6 

TP2 CLO1, 2, 

3, 4 

9 6     

6.1     

    

6.2    

   

6.3    

   

6.4    

 

6.5.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

10 7    

7.1      

  

7.2      

?  

7.3     ?  

7.4     

7.5.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

11 8     

8.1     

  

8.2     

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
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8.3     

   

8.4     

   

8.5.   

12  TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

13 9     

9.1     

  

9.2    

  

9.3    

   

9.4  5   

   

9.5.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

14 10      

10.1     

  

10.2   

    

10.3      

    

10.4   

  

10.5.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

15  TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Theo ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 
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lịch thi 3, 4 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2009   4-1 ( ) 

  4-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2015   4A( ) 

  4B( ) 

 

2 Cho Hang Rok, Lee Mi 

Hye, Lê Đăng Hoan, Lê 

Thị Thu Giang, Đ  

Ngọc Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng 

hợp dành cho người Việt 

Nam (Tập 4 - Trung cấp) 

NXB ĐH Quốc gia 

Hà Nội 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Đề thi TOPIK  https://www.topik.go.kr/ 2019 

  

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

  

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Khương Diệu My 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170683 

1.2 Tên học phần:  NGHE 5 

1.3 Tên tiếng Anh:  Listening 5 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Ngô Trần Việt Trinh 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 4 

- Học phần song hành: Nói 5, Đọc 5, Viết 5 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần tổng cộng gồm có 10 bài lớn, 

m i bài có 3 nội dung. Nội dung nghe của học phần này gồm các chủ đề ở trình độ cao 

cấp như: ngôn ngữ và sinh hoạt, nghề nghiệp và công sở, văn hóa giải trí, khoa học kỹ 

thuật, sinh hoạt và kinh tế, văn hóa đại chúng và nghệ thuật, tự nhiên và môi trường... Nội 

dung giảng dạy c ng bao gồm các dạng bài tập rèn luyện cho kỹ năng nghe tương ứng 

trong bài thi năng lực ngoại ngữ TOPIK trình độ cao cấp (cấp 5).  

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Thuộc ý nghĩa 1000 từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn liên quan đến các chủ đề 

được học, và nhớ được ý nghĩa và chức năng của 60 điểm ngữ pháp tiếng Hàn được 

sử dụng trong các bài học: ngôn ngữ và sinh hoạt, nghề nghiệp và công sở, văn hóa 

giải trí, khoa học kỹ thuật, sinh hoạt và kinh tế, văn hóa đại chúng và nghệ thuật, tự 

nhiên và môi trường.... 

- CO2:  Nhớ được những kiến thức cơ bản về đất nước, con người và văn hóa Hàn 

Quốc qua các nội dung trong bài học. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3:  Vận dụng từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp tiếng Hàn thích hợp, c ng như những 

kiến thức cơ bản về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc để rèn luyện các kỹ 

năng nghe cao cấp như: nghe phân tích, nghe tổng hợp, nghe phán đoán, nghe và điền 

vào ch  trống, nghe và trả lời câu hỏi đ ng - sai, nghe và thuật lại nội dung chính...  

- CO4:  Nâng cao kỹ năng nhận biết quan điểm khác nhau, thái độ, tình cảm và ý định 

của người nói thông qua ngữ điệu và phân tích nội dung được nghe. 

- CO5: Vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp mới và từ vựng mới để phân biệt được 

các dạng bài tập nghe nghe tương ứng trong bài thi năng lực ngoại ngữ TOPIK trình 

độ cao cấp như: chọn hành động của người nam trong bài nghe, chọn câu đ ng với 

nội dung bài nghe, chọn suy nghĩ trọng tâm của người nữ, chọn câu đúng với nội dung 

xảy ra trước khi b t đầu bài hội thoại, chọn nội dung trọng tâm của bài .. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Lập kế hoạch tự học, học nhóm mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và luyện tập 

tạo phản xạ nghe và hiểu nhanh, làm quen với môi trường làm việc áp lực cao. 

- CO7: Chủ động lập kế hoạch tự học ở các nguồn mở rộng để trau dồi, bồi dưỡng 

kiến thức chuyên môn. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục tiêu 

CLO1 

Vận dụng các từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp tiếng 

Hàn xoay quanh chủ đề đã học để giải quyết tốt các 

yêu cầu trong bài tập nghe. 

CO1, 3, 4, 5, 6, 7 

CLO2 
Tổng hợp kiến thức cơ bản về đất nước con người, 

văn hóa Hàn Quốc để  hiểu nội dung Nghe  

CO2, 3, 4, 5 

CLO3 

Nâng cao kỹ năng nghe thông qua các dạng bài tập 

Nghe nghe tương ứng trong bài thi năng lực ngoại 

ngữ TOPIK trình độ cao cấp (cấp 5). 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CLO4 

Vận dụng được các kiến thức đã học để áp dụng 

trong giao tiếp từ đó hình thành tư duy ngôn ngữ, tư 

duy văn hóa của người bản ngữ. 

CO1, 2, 3, 4 

CLO5 
Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu 

hiện và luyện nghe. 

CO1, 3, 4, 5, 6, 7 

CLO6 

Củng cố kiến thức về các từ vựng, điểm ngữ pháp 

đã học bằng cách luyện tập nghe những chủ đề 

tương đương. 

CO1, 3, 4, 5, 6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X X X    X    X         

CLO 2 X X X X    X    X         

CLO 3   X X  X       X         

CLO 4 X  X  X X    X   X X       

CLO 5   X X X    X   X   X X X 

CLO 6   X X X    X   X     X X 

Tổng hợp học phần R M M R   M   R R R R M 

   

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Tham gia các hoạt động luyện tập trên lớp. 
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- Hợp tác với giảng viên để giải nội dung bài học trên lớp. 

- Tự luyện tập và làm thêm bài tập ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần AM1 

AM2 

R1 50% 10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

TP1.2 Bài tập 
Theo 

đáp án 
50% 10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 1.   

1.1.   

1.2.    

1.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 

2 2.   

2.1.  

2.2.   

2.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 

3 3.    

3.1.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 
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3.2.    

3.3.   

4  TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 6 

5 4.   

4.1.   

4.2.   

4.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 

6 5.   

5.1.   

5.2.    

5.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 

7  

 1 ~5   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2, 3 

9 6.   

6.1.   

6.2.    

6.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 

10 7.   

7.1.   

7.2.   

7.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 

11 8.   

8.1.   

8.2.   

8.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4  

12  

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

13 9.   

9.1.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 
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9.2.   

9.3.   

14 10.   

10.1.   

10.2.    

10.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 

15  

 6 ~ 10   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Theo 

lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 3 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo 

trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2013   5-1 

  5-2 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2013   

 5-1 

  

 5-2 

 

 

2  2014 TOPIK 1(  1) 

   

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    
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10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Ngô Trần Việt Trinh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170813 

1.2 Tên học phần:  NÓI 1 

1.3 Tên tiếng Anh:  Speaking 1 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      25 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Ngọc Tuyền 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Viết 1, Nghe 1, Đọc 1 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm tổng cộng 10 bài lớn, m i 

bài có 4 nội dung, tổng cộng có 40 nội dung. Các bài nói có chủ đề xoay quanh các 

nội dung giới thiệu bản thân, sinh hoạt trường lớp, sinh hoạt bạn bè, đời sống ngày 

thường, gia đình, ẩm thực, thời tiết, mua s m, du lịch, điện thoại, giao thông, các ngày 

nghỉ lễ và kì nghỉ. Các bài luyện tập nói tập trung vào kĩ năng: nói về điều gì đó, giải 

thích việc gì đó, giới thiệu cái gì đó.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Thuộc ý nghĩa, phát âm, ngữ điệu của gần 1000 từ ngữ, biểu hiện bằng tiếng 

Hàn liên quan đến các chủ đề được học. 

- CO2:  Nhớ được ý nghĩa và chức năng của gần 80 các điểm ngữ pháp tiếng Hàn 

được sử dụng trong các bài học. 

 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3:  Vận dụng từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp tiếng Hàn thích hợp để thực hiện các 

bài hội thoại ng n, bài giới thiệu ng n xoay quanh chủ đề: chào hỏi, giới thiệu bản 

thân, sinh hoạt ở trường, cuộc sống thường nhật, bạn bè, gia đình, thời tiết, du lịch v.v 

- CO4:  B t chước phát âm chuẩn và ngữ điệu tự nhiên của người Hàn trong các bài 

nói ng n. 

 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5:  Có ý thức về luyện tập phát âm, ngữ điệu để hướng tới trình độ nói tự nhiên, 

lưu loát trong tương lai. 

- CO6:   Chủ động tìm tòi học hỏi thêm các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn liên quan 

đến nội dung bài học ở các nguồn tham khảo khác. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục 

tiêu 

CLO1 
Nhớ các từ ngữ, biểu hiện tiếng Hàn xoay quanh chủ đề 

đã học. 

CO1, 3, 4 

CLO2 
Vận dụng đ ng các điểm ngữ pháp tiếng Hàn đã học để 

tạo văn bản nói phù hợp ngữ cảnh. 

CO1, 2, 3 

CLO3 

Thực hiện các văn bản nói có phát âm chuẩn xác nguyên 

âm, phụ âm, các trường hợp biến âm của tiếng Hàn đã 

được học, và ngữ điệu tự nhiên. 

CO1, 4 

CLO4 
Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và 

luyện âm. 

CO5, 6 

CLO5 
Củng cố kiến thức về các điểm ngữ pháp đã học bằng 

cách luyện tập nói với những người xung quanh. 

CO6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X   X       

CLO 2  X X   X       

CLO 3   X   X       

CLO 4          X  X 

CLO 5      X     X  

Tổng hợp học phần  I I   I    I I R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 
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7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 
TP1. Bài tập AM3 

R2  
100% 20% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 100% 30% 
CLO1, 2, 

3 

 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 100% 50% 
CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1  

  

TLM1, TLM2, TLM6 TP1 CLO3, 4 

2  

  

 

TLM1, TLM2, TLM6 TP1 CLO3, 4 

3  

  

TLM1, TLM2, TLM6 TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4 1     

1. ? 

2.   ? 

3.   

4.  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5 2      

1.  ? 

2.  ? 

3.   ? 

4.  ? 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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6 3      

1.    

2.   ? 

3.    

4.   

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

7 4     

1.   

2.   ? 

3.    

 

4.     

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3 

9 5     

1.   ? 

2.    ? 

3.     

4.   ? 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

10 6     

1.    

2.    

3. ? 

4.   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11 7     

1.     

2.  40   

3.   

 

4.     

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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12 8     

1.     

2.   ? 

3.   

4.      

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

13 9      

1.      

  

2.    

3.     

4.    

  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14 10      

1.    

2.     

 

3.     

4.    

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

15   TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM5, 

TLM6, TLM10 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

2013   1-1 ( ) 

  1-2 ( ) 
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 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành 

cho người Việt Nam (Tập 1 – Sơ 

cấp) 

Quỹ giao lưu quốc 

tế Hàn Quốc 

2  

 

2013   1A( ) 

  1B( ) 

 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

  

 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuyền 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210  

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4171633 

1.2 Tên học phần:  NÓI 2 

1.3 Tên tiếng Anh:  Speaking 2 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      25 

- Tự học:       90 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Trần Thị Lan Anh 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nói 1 

- Học phần song hành: Viết 2, Nghe 2, Đọc 2 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần gồm tổng cộng 10 bài bài giảng, m i bài có 4 bài nhỏ, tổng cộng có 40 bài 

nhỏ với khoảng 903 từ vựng mới và 80 ngữ pháp ở trình độ sơ cấp. Các bài nói có chủ 

đề xoay quanh các nội dung giới thiệu, ẩm thực Hàn Quốc, chợ, lời mời, giao thông, 

cơ quan công cộng, điện thoại, bệnh viện, du lịch, việc nhà.. Học phần có nội dung 

hướng dẫn phương pháp Nói hội thoại với phong cách giao tiếp Nói thực tế và diễn 

đạt văn phong tự nhiên của người Hàn.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Ghi nhớ được 80 cấu trúc ngữ pháp mới và 903 từ vựng mới, bao gồm cả tục 

ngữ, thành ngữ, quán ngữ, cụm từ, v..v.   

- CO2: Nhận biết được cách phát âm của từ, ngữ điệu của câu trong tình huống giao 

tiếp tiếng Hàn liên quan đến 10 chủ đề trong học phần. 

- CO3: Có kiến thức về văn hóa làng bản, văn hóa chợ Hàn Quốc, văn hóa ẩm thực 

nước chấm của Hàn Quốc, văn hóa quà biếu các dịp đặc biệt, văn hóa dịch vụ, thăm 

bệnh người ốm, du lịch, và các loại hình văn hóa tinh thần của Hàn Quốc như con 

số may rủi v.v   

 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO4: Vận dụng đ ng, chính xác khối lượng cấu tr c ngữ pháp và từ vựng có 

trong học phần vào tình huống giao tiếp thực tế.  

- CO5: Thể hiện được s c thái biểu cảm, cách biểu đạt khác nhau trong giao tiếp 

tiếng Hàn. 

- CO6: Diễn đạt một cách tự nhiên những từ vựng biểu đạt liên quan đến văn hóa 

Hàn Quốc trong giao tiếp  

 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO7: Giao tiếp tốt và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

- CO8: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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Ký hiệu CĐR  

học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Giải thích được cấu trúc ngữ pháp mới, từ vựng mới, 

cách phát âm chuẩn tiếng Hàn.  

CO1, 2, 3 

CLO2 
Vận dụng được kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng 

Đọc hiểu, Nghe, Viết tiếng Hàn. 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

CLO3 

Nhận diện được các đặc trưng trong văn hóa giao tiếp, 

văn hóa xã hội và tinh thần, văn hóa tâm linh của dân tộc 

Hàn. 

CO3, 5, 6 

CLO4 Sáng tạo tình tiết mới, xây dựng hội thoại giao tiếp. CO4, 5, 6 

CLO5 
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, và tự chủ 

cá nhân. 

CO7, 8 

 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X   X       

CLO 2  X X   X       

CLO 3   X   X       

CLO 4          X  X 

CLO 5      X     X  

Tổng hợp học phần  I I   I    I I R 

  

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia bài tiểu luận nhóm và thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 
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- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần 
AM1 

Theo 

đáp án 
50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 TP1.2. Chuyên 

cần 
AM2 

Theo 

đáp án 
50% 10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3,4,5 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1 .  TLM1, TLM2, TLM3, 

TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

2 2 .   

 

TLM1, TLM2, TLM3, 

TLM4, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

3 3 .  TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4 4     

 

TLM1, TLM2, TLM3, 

TLM4, 

TP1 

 

CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5 5     

 

 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

6 Sáng tạo xây dựng Hội TLM1, TLM2, TLM3, TP1 CLO1, 
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thoại theo 3 chủ đề 

Chủ đề 1: Mua hàng hóa ở 

chợ 

Chủ đề 2: Ẩm thực Hàn 

Quốc 

TLM4, 2, 3, 4, 5 

7 Sáng tạo xây dựng bài hội 

thảo theo 2 chủ 

Chủ đề 1: Mời khách đến 

nhà, giới thiệu khách với 

cả nhà. 

Chủ đề 2: Hỏi đường đi 

đến 1 địa điểm nào đó. Và 

cách chỉ đường đi. 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM19 

TP1 

 

CLO1, 

2, 3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2  

9 6     

 

TLM1, TLM2, TLM3, 

TLM4, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

10 7     TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11 8     

 

TLM1, TLM2, TLM3, 

TLM4, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

12 9     

 

 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

13 10     

 

TLM1, TLM2, TLM3, 

TLM4, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14 Sáng tạo xây dựng Hội 

thoại theo 2 chủ đề 

Chủ đề 1: Các triệu chứng 

bệnh, khám và kê toa 

Chủ đề 2: Tình huống xin 

cấp lại thẻ sinh viên. 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

15 Sáng tạo xây dựng Hội 

thoại theo 2 chủ đề 

Chủ đề 1: Tình huống đăt 

TLM1, TLM2, TLM3, 

TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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tour du lịch, đặt phòng và 

vé máy bay 

Chủ đề 2: Tình huống gặp 

gỡ chủ nhà đặt cọc tiền 

thuê và hẹn ngày giờ 

chuyển đến ở 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM19 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3  

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   2013   2- 1 ( ) 

  2- 2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 

dành cho người Việt Nam (Tập 3 – 

Trung cấp) 

Quỹ giao lưu quốc 

tế Hàn Quốc 

2  

 

2013   2A( ) 

  2B( ) 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1  https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

https://dic.daum.net/  

https://krdict.korean.go.kr/vie 

 

  

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

https://dict.naver.com/
http://vietnamtudien.org/hanviet/
https://dic.daum.net/
https://krdict.korean.go.kr/vie
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Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

  

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Trần Thị Lan Anh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170603 

1.2 Tên học phần:  NÓI 3 

1.3 Tên tiếng Anh:  Speaking 3 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      25 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Trần Thị Lan Anh  

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nói 2 

- Học phần song hành: Viết 3, Nghe 3, Đọc 3 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung học phần này gồm có 10 bài, m i bài gồm có 5 đề mục nhỏ, m i đề mục 

nhỏ có từ 1 bài hội thoại và bài Nói hoàn thành câu với các chủ đề trọng tâm về sinh 

hoạt theo sở thích cá nhân, cuộc sống thường ngày, sức khỏe, sở thích, cảm tưởng cá 

nhân về nhân vật sự kiện, phát biểu cảm tưởng, đời sống văn hóa tinh thần của người 

Hàn Quốc như văn hóa xin l i, văn hóa từ chối, văn hóa cảm ơn, văn hóa hội họp, 

v..v. Học phần này hướng dẫn sinh viên phương pháp Nói thuyết trình, phong cách 

giao tiếp Nói thực tế, Nói câu dài và diễn đạt văn phong tự nhiên của người Hàn.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

-   CO1:  Ghi nhớ được 80 cấu trúc ngữ pháp mới và 700 từ vựng mới, bao gồm cả 

tục ngữ, thành ngữ, quán ngữ, cụm từ, v..v.   

-  CO2: Nhận biết được cách phát âm của từ, ngữ điệu của câu trong tình huống 

giao tiếp tiếng Hàn liên quan đến 10 chủ đề trong học phần. 

- CO3: Có kiến thức về văn hóa giao tiếp của người Hàn Quốc trong tình huống 

xin l i, từ chối, nhờ vả, hội họp; kiến thức về văn hóa tinh thần và văn hóa vật 

chất của người Hàn Quốc. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO4: Vận dụng đ ng, chính xác khối lượng cấu tr c ngữ pháp và từ vựng có 

trong học phần vào tình huống giao tiếp. 

- CO5: Thể hiện được s c thái biểu cảm, cách biểu đạt khác nhau trong giao tiếp 

tiếng Hàn. 

- CO6: Diễn đạt một cách tự nhiên từ tình thái, tục ngữ, thành ngữ, quán ngữ liên 

quan đến văn hóa Hàn Quốc trong giao tiếp c ng như trong văn bản nói trình bày 

ý kiến, cảm nhận bản thân. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- CO7: Giao tiếp, thuyết trình và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

- CO8: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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Ký hiệu CĐR  

học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Giải thích được cấu trúc ngữ pháp mới, từ vựng mới, 

cách phát âm chuẩn tiếng Hàn.  

CO1, 2, 3 

CLO2 
Vận dụng được kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng 

Đọc hiểu, Nghe, Viết tiếng Hàn. 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

CLO3 

Nhận diện được các đặc trưng trong văn hóa giao tiếp, 

tính cách con người Hàn Quốc và bản s c của dân tộc 

Hàn. 

CO3, 5, 6 

CLO4 Sáng tạo tình tiết mới, xây dựng hội thoại giao tiếp. CO4, 5, 6 

CLO5 
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, và tự chủ 

cá nhân. 

CO7, 8 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X   X       

CLO 2  X X   X       

CLO 3   X   X       

CLO 4          X  X 

CLO 5      X     X  

Tổng hợp học phần  I I   R    I I R 

  

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia bài tiểu luận nhóm và thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 
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7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành 

phần (%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1. 

Chuyên cần 
AM1 

R1 

 
100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5 
TP1.2. Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 
AM7/ AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3,4,5 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 
AM5/ AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 1 .   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

2 2 .  

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

3 3 .  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

4 4      

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

5 5     TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

6 Sáng tạo xây dựng Hội 

thoại theo 3 chủ đề 

Chủ đề 1: sở thích 

Chủ đề 2: sức khỏe 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 
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Chủ đề 3: chuyển nhà 

7 Sáng tạo xây dựng bài 

thuyết trình theo 3 chủ 

Chủ đề 1: nhân sinh quan 

Chủ đề 2: cảm nhận một 

bộ phim hoặc đoạn quảng 

cáo, hoặc 1 vấn đề xã hội. 

Chủ đề 3: Tương lai bạn 

muốn trở thành một người 

như thế nào? 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM19. 

TP1 

 

CLO1, 2, 3, 

4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2  

9 6      

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

10 7      TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

11 8      

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

12 9      

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

13 10      

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

14 Sáng tạo xây dựng Hội 

thoại theo 3 chủ đề 

Chủ đề 1: chào hỏi người 

mới đến 

Chủ đề 2: Tình huống áy 

náy, xin l i vì một l i lầm 

nào đó. 

Chủ đề 3: Tình huống nhờ 

vả 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM19. 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5 

15 Sáng tạo xây dựng bài TLM1, TLM2, TLM4, TP1 CLO1, 2, 3, 
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thuyết trình theo 2 chủ 

Chủ đề 1: hãy nêu một yếu 

tố văn hóa (tinh thần hoặc 

vật chất) cần phải bảo tồn. 

Chủ đề 2: vai trò của robot 

trong thế giới hiện đại 

Chủ đề 3: Hãy trình bày về 

một quyết định trong quá 

khứ ảnh hưởng đến hiện 

tại của bạn. 

TLM6, TLM9, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM19. 

4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3  

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   2013   3-1 ( ) 

  3-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 

dành cho người Việt Nam (Tập 3 – 

Sơ cấp) 

Quỹ giao lưu quốc 

tế Hàn Quốc 

2  

 

2017   3A( ) 

  3B( ) 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 
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Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Trần Thị Lan Anh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1 Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170653 

1.2 Tên học phần:  NÓI 4 

1.3 Tên tiếng Anh:  Speaking 4 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      25 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Bùi Thị Hồng Trâm 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7  Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nói 3 

- Học phần song hành: Viết 4, Nghe 4, Đọc 4 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm có 10 bài, m i bài có 4 

nội dung nhỏ với các chủ đề như: đời sống cá nhân, tính cách con người, văn hoá hiện đại 

Hàn Quốc, thời gian và sự biến đổi, tri thức và xã hội, mê tín, đời sống kinh tế, lễ lạc và 

lễ tết. Học phần này cung cấp cho người học các loại từ vựng và mẫu câu được sử dụng 

thường xuyên trong việc tạo câu văn nói để có thể giao tiếp tự nhiên hơn, câu nói dài và 

lưu loát hơn.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1 Về kiến thức:  

- CO1: Thuộc ý nghĩa của khoảng 600 từ vựng, cách phát âm, ngữ điệu, biểu hiện 

bằng tiếng Hàn liên quan đến các chủ đề được học. 

- CO2: Nhớ được ý nghĩa và chức năng của các điểm ngữ pháp tiếng Hàn được sử 

dụng trong các bài học. 

 

3.2 Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng tốt kiến thức về ngữ âm, vốn từ vựng tiếng Hàn, năng lực diễn đạt 

khẩu ngữ, phản xạ để thực hiện các bài hội thoại dài hoặc các bài nói trình bày suy 

nghĩ của mình về các chủ đề trong học phần. 

- CO4: Tăng cường khả năng trình bày các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa, 

xã hội, kinh tế, đời sống tinh thần một cách trôi chảy. 

 

3.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Vận dụng được các kiến thức về những chủ đề đã học để h  trợ, nâng cao các 

kỹ năng thực hành tiếng khác. 

- CO6: Có ý thức học hỏi, luyện tập để tạo được s c thái biểu cảm tự nhiên, diễn đạt 

tốt suy nghĩ  của bản thân, phát âm chuẩn xác trong khi nói. 

- CO7: Chủ động học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục 

tiêu 

CLO1 
Nhớ các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn xoay quanh chủ đề 

đã học. 

CO1, 3, 5 

CLO2 

Vận dụng được các từ vựng và ngữ pháp trong tiếng 

Hàn để sử dụng đ ng hoàn cảnh, đ ng tình huống sử 

dụng trong giao tiếp. 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO3 
Thuyết trình tốt một số chủ đề liên quan đến cá nhân 

người học, văn hoá, xã hội, kinh tế của Hàn Quốc v.v 

CO1, 3, 4 

CLO4 

Tổ chức các kịch bản hội thoại bằng cách vận dụng 

những kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, kinh tế, 

đời sống tinh thần v.v  

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO5 

Lập kế hoạch cho việc luyện nói để tạo được s c thái 

biểu cảm tự nhiên trong khi nói, phát âm được chuẩn 

xác. 

CO6, 7 

CLO6 
Củng cố kiến thức đã học bằng cách luyện nói độc lập, 

luyện nói theo nhóm, luyện nói với người dân bản xứ. 

CO7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X   X       

CLO 2   X   X   X    

CLO 3 X   X  X  X     

CLO 4 X X  X  X    X   

CLO 5          X  X 

CLO 6      X   X  X X 

Tổng hợp học phần R R R I  R  I R R R R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và được 

đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham gia bài tiểu luận nhóm và thuyết trình nhóm.  
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- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Bài tập AM2  
Theo 

đáp án 
100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4 TP1.2 Thuyết 

trình 
AM3 R2 10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1     

1.1    

  

1.2    

  

1.3    

   

1.4    

  

1.5.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM8, TLM9, 

TLM11, TLM13, 

TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

2 2     

2.1    

   

2.2    

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM8, TLM9, 

TLM11, TLM13, 

TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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?  

2.3    

   

2.4    

 

2.5.   

3 3     

3.1     

3.2   

   ?  

3.3     

  

3.4    

 

3.5.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM11, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4 4      

4.1    

 ?  

4.2    

   

4.3    

  

4.4    

 ? 4.5.  

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM11, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5 5     

5.1    

  

5.2    

    

5.3    

   

  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM8, TLM9, 

TLM11, TLM13, 

TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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5.4     

   

5.5.   

6   

1:   

2:   

3:    

TLM3, TLM8, TLM9, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

7   

4:    

5:   

TLM3, TLM8, TLM9, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3 

9 6     

6.1    

     

6.2    

   

6.3    

   

6.4    

 

6.5.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM8, TLM9, 

TLM11, TLM13, 

TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

10 7    

7.1     

   

7.2    

  ?  

7.3     

?  

7.4     

7.5.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM8, TLM9, 

TLM11, TLM13, 

TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11 8     

8.1     

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM8, TLM9, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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8.2   

  

8.3    

    

8.4     

   

8.5.   

TLM11, TLM13, 

TLM18 

12   

6:    

  

7:  

8:    

TLM3, TLM8, TLM9, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

13 9     

9.1    

   

9.2    

  

9.3    

   

9.4  5  

    

9.5.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM11, 

TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14 10    

  

10.1    

   

10.2   

    

10.3     

     

10.4   

  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM8, TLM9, 

TLM11, TLM13, 

TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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10.5.   

15   

9:  

10:  

TLM3, TLM8, TLM9, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2013   4- 1 ( ) 

  4- 2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2015   4A( ) 

  4B( ) 

 

2 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 

dành cho người Việt Nam (Tập 4 - 

Trung cấp) 

NXB ĐH Quốc gia 

Hà Nội 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1   https://krdict.korean.go.kr/  

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 
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Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Bùi Thị Hồng Trâm 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170693 

1.2 Tên học phần:  NÓI 5 

1.3 Tên tiếng Anh:  Speaking 5 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      25 

- Tự học:       90 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Hoàng Phan Thanh Nga 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 4, Nói 4, Đọc 4, Viết 4 

- Học phần song hành: Nghe 5, Đọc 5, Viết 5 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 

 

 



83 

 

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần tổng cộng gồm có 10 bài học, 

m i bài học được chia thành 3 phần bài nhỏ. Các bài học xoay quanh các chủ đề như 

đời sống cá nhân, tính cách con người, đời sống tinh thần, khoa học kỹ thuật v.v. Học 

phần hướng dẫn sinh viên nêu ý kiến, suy nghĩ của bản thân thông qua các câu hỏi để 

gợi mở vấn đề. Sinh viên sẽ được làm quen với nhiều ngữ pháp, mẫu câu mới để có 

thể thể hiện suy nghĩ của bản thân bằng tiếng Hàn một cách tự nhiên nhất.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Nhớ được 50 cấu trúc ngữ pháp mới, và khoảng 600 từ mới, những mẫu câu 

đặc trưng trong tiếng Hàn phù hợp với từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, các hiện tượng 

biến âm trong tiếng Hàn. 

- CO2: Có kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội Hàn Quốc liên quan đến chủ 

đề bài học. 

 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp mới và từ vựng mới để nêu ý kiến, suy 

nghĩ của bản thân về chủ đề bài học.  

- CO4: Sáng tạo tình huống hội thoại xử lý vấn đề liên quan các chủ đề trong học 

phần. 

 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Nâng cao khả năng làm việc nhóm, thảo luận giải quyết vấn đề. 

- CO6: Chủ động trong giao tiếp bằng tiếng Hàn. 

- CO7: Chủ động trau dồi kiến thức về ngôn ngữ, đời sống kinh tế xã hội, môi trường, 

khoa học kỹ thuật v.v để củng cố khả năng giao tiếp. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục tiêu 

CLO1 
Vận dụng được ngữ pháp và từ vựng mới phù hợp 

với từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. 

CO1, 2, 3 

CLO2 
Cải thiện phát âm các biến âm, sử dụng đ ng ngữ 

điệu tiếng Hàn. 

CO1 

CLO3 
Trình bày lưu loát về các vấn đề xoay quanh các 

chủ đề bài học theo quan điểm cá nhân 

CO1, 2, 3, 6, 7 

CLO4 
Sáng tạo tình huống hội thoại xử lý vấn đề liên 

quan các chủ đề trong học phần. 

CO1, 3, 4, 6 

CLO5 
Chủ động làm việc nhóm hoặc độc lập để giải 

quyết các vấn đề. 

CO5 

CLO6 Trau dồi vốn kiến thức về văn hóa Hàn Quốc CO7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X          

CLO 2   X          

CLO 3 X X  X  X  X X    

CLO 4      X  X X    

CLO 5          X X X 

CLO 6          X   

Tổng hợp học phần R M M I  M  R R R R M 

   

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 

- Tham gia bài tiểu luận nhóm và thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 
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7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR 

học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1. Bài tập 
AM2 / 

AM3 

Theo đáp 

án/R4 
100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4 

TP1.2. Chuyên 

cần 
AM1 

R1 
10% CLO1, 2 

Thành 

phần 2 
TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM3 / 

AM7 

R2/ 

Theo đáp 

án 

100% 30% 
CLO1, 2, 

3, 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM3 / 

AM7 

R2/Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 1.   

1.1.   

1.2.    

1.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM17 

TP1 CLO1, 2, 4 

2 2.   

2.1.  

2.2.   

2.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 

3 3.    

3.1.   

 

3.2.    

3.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 

4   TLM6, TLM13 TP1 CLO1, 2, 3, 

5, 6, 7 
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5 4.   

4.1.   

4.2.   

4.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 

6 5.   

5.1.   

5.2.    

5.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 

7   TLM6, TLM13  CLO1, 2, 3, 

5, 6, 7 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2  

9 6.   

6.1.   

6.2.    

6.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 

10 7.   

7.1.   

7.2.   

7.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 

11 8.   

8.1.   

8.2.   

8.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 

12   TLM6, TLM13 TP1 CLO1, 2, 3, 

5, 6, 7 

13 9.   

9.1.   

9.2.   

9.3.   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 

14 10.   

10.1.   

10.2.    

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 4 
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10.3.   

15  TLM1, TLM6, TLM13 TP1 CLO1, 2, 3, 

5, 6, 7 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3  

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2015   5-1 

  5-2 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2  

 

2017   5A 

  5B  

 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

  

 

 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

  

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

Mã học phần:  4170523 

1.1 Tên học phần:  ĐỌC 1 

1.2 Tên tiếng Anh:  Reading 1 

1.3 Số tín chỉ:   02 

1.4 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.5 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Ngọc Tuyền 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.6 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước:  

- Học phần song hành: Nghe 1, Nói 1, Viết 1 

1.7 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.8 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm tổng cộng 10 bài lớn, m i 

bài có 4 nội dung, tổng cộng có 40 nội dung. Các bài đọc có chủ đề xoay quanh các 

nội dung cơ bản về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc như: cách chào hỏi, ăn 

uống, cách xưng hô của người Hàn Quốc, hệ thống số đếm Hàn Quốc, phương tiện 

giao thông, thời tiết, các mùa, ngày lễ v.v. Học phần hướng dẫn sinh viên cách đọc 

trôi chảy và đọc hiểu nội dung trong các bài đọc ở trình độ sơ cấp. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Biết cách phát âm và b t chước ngữ điệu của các âm, từ vựng, câu tiếng Hàn 

thông qua việc luyện tập đọc theo giáo viên.  

- CO2:  Nhớ được ý nghĩa 500 từ tiếng Hàn và 80 cấu trúc ngữ pháp ở trình độ sơ cấp 

với các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như tự giới thiệu bản thân, gia đình, sở 

thích, thời tiết v.v  

- CO3:  Có kiến thức cơ bản về văn hoá, xã hội, con người Hàn Quốc thông qua nội 

dung của các đoạn hội thoại và bài đọc hiểu. 

 

3.2. Về kỹ năng 

- CO4: Đọc đ ng, trôi chảy, đ ng ngữ âm, ngữ điệu một đoạn văn hoặc bài đối thoại 

khoảng 50 từ. 

- CO5: Vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để đọc hiểu văn bản, giải quyết các bài 

tập trong sách và câu hỏi của giảng viên đưa ra như đọc và trả lời câu hỏi, đọc và 

chọn đáp án đ ng sai, đọc và nối các câu có nội dung phù hợp với bức tranh v.v  

 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6:  Có ý thức về luyện tập phát âm để hướng tới trình độ đọc lưu loát. 

- CO7:  Chủ động tìm tòi học hỏi thêm các từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp tiếng Hàn 

liên quan đến nội dung bài học ở các nguồn tham khảo khác. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục 

tiêu 

CLO1 
Nhớ bảng chữ cái, từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp tiếng Hàn 

được học. 

CO1, 2, 4, 5 

CLO2 

Vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để đọc hiểu văn bản, 

giải quyết bài tập trong sách và làm được các dạng bài tập 

có hình thức tương đương với đề thi sơ cấp trong TOPIK 

như đọc và trả lời câu hỏi, đọc và chọn đáp án đ ng sai, đọc 

và nối các câu có nội dung phù hợp với bức tranh v.v 

CO2, 3, 4, 5 

CLO3 
Xây dựng kĩ năng đọc nhanh và n m chủ đề của nội dung 

đọc. 

CO2, 3, 5, 7 

CLO4 

Nhận diện được các đặc trưng cơ bản nhất về đất nước, con 

người, văn hoá, xã hội Hàn Quốc thông qua các bài đọc ở 

dạng đoạn văn hoặc hội thoại. 

CO2, 3, 5, 7 

CLO5 

Có kế hoạch tự luyện tập phát âm và đọc hiểu thêm các 

dạng bài đọc mở rộng trong sách bài tập c ng như trong các 

giáo trình ở trình độ tương đương khác. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CLO6 
Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã học bằng cách 

luyện tập đọc các loại văn bản đa dạng trong tiếng Hàn. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X         

CLO 2  X X X    X     

CLO 3  X X X         

CLO 4 X X X X         

CLO 5  X X X      X X X 

CLO 6  X X X   X    X X 

Tổng hợp học phần I I I I   I I  I I I 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 
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- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân trên lớp và trên 

elearning. 

- Tham gia bài tập nhóm.   

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 

R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 TP1.2 

Bài tập 
AM2 

Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM5 / 

AM6  

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5 / 

AM6  

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1   

   

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

2   

   

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

3   

   

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

4 1      

1. ?  

2.   ?  

3.    

4.   

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
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5 2       

1.  ?  

2.  ?  

3.   ?  

4.  ?  

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

6 3       

1.     

2.   ?  

3.     

4.     

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

7 4      

1.    

2.   ?  

3.      

4.      

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, 

TLM6 

TP2 CLO1, 2, 

3 

9 5      

1.   ?  

2.    ?  

3.      

4.   ?  

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

10 6      

1.     

2.     

3. ?  

4.    

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

11 7      

1.      

2.  40    

3.     

4.       

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

12 8      

1.      

2.   ?  

3.    

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
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4.       

13 9       

1.       

  

2.     

3.      

4.     

  

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

14 10       

1.     

2.       

3.      

4.      

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

15    

 

TLM1, TLM4, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Theo 

lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 

3 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2013    2- 1 ( ) 

  2- 2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 

dành cho người Việt Nam (Tập 1 – 

Sơ cấp) 

Quỹ giao lưu quốc 

tế Hàn Quốc 

2     
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Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

https://dic.daum.net/  

 

  

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuyền 
 

https://dict.naver.com/
http://vietnamtudien.org/hanviet/
https://dic.daum.net/
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4171643 

1.2 Tên học phần:  ĐỌC 2 

1.3 Tên tiếng Anh:  Reading 2 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Đ  Thị Quỳnh Hoa 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Đọc 1 

- Học phần song hành: Nghe 2, Nói 2, Viết 2 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Đọc 2 được thiết kế cho sinh viên năm thứ nhất (học kỳ 2) chuyên ngành cử 

nhân tiếng Hàn. Học phần này gồm có 10 bài với các chủ đề trọng tâm về đời sống sinh 

hoạt hàng ngày ở Hàn Quốc. Học phần này hướng dẫn người học rèn luyện kỹ năng đọc 

hiểu về các nội dung như: giới thiệu, ẩm thực Hàn Quốc, chợ b a, văn hóa mời, giao 

thông, công trình công cộng, điện thoại, bệnh viện, du lịch, việc trong gia đình. Đồng thời 

học phần còn giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về đất nước, con người và 

văn hóa Hàn Quốc như: quan hệ họ hàng ở Hàn Quốc, chợ ở Hàn Quốc, quà tặng vào 

những ngày đặc biệt, xe buýt tại Seoul,v.v. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Thuộc ý nghĩa 800 từ vựng liên quan đến các chủ đề đã học và hiểu được ý 

nghĩa của 80 cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hàn.  

- CO2: Nhớ được những kiến thức cơ bản về đất nước, con người và văn hoá Hàn 

Quốc thông qua các chủ đề đã học. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng được các từ vựng và ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hàn để đọc hiểu 

nội dung đoạn văn. 

- CO4: Phân biệt được các dạng bài tập đọc hiểu trong bài thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

TOPIK trình độ sơ cấp (cấp 2). 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

       - CO5: Chủ động tìm hiểu và học thêm các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn liên quan 

đến nội dung bài học ở các nguồn tham khảo khác. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu CĐR  

học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 

Vận dụng được các từ vựng, ngữ pháp cơ bản trong 

tiếng Hàn và chiến lược đọc để đọc hiểu được các bài 

viết tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp (TOPIK cấp 2). 

CO1, CO3, 

CO4 
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CLO2 

Phân tích được những kiến thức cơ bản về đất nước, con 

người và văn hóa Hàn Quốc như: quan hệ họ hàng ở Hàn 

Quốc, chợ ở Hàn Quốc, quà tặng vào những ngày đặc 

biệt, xe buýt tại Seoul,v.v. 

CO2 

CLO3 
Hình thành tư duy ngôn ngữ, tư duy văn hóa của người 

sử dụng tiếng Hàn. 

CO1, CO2, 

CO5 

CLO4 
Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ vựng, biểu hiện 

tiếng Hàn liên quan đến các chủ đề đã học. 

CO5 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X         

CLO 2  X X          

CLO 3  X  X         

CLO 4            X 

Tổng hợp học phần  R R I        I 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp bài tập đ ng hạn.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần 
AM1 

R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4 
TP1.2. Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
10% 
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Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

 M5/AM6 

 

Theo 

đáp án 
100% 30% CLO1, 2 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 
AM5/AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% CLO1, 2 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài  

đánh giá 

CĐR  

học phần 

1 I TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 4 

2 1 :  TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

3 2 :   

 

TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

4 3 :  TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 

 

CLO1, 2, 3, 4 

5 I TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 4 

6 4 :   

 

 

TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

7 5 :   

 

 

TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 

 

CLO1, 2, 3, 4 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2 

9 6 :   

 

 

TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

10 7 :   TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

11 8 :    

 

 

TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 
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12 I TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

13 9 :    

 

 

TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

14 10 :    

 

 

TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

15  TLM1, TLM4, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 4 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ  TP3 CLO1, 2 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   

 

2013   2-1 ( ) 

  2-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2015   2A( ) 

  2B( ) 

 

2 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 

dành cho người Việt Nam  

(Sơ cấp 2) 

Quỹ giao lưu quốc 

tế Hàn Quốc 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

https://krdict.korean.go.kr/vie 

 

2 Đề thi TOPIK www.topik.go.kr  

  

https://dict.naver.com/
https://krdict.korean.go.kr/vie
http://www.topik.go.kr/
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10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Đ  Thị Quỳnh Hoa 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170613 

1.2 Tên học phần:  ĐỌC 3 

1.3 Tên tiếng Anh:  Reading 3 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      25 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Đ  Thị Quỳnh Hoa 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Đọc 2 

- Học phần song hành: Viết 3, Nghe 3, Nói 3 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm có 10 bài, m i bài có 4 

nội dung nhỏ với các chủ đề trọng tâm về đời sống sinh hoạt hàng ngày ở Hàn Quốc. Học 

phần này hướng dẫn người học luyện kỹ năng đọc các văn bản về các tình huống trong 

cuộc sống hằng ngày như: đọc về sở thích bản thân, về cuộc sống hàng ngày, về sức 

khỏe, trình bày cảm tưởng về một cuộc biểu diễn hay là một tác phẩm, đọc về văn hóa, 

cuộc sống ở nhà trường, đọc các phát biểu bàn luận về một vấn đề. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1 Về kiến thức:  

- CO1: Thuộc ý nghĩa của khoảng 700 từ vựng, cách phát âm, ngữ điệu, biểu hiện 

bằng tiếng Hàn liên quan đến các chủ đề được học, tiếp cận với quán dụng ngữ, thành 

ngữ tiếng Hàn. 

- CO2: Nhớ được ý nghĩa và chức năng của khoảng 80 điểm ngữ pháp tiếng Hàn được 

sử dụng trong các bài học, phân biệt được những cấu tr c ngữ pháp có ý nghĩa tương 

đồng nhau. 

- CO3: Có kiến thức về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc như: danh xưng 

trong tiếng Hàn, phong tục tập quán ngày xưa, biểu hiện quán ngữ liên quan đến cơ 

thể, văn hóa, ngày k  niệm của giới trẻ, thơ Hàn Quốc, văn hóa công sở, văn hóa leo 

núi, quan hôn tang tế, phong tục chuyển nhà v.v. 

 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO4: Vận dụng tốt kiến thức về ngữ âm, vốn từ vựng tiếng Hàn, năng lực diễn đạt 

khẩu ngữ, phản xạ để đọc thành tiếng những bài đọc có độ dài khoảng 350-400 từ 

theo các chủ đề liên quan. 

- CO5: Có khả năng đọc hiểu được ý chính hoặc n m thông tin chi tiết khi đọc các 

văn bản về những đề tài phổ thông, thường gặp trong cuộc sống hàng ngày như sinh 

hoạt ở trường học, tại nơi làm việc, tật xấu và thói quen, sức khoẻ, các ngày kỉ niệm, 

định kiến và hiểu lầm v.v 

- CO6: Phân biệt các dạng bài tập về từ vựng và ngữ pháp, đọc hiểu từ đó lựa chọn 

chiến lược đọc phù hợp để giải quyết tốt các bài đọc hiểu trong TOPIK tương ứng 

trình độ trung cấp (cấp 3). 
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3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO7: Vận dụng được các kiến thức về những chủ đề đã học để h  trợ, nâng cao các 

kỹ năng thực hành tiếng khác. 

- CO8: Chủ động học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Sử dụng được các từ vựng, biểu hiện, cấu trúc ngữ pháp 

tiếng Hàn để thực hiện các bài tập đọc hiểu. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 

6 

CLO2 

Phân tích được các cấu trúc câu khó và dài, nhận biết cấu 

tr c đoạn văn, cấu tr c văn bản, văn phong, ngôn ngữ đặc 

trưng của các văn bản và bài hội thoại dài, có nội dung phức 

tạp khác nhau để xác định chiến lược đọc phù hợp, giải quyết 

tốt các bài đọc hiểu trong TOPIK tương ứng trình độ trung 

cấp (cấp 3). 

CO1, 2, 5, 6, 7 

CLO3 
Nhận diện được các đặc trưng về đất nước, con người và văn 

hóa Hàn Quốc. 

CO1, 2, 3, 5 

CLO4 

Nhận biết được đặc trưng của văn viết, nhận rõ sự khác nhau 

giữa văn viết và văn nói c ng như nhận biết được quan điểm, 

ý định của tác giả bài viết. 

CO1, 2, 3, 5, 6, 

7 

CLO5 
Tổng hợp kiến thức đã học trong khi đọc văn bản để có thể 

trình bày lại nội dung bằng văn nói hoặc văn viết v.v 

CO1, 2, 4, 5, 7, 

8 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X          

CLO 2  X X X    X     

CLO 3 X X           

CLO 4  X  X    X     

CLO 5    X  X  X X  X X 

Tổng hợp học phần R R R I  R  I I  I R 
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6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc ph nͭ). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và được 

đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tự luyện tập và làm thêm bài tập ở nhà. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5 
TP1.2 Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM5 /  

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5 /  

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1 .   

1.1  ? 

1.2   .  

1.3    ? 

1.4    .  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

2 2 .  TLM1, TLM2, TP1 CLO1, 
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2.1     

.  

2.2   .  

2.3   .  

2.4   .  

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

2, 3, 4, 5 

3 3 .  

3.1     

.  

3.2    

.  

3.3    

   

3.4     

.  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4 4      

4.1      

.  

4.2    

.  

4.3   

.  

4.4   . 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5 5     

5.1    

.  

5.2    

.  

5.3     

   

5.4     

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

6 1 ~5   

 

TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM6, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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 TLM11, TLM13, 

TLM18, TLM19 

7  TLM1, TLM2, 

TLM6, TLM11, 

TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, 

TLM6 

TP2 CLO1, 

2, 4 

9 6     

6.1   

  .  

6.2     

6.3     

  ?  

6.4    

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

10 7      

7.1    

  

7.2     

 

7.3    

7.4    

  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11 8      

8.1     

8.2    ? 

8.3    

 

8.4    

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

12 9      

9.1    

 ?  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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9.2      

? 

9.3  ?   

.  

9.4    . 

TLM18, TLM19 

13 10      

10.1    .  

10.2 10   ? 

10.3    

? 

10.4    

 .  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM10, TLM11, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14 6 ~10   

 

 

TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM6, 

TLM11, TLM13, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

15  TLM1, TLM2, 

TLM6, TLM11, 

TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 4 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

2013   3-1 ( ) 

  3-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2013    3-1 

   3-2 

 

 

2  

 

2015  3A( ) 

  3B( ) 
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3 Cho Hang Rok, Lee Mi 

Hye, Lê Đăng Hoan, Lê 

Thị Thu Giang, Đ  

Ngọc Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh Trang 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 

dành cho người Việt Nam 

(Tập 3 - Trung cấp) 

NXB ĐH Quốc gia 

Hà Nội 

4  2014 TOPIK 2 (  2)   

 

( )  

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1   https://krdict.korean.go.kr/  

  

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

  

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Đ  Thị Quỳnh Hoa 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170663 

1.2 Tên học phần:  ĐỌC 4 

1.3 Tên tiếng Anh:  Reading 4 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Ngô Trần Việt Trinh 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Đọc 3 

- Học phần song hành: Viết 4, Nghe 4, Nói 4 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, gồm 10 bài với các chủ đề: đời sống cá 

nhân, tính cách con người, văn hoá hiện đại Hàn Quốc, thời gian và sự biến đổi, tri 

thức và xã hội, mê tín, đời sống kinh tế, lễ lạc và lễ tết v.v  Học phần hướng dẫn 

người học vận dụng kiến thức từ vựng, ngữ pháp, các chiến lược đọc gi p người học 

đọc hiểu, nhận biết sự khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ thông qua các bài đọc. 

Đồng thời, học phần rèn luyện cho người học kỹ năng đọc hiểu các nội dung bình 

luận, phân tích, miêu tả theo từng chủ đề c ng như các dạng bài tập h  trợ cho kỹ 

năng Đọc cần thiết tương ứng với bài thi năng lực ngoại ngữ TOPIK trình độ trung 

cấp (cấp 4). 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Thuộc ý nghĩa của khoảng 600 từ vựng, bao gồm thành ngữ, tục ngữ, thuộc ý 

nghĩa và chức năng của 80 điểm ngữ pháp liên quan đến các chủ đề được học. 

- CO2: Có kiến thức mở rộng hơn về văn hóa, xã hội, con người Hàn Quốc thông qua 

các bài đọc hiểu. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng tốt kiến thức về vốn từ vựng tiếng Hàn, kiến thức ngữ pháp, các 

chiến lược đọc như: đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc kỹ, đọc lướt để nhận biết các cấu 

trúc liên kết văn bản, có khả năng phân tích cấu tr c câu để đọc hiểu ý chính, nhớ và 

tóm t t lại các ý chính của văn bản. 

- CO4: Vận dụng kiến thức về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc như: hoạt 

động khi nhàn r i của người Hàn, trò chơi dân gian, nhân vật lịch sử, văn hóa hội họp, 

lễ nghi v.v để đọc hiểu văn bản.  

- CO5: Vận dụng thành thạo từ vựng, cấu trúc ngữ pháp đã học, các chiến lược đọc để 

giải các dạng bài tập luyện kỹ năng Đọc tương ứng trong bài thi năng lực ngoại ngữ 

TOPIK trình độ trung cấp như: Đọc và chọn câu đ ng với nội dung, đọc và chọn suy 

nghĩ trọng tâm, đọc và s p xếp đ ng trình tự v..v 

3.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Lập kế hoạch tự học, làm việc nhóm để mở rộng vốn kiến thức về ngôn ngữ và 

ngoài ngôn ngữ. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Vận dụng kiến thức về từ vựng, biểu hiện để giải quyết tốt các 

yêu cầu bài đọc. 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO2 

Vận dụng tốt biểu hiện, cấu trúc ngữ pháp, các chiến lược đọc 

như: đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc kỹ, đọc lướt để phân tích 

cấu trúc câu, liên kết câu trong quá trình đọc hiểu văn bản có 

nội dung phức tạp. 

CO1, 3, 5, 6 

CLO3 

Củng cố kỹ năng đọc hiểu thông qua các dạng bài tập phù hợp 

với nội dung tương ứng trong bài thi năng lực ngoại ngữ 

TOPIK trình độ trung cấp (cấp 4). 

CO1, 2, 3, 4, 

5, 6  

CLO4 

Vận dụng được các kiến thức đã học để đọc hiểu nội dung từ 

đó hình thành tư duy ngôn ngữ, tư duy văn hóa của người bản 

ngữ. 

CO2, 4, 6 

CLO5 
Lập kế hoạch tự học, làm việc nhóm để mở rộng vốn kiến 

thức về ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ 

CO1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X X X                 

CLO 2   X X X                

CLO 3   X X        X         

CLO 4   X X X       X X       

CLO 5   X X            X X X 

Tổng hợp học phần   R R R       R R R R R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Tham gia các hoạt động luyện tập trên lớp. 

- Hợp tác với giảng viên để giải nội dung bài học trên lớp. 

- Tự luyện tập và làm thêm bài tập ở nhà. 
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- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
 AM1  R1 50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 
TP1.2 Bài tập  AM2 

Theo 

đáp án 
50% 10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 

 AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1     

1.1      

1.2      

1.3     

  

1.4     

 

1.5.   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

2 2     

2.1       

2.2    ?  

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 
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2.3       

2.4     

2.5.   

3 3     

3.1     

3.2      

?  

3.3       

3.4     

3.5.   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

4 4      

4.1     ?  

4.2     

  

4.3      

4.4     ? 4.5. 

  

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

5 5     

5.1      

5.2     

   

5.3      

   

5.4       

 

5.5.   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

6  1 ~5    TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

7 _  

_    

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 



114 

 

TLM19 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, 

TLM6 

TP2 CLO1, 

2, 3 

9 6     

6.1       

  

6.2       

6.3     

  

6.4     

6.5.   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

10 7    

7.1        

7.2      ?  

7.3     ?  

7.4     

7.5.   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

11 8     

8.1       

8.2     

8.3      

  

8.4       

 

8.5.   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

12 9     

9.1       

9.2      

9.3       

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 
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9.4  5     

 

9.5.   

13 10      

10.1       

10.2     

  

10.3        

  

10.4    

 

10.5.   

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

14  6 ~10    TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

15 _  

_    

 

TLM1, TLM4, 

TLM6, TLM11, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

Theo 

lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2009   4-1 ( ) 

  4-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2013    4-1 

   4-2 
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2 , , 

, , 

,  

2014    3 

Get in Korean Grammar 2 

  

3  2014 TOPIK 2 (  2)   

 

 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Ngô Trần Việt Trinh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170703 

1.2 Tên học phần:  ĐỌC 5 

1.3 Tên tiếng Anh:  Reading 5 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Đ  Thị Quỳnh Hoa 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 4, Nói 4, Đọc 4, Viết 4 

- Học phần song hành: Nghe 5, Đọc 5, Viết 5 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Đọc 5 được thiết kế cho sinh viên năm thứ ba (học kỳ 1) chuyên ngành cử 

nhân tiếng Hàn. Nội dung học phần bao gồm 10 bài với các chủ đề ở trình độ cao cấp 

như: ngôn ngữ và sinh hoạt, nghề nghiệp và công sở, văn hóa giải trí, khoa học kỹ thuật, 

sinh hoạt và kinh tế, văn hóa đại chúng và nghệ thuật, tự nhiên và môi trường, v.v. Đồng 

thời học phần còn giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa, kinh tế, 

chính trị, xã hội Hàn Quốc như: các yếu tố quyết định cách dùng kính ngữ hoặc cách 

xưng hô trong tiếng Hàn, sự thay đổi của nghề nghiệp theo thời đại, các ngày nghỉ trong 

quá khứ, phong tục làm 49 ngày và để tang 3 năm, v.v. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Nhớ được 50 cấu trúc ngữ pháp và khoảng 600 từ vựng liên quan tới các chủ 

đề đã học. 

- CO2: Có kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội Hàn Quốc thông qua các bài 

đã học. 

 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đã học để đọc hiểu nội dung 

đoạn văn. 

- CO4: Phát triển các kỹ năng đọc như: đọc n m ý chính và tóm t t văn bản, hiểu nội 

dung và trả lời câu hỏi thông qua các chiến lược đọc như đọc thành tiếng, đọc thầm, 

đọc kỹ, đọc lướt, tìm kiếm thông tin, v.v.  

- CO5: Phân biệt được các dạng bài tập đọc hiểu trong bài thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

TOPIK trình độ cao cấp (cấp 5). 

 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- CO6: Vận dụng được các kiến thức về những chủ đề đã học để h  trợ, nâng cao các 

kỹ năng thực hành tiếng khác. 

- CO7: Chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá, xã hội, v.v liên 

quan đến nội dung bài học ở các nguồn tham khảo khác. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 

Vận dụng được các từ vựng, ngữ pháp và chiến lược đọc đã 

học để đọc hiểu được các văn bản tiếng Hàn ở trình độ cao cấp 

(TOPIK cấp 5). 

CO1, 2, 3, 4, 

5, 6 

CLO2 

Giải thích được những kiến thức cơ bản về văn hóa, kinh tế, 

chính trị, xã hội Hàn Quốc như: các yếu tố quyết định cách 

dùng kính ngữ hoặc cách xưng hô trong tiếng Hàn, sự thay đổi 

của nghề nghiệp theo thời đại, các ngày nghỉ trong quá khứ, 

phong tục làm 49 ngày và để tang 3 năm, v.v. 

CO2 

CLO3 
Vận dụng những kiến thức đã học để có thể đưa ra quan điểm 

và đề xuất ý kiến cá nhân về vấn đề được đọc. 

CO1, 2, 6 

CLO4 
Hình thành tư duy ngôn ngữ, tư duy văn hóa của người bản 

xứ. 

CO1, 2, 3, 7 

CLO5 
Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ vựng, biểu hiện tiếng 

Hàn liên quan đến các chủ đề đã học. 

CO6, 7 

CLO6 
Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu 

quả. 

CO7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X         

CLO 2  X X X         

CLO 3  X    X X X X   X 

CLO 4  X X          

CLO 5       X   X X X 

CLO 6          X X X 

Tổng hợp học phần  M M R  M R R M R R R 
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6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân và bài tập nhóm. 

- Tham gia bài tiểu luận nhóm và thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành 

phần (%) 

CĐR học 

phần 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần 
AM1 

R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

TP1.2. Bài tập AM2 
Theo đáp 

án 
10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5/ 

AM6 

Theo đáp 

án 
100% 30% CLO1, 2 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5/ 

AM6 

Theo đáp 

án 
100% 50% CLO1, 2 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 II 

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM17, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4 

2 1 :   

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM17, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

3 2 :   TLM1, TLM4, TLM9, TP1 CLO1, 2, 3, 
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 TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

4, 5, 6 

4 3 :   

 

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

5 II  TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM17, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

6 4 :   

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

7 5 :   

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2, 3 

9 6 :   

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

10 7 :   

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

11 8 :   

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

12  II  TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM17, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

13 9 :   

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

14 10 :   

 

TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM13, TLM17, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

15  TLM1, TLM4, TLM9, 

TLM17, TLM18, 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 
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TLM19 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 3, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2015   5-1 

  5-2 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2017   5A 

  5B  

 

 

2 ,   2014   New TO PIK II 

 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

https://krdict.korean.go.kr/vie 

 

2 Đề thi TOPIK www.topik.go.kr  

  

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 
 

Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Đ  Thị Quỳnh Hoa 
 

https://dict.naver.com/
https://krdict.korean.go.kr/vie
http://www.topik.go.kr/


123 

 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành:  7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170793 

1.2 Tên học phần:  VIẾT 1 

1.3 Tên tiếng Anh:  Writing 3 

1.4 Số tín chỉ:   04 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     30 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      30 

- Tự học:       120 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Trần Thị Lan Anh 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước:  

- Học phần song hành: Nói 1, Nghe 1, Đọc 1 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung học phần này gồm có 10 bài với các chủ đề trọng tâm về đời sống sinh hoạt 

hàng ngày ở Hàn Quốc. M i bài gồm có 5 đề mục nhỏ, m i đề mục nhỏ có từ 1 đến 2 

điểm ngữ pháp mới. Học phần này hướng dẫn sinh viên phương pháp học môn Viết 1, 

giải thích ngữ pháp kết đuôi câu danh từ, kết đuôi câu động từ, tính từ; hình thái mệnh 

lệnh cách, đề nghị cách, cảm thán, câu đơn, câu gh p, các liên kết câu, liên kết từ, các thì 

hiện tại, tương lai, quá khứ, ... . Đồng thời luyện kỹ năng Viết tình huống thông thường 

trong cuộc sống hằng ngày như: chào hỏi, cuộc sống ở trường học, gia đình, bạn bè, ẩm 

thực, giao thông, thời tiết, ngày lễ, nghỉ hè, quê hương, mua s m, hỏi đường, du lịch, sinh 

nhật. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Tiếp cận những kiến thức cơ sở, đại cương, cơ bản nhất về loại hình ngôn 

ngữ ch p dính và các đặc trưng cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn. 

- CO2: Ghi nhớ các kiến thức cơ bản về cấu trúc câu, trật tự từ trong đoản ngữ, 

trong câu đơn và câu gh p, sử dụng thành thạo nhuần nhuyễn các cấu trúc ngữ 

pháp và từ vựng đ ng với hòan cảnh, tình huống sử dụng của chúng trong giao 

tiếp và trong viết văn bản.  

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Phỏng theo các loại hình cấu trúc ngữ pháp đơn giản để hoàn thành câu, đặt 

câu dơn và câu phức. 

- CO4: Thực hành tốt kỹ năng viết về các chủ đề xung quanh cuộc sống hàng ngày 

như: giới thiệu bản thân, cảm nhận thời tiết, miêu tả căn phòng, giới thiệu bạn bè, 

sở thích, viết thư cho người thân, bạn bè.  

- CO5: Vận dụng chuẩn xác các cấu trúc ngữ pháp để hoàn thiện kỹ năng viết – 

điền câu, đọc hiểu - viết, quan sát tranh – viết bài đối thoại chủ đề ‘mua hàng ở 

chợ, hỏi đường sá, cách đi xe buýt, tàu điện ngầm, hỏi thăm, nhà trường, mua s m, 

gia đình, bạn bè, sinh hoạt thường ngày, thời tiết, ngày lễ, lời nh n thoại’.   

- CO6: Thực hành viết một đoạn văn hoặc bài đối thoại về các chủ đề trên có độ 10 

câu, khoảng 30-60 chữ, câu văn ng n gọn, dễ hiểu, viết đ ng ngữ pháp.   

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO7: Giao tiếp tốt và có đức tính cẩn thận, trách nhiệm. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu CĐR  

học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 

Giải thích được loại hình chữ viết ch p dính tiếng Hàn, 

các cấu trúc ngữ pháp đơn giản, trật tự từ, trật tự câu đơn 

và câu phức. 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

CLO2 

Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp khác nhau để xây 

dựng được câu đơn đ ng, chuẩn xác về biểu hiện thời 

gian, ý muốn, dự định, tương lai, quá khứ, nguyên nhân, 

và lựa chọn. 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

CLO3 

Nhận diện được các đặc trưng của văn phong Viết tiếng 

Hàn, liên hệ với tiếng mẹ đẻ để từng bước thẩm thấu 

cách hành văn của ngôn ngữ Hàn. 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

CLO4 
Có khả năng giao tiếp tốt, rèn luyện đức tính cẩn thận, và 

tự chủ cá nhân. 

CO7 

 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2  X X X  X       

CLO 3  X X X  X   X    

CLO 4      X     X X 

Tổng hợp học phần  I I I  I   I  I I 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 
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- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1. Chuyên 

cần 
AM1 

R1 

 
100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4 
TP1.2. Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 
TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5/ 

AM6/ 

AM7 

Theo 

đáp án 100% 30% 
CLO1, 2, 

3 

Thành 

phần 3 
TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5/ 

AM6/ 

AM7 

Theo 

đáp án 100% 50% 
CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1  

 1 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1 

2  

 1~4  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1 

3  

  1~2 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1 

4 1     TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

     TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

5 2 .   TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 
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6 3        

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

7 4       TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2  

9 5        

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

10 6      TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

11 7      TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

12 8      

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

13 9        

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

14 10       TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

15   TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3  

 

9. Tài liệu học tập 

 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   2013   1-1 ( ) 

  1-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành 

cho người Việt Nam (Tập 1 – Sơ 

cấp) 

Quỹ giao lưu quốc 

tế Hàn Quốc 
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Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh 

Trang 

2  

 

2013   1A( ) 

  1B( ) 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Trần Thị Lan Anh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Tên học phần:  4170583 

1.2 Tên học phần: VIẾT 2 

1.3 Tên tiếng Anh:  Writing 2 

1.4 Số tín chỉ:   04 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     30 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      30 

- Tự học:       120 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Bùi Thị Hồng Trâm 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Viết 1 

- Học phần song hành: Nói 2, Nghe 2, Đọc 2 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm tổng cộng 10 bài lớn, m i 

bài có 4 nội dung, tổng cộng có 40 nội dung. Các bài viết có chủ đề xoay quanh các nội 

dung cơ bản về giới thiệu, ẩm thực Hàn Quốc, chợ, văn hóa mời, giao thông, công trình 

công cộng, điện thoại, bệnh viện, du lịch, việc trong gia đình v.v. Học phần hướng dẫn 

sinh viên các phương pháp viết theo câu đơn, câu phức, các liên kết câu, liên kết từ, các 

cấu tr c ước đoán, mong ước, suy đoán v.v. Đồng thời luyện kỹ năng Viết tình huống 

thông thường trong cuộc sống hằng ngày như: viết thực đơn, viết toa thuốc, viết lược đồ 

chỉ đường, viết bài đối thoại theo chủ đề ‘đặt khách sạn, gọi món ăn, mua sách, gửi bưu 

kiện, văn hóa mời ăn uống, du lịch, bệnh viện, chuyển nhà v.v. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Nhớ được ý nghĩa và chức năng của gần 80 điểm ngữ pháp tiếng Hàn được sử 

dụng trong các bài học. 

- CO2:  Nhận diện được văn phong, cách trình bày văn bản của người Hàn về các chủ 

đề như: gửi email cho bạn bè, người thân; giới thiệu về văn hoá ăn uống; kế hoạch 

mua s m, văn tường thuật v.v 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng ngữ pháp đã học để viết được các dạng câu trong tiếng Hàn như câu 

đơn, câu phức, câu bị động, câu chủ động, trực tiếp, gián tiếp.  

- CO4: Xây dựng văn bản viết về lập kế hoạch, cảm tưởng bản thân, bảng hướng dẫn, 

thông báo, phương pháp làm món ăn, thư tín, đoạn quảng cáo, sở thích bản thân, cuộc 

sống hàng ngày, sức khỏe và trình bày cảm tưởng về một cuộc biểu diễn hay là một 

tác phẩm v.v. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5:  Có ý thức về luyện tập viết để hướng tới trình độ viết lưu loát, viết hay. 

- CO6:  Chủ động tìm tòi học hỏi thêm các điểm ngữ pháp, biểu hiện tiếng Hàn liên 

quan đến nội dung bài học ở các nguồn tham khảo khác. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục tiêu 

CLO1 Nhớ điểm ngữ pháp, biểu hiện tiếng Hàn được học. CO1, 2, 3, 4 

CLO2 
Vận dụng đ ng các điểm ngữ pháp tiếng Hàn đã 

học để tạo văn bản viết phù hợp với từng ngữ cảnh. 

CO1, 2, 3, 4 

CLO3 
Nhận diện được các đặc trưng trong văn phong cuả 

người Hàn. 

CO2, 3, 4, 5, 6 

CLO4 

Luyện tập viết để quen với cách diễn đạt c ng như 

văn phong của người Hàn ở nhiều tình huống và 

dạng văn bản khác nhau. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6 

CLO5 

Củng cố kiến thức về các điểm ngữ pháp đã học 

bằng cách luyện tập viết văn bản, email, nhật ký, kế 

hoạch v.v. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2  X X X  X       

CLO 3  X X X         

CLO 4  X X X      X X X 

CLO 5  X X X  X    X X X 

Tổng hợp học phần  I I I  I    I I R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân trên lớp và trên 

elearning. 

- Tham gia bài tiểu luận nhóm và thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 
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7. Đánh giá học phần 

 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 

R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5 TP1.2 

Bài tập 
AM2 

R2 
10% 

Thành 

phần 2 
TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM5 / 

AM6  

Theo 

đáp án 100% 30% 
CLO1, 2, 

3 

Thành 

phần 3 
TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5 / 

AM6  

Theo 

đáp án 100% 50% 
CLO1, 2, 

3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/Buổi Nội dung chi tiết 
Hoạt động dạy và 

học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 1   

1.    

.  

2.     

  ?  

3.     

.  

4.    

 . 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

2 2    

1.    ? 

2.     

 ? 

3.   

 ? 

4.      

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1,2,3, 

4, 5 
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. 

3 3   

1.    

   

2.    ? 

3.   

. 

4    10   

   . 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

4  

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

5 4   

1.    

    

2.    

  

3.    

 

4.     

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

6 5   

1.    

  ? 

2.     

  ? 

3.    

 . 

4.    

  ? 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

7  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2, 

3 

9 6     

1.    

 .  

2.    

. 

3.    

. 

4.    

  . 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

10 7     

1.    

 ? 

2.   

. 

3.    

. 

4.      

  . 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

11 8   

1.    . 

2.    

. 

3.    

  . 

4.    

. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

12  

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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13 9   

1.     

   . 

2.   

? 

3.     

 .  

4.    

 . 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

14 10   

1.    

. 

2.    

     

3.   

? 

4.    

   . 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

15  

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

Theo lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 

3 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2013   2-1 ( ) 

  2-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Cho Hang Rok, Lee 2009 Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Quỹ giao lưu quốc 



136 

 

Mi Hye, Lê Đăng 

Hoan, Lê Thị Thu 

Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương 

Nguyễn Thanh Trang 

dành cho người Việt Nam (Tập 2 – 

Sơ cấp) 

tế Hàn Quốc 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Bùi Thị Hồng Trâm 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170623 

1.2 Tên học phần:  VIẾT 3 

1.3 Tên tiếng Anh:  Writing 3 

1.4 Số tín chỉ:   04 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     30 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      30 

- Tự học:       120  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Ngô Trần Việt Trinh 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Viết 2 

- Học phần song hành: Nói 3, Nghe 3, Đọc 3 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành có tổng cộng gồm có 10 bài lớn, m i bài 

có 4 nội dung với các chủ đề như: sinh hoạt theo sở thích cá nhân, cuộc sống thường 

ngày, sức khỏe, phát biểu cảm tưởng, đời sống văn hóa tinh thần của người Hàn Quốc, 

v.v. Học phần có nội dung tiếp cận với học phần lý thuyết tiếng như: ngữ pháp bị động, 

chủ động, ngữ pháp nâng cao, so sánh các cấu trúc liên kết câu, liên kết từ, các cấu trúc 

ước đoán, mong ước, suy đoán v.v. Học phần còn luyện kỹ năng Viết theo chủ đề đã học 

và c ng bao gồm các dạng bài tập rèn luyện cho kỹ năng Viết tương ứng trong bài thi 

năng lực ngoại ngữ TOPIK trình độ trung cấp (cấp 3). 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Thuộc ý nghĩa 700 từ vựng ở cấp độ trung cấp liên quan đến chủ đề bài học, 

bao gồm cả tục ngữ, thành ngữ, quán ngữ, cụm từ, v.v để kết hợp vận dụng ngữ 

pháp. 

- CO2: Nhớ được ý nghĩa và chức năng của 80 điểm ngữ pháp, cấu trúc ngữ pháp 

trong bài học các dạng câu đơn, câu phức, câu có trật tự bị đảo ngược, câu bị 

động, câu chủ động, trực tiếp, gián tiếp  v.v 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng đ ng và chính xác từ vựng, biểu hiện điểm ngữ pháp, cấu trúc ngữ 

pháp các dạng câu đơn, câu phức, câu có trật tự bị đảo ngược, câu bị động, câu 

chủ động, trực tiếp, gián tiếp v.v để rèn luyện kỹ năng viết thông qua các dạng bài 

tập theo từng chủ đề tương ứng.  

- CO4: Vận dụng tốt cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học để thực hiện các dạng bài 

tập ngữ pháp tương ứng trong bài thi năng lực ngoại ngữ TOPIK trình độ trung 

cấp (cấp 3). 

- CO5: Tổng hợp kiến thức để luyện viết về một vấn đề, trình bày suy nghĩ của bản 

thân khoảng 200~300 chữ liên quan chủ đề bài học như trường học, thói quen, trải 

nghiệm, ẩm thực, mua s m, hội họp, dịch vụ, văn hóa, công việc, thể thao,... 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- CO6: Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và luyện viết. 

- CO7: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu CĐR  

học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Nhớ các từ vựng, biểu hiện ngữ pháp tiếng Hàn xoay 

quanh chủ đề đã học. 

CO1, 2, 3, 

4, 5 

CLO2 

Vận dụng các từ vựng, biểu hiện, cấu trúc ngữ pháp với 

các dạng câu đã học để rèn luyện các kỹ năng Viết thông 

qua các dạng bài tập theo từng chủ đề tương ứng.   

CO1, 2, 3, 

4, 5 

CLO3 

Củng cố kiến thức về ngữ pháp thông qua các dạng bài 

tập phù hợp với nội dung tương ứng trong bài thi năng 

lực ngoại ngữ TOPIK trình độ trung cấp (cấp 3). 

CO 2, 3, 4, 

6, 7 

CLO4 

Vận dụng được các kiến thức đã học để áp dụng trong 

văn viết theo chủ đề từ đó quen dần và hình thành tư duy 

ngôn ngữ, tư duy văn hóa của người bản ngữ. 

CO1, 3, 4, 

5,6,7 

CLO5 

Lập kế hoạch tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và 

luyện Viết những chủ đề tương ứng, làm bài tập vận 

dụng ngữ pháp tương ứng. 

CO1, 2, 

3,4,5, 6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X X X                 

CLO 2   X X X      X         

CLO 3   X X X       X         

CLO 4   X X X       X X       

CLO 5   X X X           X X X 

Tổng hợp học phần   R R R       R I R I R 

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Tham gia các hoạt động luyện tập trên lớp. 

- Hợp tác với giảng viên để giải nội dung bài học trên lớp. 

- Tự luyện tập và làm thêm bài tập ở nhà. 
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- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân cả trên lớp và trên 

elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần 
AM1 R1 50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 
TP1.2 Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
50% 10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3,4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3,4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1 .   

1.1  ? 

1.2   . 

1.3    ? 

1.4    . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

2 2 .  

2.1     

. 

2.2   . 

2.3   . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 
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2.4   . 

3 3 .  

3.1     . 

3.2    

. 

3.3     

  

3.4     

. 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

4 4      

4.1      

. 

4.2    

. 

4.3   . 

4.4   . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

5 5     

5.1    

. 

5.2    

. 

5.3      

 

5.4     

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

6 1 ~5   

 

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

7 _    

_  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4, 
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5 

9 6  

6.1   

  . 

6.2     

6.3      

 ? 

6.4    

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

10 7      

7.1     

 

7.2     

 

7.3    

7.4    

  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

11 8      

8.1     

8.2    ? 

8.3    

 

8.4    

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

12 9      

9.1     

? 

9.2      ? 

9.3  ?   

. 

9.4    . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

13 10      

10.1    . 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 
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10.2 10   ? 

10.3    

? 

10.4    

 . 

5 

14 6 ~10   

 

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

15 _    

_  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

Theo 

lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

 

9. Tài liệu học tập 

 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

2013   3-1 ( ) 

  3-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2013    3-1 

   3-2 

 

 

2 , , 

Lê Đăng Hoan, Lê Thị 

Thu Giang, Đ  Ngọc 

Luyến, Lương Nguyễn 

Thanh Trang 

2009    

 3  

 

3 , , 

, , 

,  

2014    3 

Get in Korean Grammar 2 

  

4  2014 TOPIK 2 (  2)   
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Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

  

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Ngô Trần Việt Trinh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170823 

1.2 Tên học phần:  VIẾT 4 

1.3 Tên tiếng Anh:  WRITING 4 

1.4 Số tín chỉ:   04 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     40 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      20 

- Tự học:       120 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Hoàng Phan Thanh Nga 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Viết 3 

- Học phần song hành: Nghe 4, Nói 4, Đọc 4 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm có 10 bài, m i bài có 4 

nội dung nhỏ với các chủ đề như: đời sống cá nhân, tính cách con người, văn hoá hiện đại 

Hàn Quốc, thời gian và sự biến đổi, tri thức và xã hội, mê tín, đời sống kinh tế, lễ lạc và 

lễ tết. Học phần này cung cấp cho người học khoảng 80 ngữ pháp và mẫu câu ở trình độ 

trung cấp, gi p người học có thể tạo được các câu văn dài đ ng ngữ pháp và có khả năng 

viết được đoạn văn từ 400 – 500 chữ theo những chủ đề đã học và chủ đề bài viết TOPIK.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Giải thích được ý nghĩa và cách vận dụng của 80 ngữ pháp trung cấp trong các 

chủ đề được học và có khả năng so sánh điểm giống và khác biệt của các ngữ pháp 

cùng trường nghĩa tương đương. 

- CO2: Vận dụng thuần thục được hơn 600 từ vựng theo các chủ đề kết hợp với những 

cấu trúc ngữ pháp - biểu hiện đã được học để tạo thành câu dài, chuẩn ngữ pháp. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng tốt các ngữ pháp – biểu hiện đã được học trong bài để hoàn thành 

các bài hội thoại hoặc sử dụng ngữ pháp thích hợp để tạo câu đ ng với tình huống đã 

được cho trước.  

- CO4: Sử dụng thuần thục các ngữ pháp thích hợp để viết các đoạn văn khoảng 400 - 

500 chữ trình bày quan điểm của bản thân về một vấn đề hoặc tính huống được cho 

trước tương ứng với mẫu đề thi TOPIK.  

- CO5: Vận dụng linh hoạt giữa những ngữ pháp tương đương để tránh bị trùng lặp 

trong quá trình diễn đạt câu văn khi viết bài. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Chủ động vận dụng những điểm ngữ pháp đã học để h  trợ, nâng cao các kỹ 

năng thực hành tiếng khác. 

- CO7: Chủ động học hỏi, trau dồi thêm về kiến thức ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ để 

nâng cao kĩ năng viết. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Giải thích và phân biệt được các ngữ pháp tiếng Hàn ở trình 

độ trung cấp xoay quanh các chủ đề đã học. 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO2 

Vận dụng đung các từ vựng và ngữ pháp ở trình độ trung cấp 

để có thể viết được đoạn văn ng n đ ng ngữ pháp, rõ ràng, 

mạch lạc. 

CO2, 3, 4, 5 

CLO3 

Xây dựng được các đoạn văn dài trình bày quan điểm cá nhân 

theo một số chủ đề liên quan đến các vấn đề đã học như: Tính 

cách con người, văn hóa Hàn Quốc hiện đại, mê tín v.v  

CO4, 5 

CLO4 

Lập dàn ý các bài viết có độ dài từ 400-500 chữ về các chủ đề 

như: văn hóa, kinh tế, xã hội, cá nhân v.v tương đương với 

trình độ TOPIK trung cấp. 

CO4, 5, 7 

CLO5 
Lên kế hoạch cho việc luyện tập, trau dồi kiến thức để nâng 

cao kĩ năng viết. 

CO6, 7 

CLO6 
Củng cố kiến thức đã học bằng cách làm các bài tập vận dụng 

ngữ pháp hoặc luyện viết đoạn văn theo chủ đề. 

CO6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X         

CLO 2  X X X  X  X X    

CLO 3 X X X X  X  X X    

CLO 4   X   X  X X    

CLO 5          X  X 

CLO 6  X X X       X X 

Tổng hợp học phần R R R I  R  R R R R M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân trên lớp hoặc trên e-

learning và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham gia thuyết trình nhóm.  
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- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

TP1.2 Bài tập AM2 
Theo 

đáp án 
50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM5 /  

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5 /  

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1 :    

1.1      

1.2    

  

1.3    

   

1.4     

 

1.5.   

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

2 2 :    

2.1     

  

TLM1, TLM2, TLM4, 

 TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 
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2.2    ?  

2.3     

  

2.4     

2.5.   

3 3 :    

3.1     

3.2    

  ?  

3.3     

  

3.4    

 

3.5.   

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

4 4 :     

4.1     

?  

4.2     

  

4.3    

  

4.4     

? 4.5.   

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

5 5 :    

5.1    

  

5.2    

    

5.3    

   

  

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 
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5.4      

  

5.5.   

6  -  1 

 

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

7  -  2 

 

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4 

9 6 :    

6.1     

    

6.2    

   

6.3    

   

6.4    

 

6.5.   

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

10 7 :   

7.1      

  

7.2      

?  

7.3     

?  

7.4     

7.5.   

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 
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11 8 :    

8.1     

  

8.2   

  

8.3     

   

8.4     

   

8.5.   

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

12 9 :    

9.1     

  

9.2    

  

9.3    

   

9.4  5   

   

9.5.   

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

13 10 :     

10.1     

  

10.2   

    

10.3      

    

10.4   

  

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 
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10.5.   

14  -  3 

 

TLM1, TLM2, TLM4,  

TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

15  –  4 

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

 TLM6, TLM9, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3, 4 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2009   4-1 ( ) 

  4-2 ( ) 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2015   4A( ) 

  4B( ) 

 

2 , , 

, , 

, , 

,  

2005    

2 

 

3 , , , 

,  

2014   2  

4  2013     

 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham 

khảo 

Link trang web Ngày cập nhật 

1 Từ điển online  https://dict.naver.com/  

https://dict.naver.com/
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http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

https://dic.daum.net/  

https://krdict.korean.go.kr/vie 

2 Quy t c văn phạm https://kornorms.korean.go.kr//main/main.do   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 
 

http://vietnamtudien.org/hanviet/
https://dic.daum.net/
https://krdict.korean.go.kr/vie
https://kornorms.korean.go.kr/main/main.do
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

12. Thông tin chung về HP 

13. Mã học phần:  4170713 

14. Tên học phần:  VIẾT 5 

15. Tên tiếng Anh:  WRITING 5 

16. Số tín chỉ:   03 

17. Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     30 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       90 

18. Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Hoàng Phan Thanh Nga 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
Đ  Thị Quỳnh Hoa 

19. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 4, Nói 4, Đọc 4, Viết 4 

- Học phần song hành: Nghe 5, Nói 5, Đọc 5 

20. Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

21. Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần gồm tổng cộng 10 bài lớn, m i 

bài có 03 nội dung, tổng cộng có 30 nội dung. Học phần này hướng dẫn sinh viên phương 

pháp học môn Viết 5, giải thích ngữ pháp nâng cao, chủ yếu là so sánh sự khác biệt và 

tình huống sử dụng của các hình thái kết đuôi câu danh từ, kết đuôi câu động từ, tính từ; 

hình thái cảm thán, câu đơn, câu gh p, các liên kết câu, liên kết từ, các cấu tr c ước đoán, 

mong ước, suy đoán, v.v. Đồng thời luyện kỹ năng viết bình luận, phân tích, miêu tả, giấy 

tờ hành chính, đơn từ giao dịch, hợp đồng kinh tế, v.v.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1 Về kiến thức:  

- CO1: Giải thích được 40 cấu trúc ngữ pháp mới, và khoảng 600 từ mới, những mẫu 

câu đặc trưng trong tiếng Hàn phù hợp với các văn cảnh đa dạng. 

- CO2: Có kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội Hàn Quốc liên quan đến chủ 

đề bài học. 

3.2 Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng nhuần nhuyễn từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp tiếng Hàn để tạo các câu 

văn có độ ng n dài phù hợp theo văn cảnh. 

- CO4: Xây dựng các bài viết luận hoàn chỉnh theo chủ điểm có độ dài 400 - 500 chữ; 

soạn thảo các giấy tờ hành chính, đơn từ giao dịch, hợp đồng kinh tế, v.v.  

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Nâng cao khả năng làm việc nhóm. 

- CO6: Chủ động trau dồi kiến thức ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ để nâng cao kĩ năng 

viết tiếng Hàn.  

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Vận dụng từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp tiếng Hàn để tạo các 

câu văn có độ ng n dài phù hợp theo văn cảnh. 

CO1, 2, 3 

CLO2 Hoàn thiện kĩ năng viết bài luận theo chủ điểm. CO2, 4, 6 
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CLO3 

Chọn lựa các từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp thích hợp để 

hoàn chỉnh các giấy tờ hành chính, đơn từ giao dịch, hợp 

đồng kinh tế. 

CO2, 4 

CLO4 

Tổng hợp các kiến thức ngôn ngữ, ngoài ngôn ngữ để xây 

dựng các bài viết ở đa dạng chủ đề tương ứng với trình độ 

trung cấp. 

CO2, 3, 4, 6 

CLO5 
Chủ động làm việc nhóm để hợp tác giải quyết các bài tập 

liên quan đến chủ điểm đã học. 

CO5, 6 

CLO6 
Trau dồi vốn kiến thức về văn hóa, xã hội và kinh tế Hàn 

Quốc. 

CO2, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2   X     X     

CLO 3  X X X  X  X X    

CLO 4 X X X   X  X X    

CLO 5  X    X  X  X X X 

CLO 6 X X          X 

Tổng hợp học phần R M M R  M  M R R R M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân cả trên lớp và trên 

elearning. 

- Tham gia bài thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 
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7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Bài tập 
AM2 

 

Theo 

đáp án  
100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

TP1.2 Chuyên 

cần 
AM1 

R1 
10%  

 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5/ 

AM6 / 

AM7 

Theo 

đáp án 100% 30% 
CLO1, 2, 

3, 4 

 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5/ 

AM6 / 

AM7 

Theo đáp 

án 100% 50% 
CLO1, 2, 

4 

 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1.   

1.1.   

1.2.    

1.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

2 2.   

2.1.  

2.2.   

2.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

3 3.    

3.1.   

 

3.2.    

3.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

4   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 
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5, 6 

5 4.   

4.1.   

4.2.   

4.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

6 5.   

5.1.   

5.2.    

5.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

7   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4 

9 6.   

6.1.   

6.2.    

6.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

10 7.   

7.1.   

7.2.   

7.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

11 8.   

8.1.   

8.2.   

8.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

12   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

13 9.   

9.1.   

9.2.   

9.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 
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14 10.   

10.1.   

10.2.    

10.3.   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

15  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM9 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  

 

 

2015   5-1 

  5-2 

 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  

 

2017   5A 

  5B 

 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170743 

1.2 Tên học phần:  NGỮ ÂM HỌC TIẾNG HÀN 

1.3 Tên tiếng Anh:  KOREAN PHONETICS 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập: 15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Khương Diệu My 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần gồm có 14 bài học được chia ra 2 nội dung lý thuyết và thực hành, cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ âm học tiếng Hàn như hệ thống lý luận 

trong việc sáng tạo bộ chữ cái Hangul (văn tự Hàn), những đặc điểm về âm vị, âm tố, 

siêu phân tiết âm trong tiếng Hàn, v.v. Học phần sẽ giúp sinh viên kh c phục phát âm 

bằng cách giải thích chi tiết cách thức phát âm của từng âm vị, c ng như những quy t c 

biến âm trong quá trình phát âm tiếng Hàn; so sánh sự giống và khác nhau giữa tiếng Hàn 

và tiếng Việt. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Có kiến thức về hệ thống ngữ âm tiếng Hàn hiện đại.  

- CO2: Nhận diện được đặc điểm ngữ âm tiếng Hàn, âm tiết và cấu tạo của âm tiết, 

các hiện tượng biến âm như đồng hóa nguyên âm, đồng hóa phụ âm trong tiếng Hàn 

và phát âm chuẩn xác các nguyên âm, phụ âm tiếng Hàn. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng tốt các kiến thức và kỹ năng trên vào thực tế hoạt động giao tiếp 

bằng lời nói, các quy t c biến âm, điều chỉnh ngữ điệu trong các tình huống giao tiếp 

bằng tiếng Hàn. 

 - CO4: Phân biệt được sự khác biệt trong phát âm giữa những nguyên âm, phụ âm 

tương đương trong tiếng Việt và tiếng Hàn.  

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Vận dụng được nội dung đã học để phát âm tiếng Hàn chính xác và tự nhiên 

hơn nhằm phục vụ mục đích giao tiếp và phiên dịch sau này.  

- CO6: Có ý thức học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 Nhớ các nội dung lý thuyết và quy t c biến âm. 
CO1, 2, 3, 4, 

5 
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CLO2 Vận dụng được những lý thuyết và quy t c biến âm. 
CO1, 2, 3, 4, 

5 

CLO3 

Nhận diện được sự khác biệt trong hệ thống âm vị, ngữ điệu 

của tiếng Việt và tiếng Hàn để phát âm tiếng Hàn chuẩn xác, 

kh c phục những ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ. 

CO1, 2, 3, 4, 

5 

CLO4 
Lập kế hoạch tự học và luyện tập với các nguồn tài liệu đa 

dạng. 

CO1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X    X       

CLO 2  X    X       

CLO 3  X    X  X X    

CLO 4       X X X X X X 

Tổng hợp học phần  R    R R R R R R R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và bài tập 

trên e-learning.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4 

TP1.2 Bài tập AM2 
Theo 

đáp án 
10% 

Thành TP2. Đánh AM5/ AM6 Theo 100% 30% CLO1, 2 
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phần 2 giá giữa kì đáp án 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 
AM7/ AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% CLO2, 3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 

  –  

1.   

1.1.    

1.2.     

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 

TP1 
CLO1, 2, 

3, 4 

2 

  –  

2.   

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 

TP1 
CLO1, 2, 

3, 4 

3 

  –  

3.   , 

,  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 
TP1 

CLO1, 2, 

3, 4 

4 

  

1.   

2.    

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 
TP1 

CLO1, 2, 

3, 4 

5 

   

1.    

2.   (1) 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 
TP1 

CLO1, 2, 

3, 4 

6 2.   (2) 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 

 
CLO1, 2, 

3, 4 

7 2.   (3) 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 

TP1 
CLO1, 2, 

3, 4 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, 

TLM6 
TP2 CLO1, 2 

9  1, 2, 3 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 

TP1 
CLO1, 2, 

3, 4 
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10 
 4 

 1, 2 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 

TP1 
CLO1, 2, 

3, 4 

11 

 

 

  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 
TP1 

CLO1, 2, 

3, 4 

12 
 

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 

TP1 
CLO1, 2, 

3, 4 

13 

 

 

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 
TP1 

CLO1, 2, 

3, 4 

14 

 

 

 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 
TP1 

CLO1, 2, 

3, 4 

15   

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM6, 

TLM19 

TP1 
CLO1, 2, 

3, 4 

Theo 

lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO2, 3 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 , , , 

, , , 

 

2005    

 1 

 

2 ,  

,  

2009  47-2  

 

 Sách, giáo trình tham khảo 
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1  2003    

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1  https://www.naver.com/  

  

 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Khương Diệu My 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170763 

1.2 Tên học phần:  TỪ VỰNG HỌC TIẾNG HÀN 

1.3 Tên tiếng Anh:  Korean Morphology 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập: 10 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Hoàng Phan Thanh Nga 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 5, Nói 5, Đọc 5, Viết 5 

- Học phần song hành: 

Thực hành dịch nói 1, Thực hành dịch viết Hàn – Việt 1, 

Thực hành dịch viết Việt – Hàn 1, Văn học Hàn Quốc, 

Văn hóa Văn minh Hàn Quốc, Ngôn ngữ đối chiếu 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức ngành chính. Học phần gồm tổng cộng 14 bài lớn. 

Học phần này hướng dẫn sinh viên các khái niệm cơ bản của hình thái và từ vựng, 

cấu tạo từ. Học phần cung cấp các khái niệm và các lý thuyết về 09 loại từ trong 

tiếng Hàn (gồm: danh từ, đại từ, số từ, định từ, phó từ, động từ, tính từ, trợ từ và 

cảm thán từ) và vĩ tố. Học phần là cơ sở lý thuyết gi p người học tiếp tục những học 

phần lý thuyết ngôn ngữ khác (từ pháp, c  pháp..) và c ng là cơ sở cho các môn 

dịch hoặc lý thuyết dịch. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Có kiến thức về các khái niệm cơ bản của hình thái học và từ vựng học tiếng 

Hàn; về các yếu tố và phương thức cấu tạo từ gồm: hình thái tố, căn tố, tiếp từ. 

- CO2: Có kiến thức về 09 loại từ trong tiếng Hàn và vĩ tố.  

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng được các kiến thức về từ vựng học, về 09 loại từ và vĩ tố để sử dụng 

chính xác trong văn viết và văn nói.  

- CO4: Xây dựng được các cụm từ, câu và đoạn văn với các kiến thức đã học.  

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Nâng cao khả năng làm việc nhóm. 

- CO6: Chủ động trau dồi kiến thức ngôn ngữ viết và nói tiếng Hàn.  

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 

Vận dụng kiến thức về các khái niệm cơ bản của hình 

thái học và từ vựng học tiếng Hàn; về các yếu tố và 

phương thức cấu tạo từ gồm: hình thái tố, căn tố. tiếp từ 

trong việc phân tích từ, cụm từ, câu trong tiếng Hàn.  

CO1, 3, 4, 6 

CLO2 
Vận dụng kiến thức về 09 loại từ trong tiếng Hàn và vĩ tố 

để phân tích được cấu tạo của cụm từ, câu và đoạn văn 

CO2, 3, 4, 6 
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trong tiếng Hàn. 

CLO3 
Chọn lựa các từ vựng phù hợp để tạo nên cụm từ, câu 

hoàn chỉnh, đ ng ngữ pháp.  

CO3, 4, 6 

CLO4 
Tổng hợp các kiến thức ngôn ngữ để xây dựng được 

những bài viết và bài phát biểu đ ng chuẩn ngữ pháp.  

CO3, 6 

CLO5 
Chủ động làm việc nhóm để hợp tác giải quyết các bài 

tập liên quan đến chủ điểm đã học. 

C05 

 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X     X     

CLO 2  X X     X     

CLO 3   X X    X     

CLO 4 X  X X  X  X X    

CLO 5  X    X  X X X X X 

Tổng hợp học phần R M M R  M  M R R R M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân cả trên lớp và trên 

elearning. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành TP1.1 Bài tập AM2/ Theo 100% 10% CLO1, 2, 
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phần 1  AM3  đáp án  3, 4, 5 

TP1.2 Chuyên 

cần 
AM1 

R1 
10% 

Thành 

phần 2 
TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5 / 

AM6 / 

AM7 

Theo 

đáp án 100% 30% 
CLO1, 2, 

3, 4 

 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5 / 

AM6 / 

AM7 

Theo đáp 

án 100% 50% 
CLO2, 4, 

5 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1. †„ TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

2 2. ѻ„₫ ἲ TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

3 3. ѻ„╢ ̬Ἐ ⅔ἲ TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

4 4. ở TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

5 5. † TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

6 6. Ɑở TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

7 7. ↑† TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4 

9 8.ṏⱭ↑† TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

10 12. ↑†╢ ↑ TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

11 13. ̒ ở TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 
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12 14. ṥở TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

13 12. ʾ ở TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

14 13.„ḅ TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

15 14. „ḅ TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18 

TP1 CLO2, 

3, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO2, 

3, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  –   2001    

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  2014    1  

2 -  2010    

  2012    

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4170893 

1.2 Tên học phần:  HÁN TỰ 

1.3 Tên tiếng Anh:  Sino characters 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Ngọc Tuyền 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước:  

- Học phần song hành: Cú pháp, Từ pháp 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức chung b t buộc. Học phần được thiết kế với 30 bài 

học, m i bài dạy 5 chữ Hán khác nhau, tổng cộng SV sẽ được học 150 chữ Hán với 

học phần này. Đây là 150 chữ Hán cơ bản nhất với tần suất sử dụng rất cao trong 

tiếng Hàn lẫn tiếng Việt. 150 chữ Hán này xoay quanh các chủ đề gần g i trong đời 

sống: con số, các yếu tố cơ bản trong tự nhiên, thời gian, không gian, vị trí, quan hệ 

gia đình, cơ thể, nhà cửa, đơn vị hành chính, các mùa trong năm, màu s c v.v. Với 

học phần này, SV sẽ được tăng cường vốn từ vựng Hán Hàn và củng cố vốn từ vựng 

Hán Việt. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Thuộc mặt chữ, âm đọc trong tiếng Hàn và tiếng Việt của 150 chữ Hán. 

- CO2:  Nhận diện được ý nghĩa trong tiếng Hàn và tiếng Việt của 150 chữ Hán. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3:  Xác định được ý nghĩa của yếu tố gốc chữ Hán trong các từ Hán Hàn và từ 

Hán Việt.  

- CO4:  Tạo được các trường từ vựng Hán Hàn, Hán Việt tương ứng với các chữ Hán 

đã học. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5:  Có ý thức luyện tập, trau dồi kiến thức chữ Hán để củng cố vốn từ vựng Hán 

Hàn, Hán Việt. 

- CO6:  Chủ động tìm tòi học hỏi thêm các chữ Hán khác để tăng cường vốn kiến thức 

về từ vựng nói chung. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Nhận diện được âm đọc và ý nghĩa trong tiếng Hàn và tiếng 

Việt của 150 chữ Hán. 

CO1, 2 

CLO2 Phân biệt được một số từ/yếu tố gốc chữ Hán đồng âm khác CO1, 2, 3 
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nghĩa trong tiếng Hàn và tiếng Việt. 

CLO3 
Phân tích được ý nghĩa của yếu tố gốc chữ Hán cấu tạo nên các 

từ Hán Hàn, từ Hán Việt cơ bản. 

CO1, 2, 3 

CLO4 Xây dựng được các trường từ vựng Hán Hàn, Hán Việt. CO1, 2, 3, 4 

CLO5 
Chủ động luyện tập, trau dồi kiến thức chữ Hán để củng cố vốn 

từ vựng Hán Hàn và Hán Việt. 

CO5, ,6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X X        

CLO 2   X X X        

CLO 3  X X X X        

CLO 4  X X X X    X    

CLO 5        X   X X 

Tổng hợp học phần  R M M I   R R  M R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân cả trên lớp và trên 

elearning. 

- Tham gia bài thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 
TP1. Bài tập AM3 

R4  
100% 20% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5 / 

AM6 / 

AM7 / 

AM8  

 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5 / 

AM6 / 

AM7 / 

AM8  

 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài 

đánh giá 

CĐR học 

phần 

1 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

2 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

3 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

4 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

5 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

6 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

7 , , , , , , , TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19  

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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, , , , , , , 

 

, , , ,  

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2, 

3, 4 

9 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

10 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

11 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

12 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

13 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

14 , , , , , , , 

, , , , , , , 

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

15 , , , , , , , 

, ,  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM13, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 

3, 4 
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9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  2012  7   

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  1998       

2 Nguyễn Khuê 1973 Hán Văn Tân Khóa Bản Lửa thiêng 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Từ điển online - http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

- https://hanja.dict.naver.com/ 
 

  

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuyền 
 

http://vietnamtudien.org/hanviet/
https://hanja.dict.naver.com/
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành:  4171733 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4171733 

1.2 Tên học phần:  VĂN HỌC HÀN QUỐC 

1.3 Tên tiếng Anh:  Korean Literature 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     30 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       90 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Trần Thị Lan Anh 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần học trước: Nghe 5, Nói 5, Đọc 5, Viết 5 

- Học phần song hành: 
Thực hành dịch viết Hàn – Việt 1, Thực hành dịch viết 

Việt – Hàn 1, Văn hóa văn minh Hàn Quốc 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

XKiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Văn học Hàn Quốc được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về các giai đoạn của văn học Hàn Quốc; các thể loại văn học tiêu biểu, đặc s c 

mang đậm tính dân tộc; các trào lưu văn học với sự hình thành, thăng hoa và suy tàn 

của chúng; các tác giả, tác phẩm tiêu biểu đại diện cho các thời kỳ. Thông qua học 

phần này, học sinh có cơ hội tiếp cận với các tác phẩm văn học Hàn Quốc, đồng thời 

thực hành phân tích, cảm thụ tác phẩm. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Ghi nhớ những kiến thức cơ  bản về các giai đoạn của văn học Hàn Quốc; các 

thể loại văn học tiêu biểu, đặc s c mang đậm tính dân tộc; các trào lưu văn học 

với sự hình thành, thăng hoa và suy tàn của chúng.  

- CO2: Ghi nhớ được các tác giả, tác phẩm tiêu biểu  đại diện cho các giai đoạn 

lịch sử văn học Hàn Quốc. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Có khả năng phân tích, bình giảng, bình luận về tác phẩm, tác giả, hoặc về 

sự kiện xã hội, sự kiện lịch sử Hàn Quốc. 

- CO4: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm, tác giả, hoặc về sự kiện xã hội, sự kiện 

lịch sử Hàn Quốc. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu CĐR  

học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Giải thích được sư xuất hiện, các đặc điểm, đặc trưng 

của các thể loại văn học tiêu biểu của Hàn Quốc.  

CO1, 2, 3, 

4, 5 

CLO2 
Vận dụng được kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng 

Đọc hiểu, Nói, Viết tiếng Hàn 

CO1, 2, 3, 

4, 5 

CLO3 Nhận diện được các đặc trưng trong tính cách con người CO1, 2, 3, 
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Hàn Quốc và bản s c của dân tộc Hàn. 4, 5 

CLO4 
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, và tự chủ 

cá nhân. 

CO5 

 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO) . 

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 X X           

CLO 2   X X         

CLO 3    X         

CLO 4         X   X 

Tổng hợp học phần I I I I     I   I 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1. Chuyên 

cần 
AM1 

R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4 
TP1.2. Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
10% 

 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5/ 

AM6/ 

AM7/ 

AM8 

 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 
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Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5/ 

AM6/ 

AM7/ 

AM8 

 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 Văn học cổ điển TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1 

2 <  > TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1 

3 < >  hoặc 

<   > 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1 

4 Ca dao , dân ca 

< > 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

     TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

5   TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

6  

  

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

7 Tiểu thuyết Hán văn 

< > 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4 

9 Thơ hiện đại 

Tác giả  

< > 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

10 Tác giả  

< > 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

11 Tác giả  

<  > 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

12 Tiểu thuyết hiện đại TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 
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Tác giả:  

<   > 

13 Tác giả:  

< > 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

14 Tác giả:  

<  > 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

15 Tùy bút 

Tác giả:  

<     

> 

 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM4, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   Giáo trình tự biên soạn  

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Hội nghiên cứu tiểu 

thuyết văn học Hàn 

Quốc. 

1970 
Tuyển tập văn học Hàn Quốc (1, 

2, 3, 4) 

Hội nghiên cứu 

tiểu thuyết văn học 

Hàn Quốc. 

2 Kim Yu Kyu biên 

soạn 

2003 
Tìm hiểu về truyện ng n nổi tiếng 

Hàn Quốc (1, 2, 3) 

Chonglo Sochok. 

 

3 Kyongwonkak 2017 
Danh tác Hàn Quốc 

NXB Doso, 

Kyongwonkak. 

 

4 Chip Hyon Chon 2000 
Tuyển tập truyện ng n hay Hàn 

Quốc (Thượng-Trung-Hạ) 

ĐH Seoul 
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Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Năm phê duyệt: 2019 

12. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Trần Thị Lan Anh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4171743 

1.2 Tên học phần:  VĂN HÓA VĂN MINH HÀN QUỐC 

1.3 Tên tiếng Anh:  Korea culture and civilization 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập: 15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Khương Diệu My 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 5 , Nói 5, Đọc 5, Viết 5 

- Học phần song hành: Văn học Hàn Quốc 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần gồm có 14 bài học được chia ra 2 mảng là lịch sử và văn hóa Hàn Quốc, 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về lịch sử hình thành và phát triển 

của đất nước Hàn Quốc, các kiến thức về đất nước, con người Hàn Quốc, đặc biệt là 

về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa nghệ thuật, v.v. M i bài gồm có các đề mục nhỏ, 

giúp sinh viên tìm hiểu lịch sử, đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa, tôn giáo, lễ nghi, nghệ 

thuật và âm nhạc truyền thống Hàn Quốc. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Phát biểu được những kiến thức tổng quát về lịch sử hình thành và phát triển 

của đất nước Hàn Quốc, các kiến thức về đất nước, con người Hàn Quốc. 

- CO2: Phát biểu được những kiến thức tổng quát về văn hóa, nghệ thuật của Hàn 

Quốc. 

Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng được các kiến thức về văn hóa văn minh đã học để cảm thụ văn hóa 

Hàn Quốc. 

- CO4: So sánh và phân tích được sự giống và khác nhau giữa văn hóa, lịch sử, con 

người Việt 

Nam và Hàn Quốc. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Vận dụng được các kiến thức đã học về văn hóa văn minh Hàn Quốc để tăng 

cường khả năng đọc hiểu, nghe hiểu, phát biểu ở các chủ đề liên quan. 

- CO6: Có ý thức học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục tiêu 

CLO1 
Phát biểu được những kiến thức tổng quát về văn hóa 

văn mình Hàn Quốc. 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO2 
Vận dụng được các kiến thức đã học để giải thích được 

các yếu tố văn hóa của Hàn Quốc. 

CO1, 2, 3, 4, 5 



185 

 

CLO3 
Phân tích được sự giống nhau và khác nhau giữa văn 

hóa, lịch sử, con người Việt Nam và Hàn Quốc. 

CO4, 5 

CLO4 
Lập kế hoạch tự học, làm việc nhóm và luyện tập với 

các nguồn tài liệu đa dạng. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 X X    X       

CLO 2 X X  X  X       

CLO 3 X X  X  X X X X   X 

CLO 4      X X X X X X X 

Tổng hợp 

học phần 
R R  R  R R I R R R R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và bài tập 

trên e-learning.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần 
AM1 R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4 
TP1.2 Bài tập AM2/AM3 

Theo đáp 

án/R2 
10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 
AM3 

 

R4 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 
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Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 
AM5/ AM6 

Theo đáp 

án 
100% 50% CLO2, 3 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1  /  

 

TLM9, TLM12, TLM15, 

TLM17, TLM20 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

2   

/   

  

TLM9, TLM15, TLM12, 

TLM17, TLM20 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

3   / 3.1 

 

TLM9, TLM15, TLM12, 

TLM17, TLM20 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

4   / 

   

TLM9, TLM15, TLM12, 

TLM17, TLM20 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

5    

 

TLM9, TLM15, TLM12, 

TLM17, TLM20 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

6   

  

TLM9, TLM15, TLM12, 

TLM17, TLM20 

 CLO1, 2, 

3, 4 

7    

  

TLM9, TLM15, TLM12, 

TLM17, TLM20 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2, 

3, 4 

9  

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

10  

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

11  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

12  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 
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13    TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

14   

   

 (1) 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

15    

 (2) 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 
CLO2, 3 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   Giáo trình tự biên tập và biên soạn  

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Park Yong Sun 2008 Giáo trình Văn hóa Hàn Quốc, NXB Hyon Am, 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1  https://www.naver.com/  

  

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Khương Diệu My 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4170913 

1.2 Tên học phần:  TIẾNG HÀN THƯƠNG MẠI 

1.3 Tên tiếng Anh:  BUSINESS KOREAN 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập: 15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Khương Diệu My 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần gồm có 14 bài học theo các lĩnh vực chuyên môn, cung cấp cho sinh viên 

vốn từ tiếng Hàn chuyên môn được sử dụng nhiều trong lĩnh vực thương mại, kinh tế. 

Một phần chính trong nội dung học phần là các hoạt động trên lớp gần g i với những 

trường hợp thực tế xảy ra trong môi trường công ty để sinh viên có cơ hội thực tập 

thảo luận, trình bày ý kiến bằng tiếng Hàn. Song song với nội dung học tập sẽ là 

những bài đọc tham khảo để sinh viên hiểu được văn hóa công sở c ng như phong 

cách làm việc trong công ty Hàn Quốc.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Học thuộc và hiểu được khoảng 800 từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành kinh tế 

thương mại. 

- CO2:  p dụng được những mẫu câu, cách hành văn Nói và Viết sử dụng trong môi 

trường kinh tế, công ty doanh nghiệp. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng tốt các kỹ năng ghi chép, soạn thảo văn bản, điện thoại công việc, 

phát biểu, thảo luận, hội nghị bằng tiếng Hàn. 

- CO4: Vận dụng các kiến thức được học để áp dụng thực hành lập kế hoạch làm việc, 

kế hoạch học tập hoặc hoạch định chiến lược kinh tế thương mại, đọc và thực hành 

dịch được đoạn hội thoại dài từ 250 - 300 chữ có liên quan đến chủ đề kinh tế, thương 

mại 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Vận dụng được các kiến thức về những chủ đề đã học để h  trợ, nâng cao các 

kỹ năng thực hành tiếng khác. 

- CO6: Có ý thức học hỏi, luyện tập để tạo phản xạ nghe hiểu nhanh, làm quen với 

môi trường làm việc áp lực cao. 

- CO7: Chủ động học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho mục tiêu 



190 

 

phần 

CLO1 
Nhớ các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn xoay quanh chủ 

đề kinh tế thương mại, v.v 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO2 
Vận dụng được các khái niệm, những lý thuyết của từ 

ngữ chuyên ngành. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6 

CLO3 
Phân tích tốt một số văn bản, bài viết, hợp đồng, 

MOU. 

CO3, 4, 5 

CLO4 
Lập kế hoạch  tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và 

luyện nghe ở giáo trình khác 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CLO5 

Củng cố kiến thức đã học bằng cách luyện nghe độc 

lập, luyện nghe nói theo nhóm, luyện nghe nói với 

người dân bản xứ. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2 X  X   X       

CLO 3 X X X X    X     

CLO 4 X X X X  X  X X    

CLO 6  X X X  X     X X 

Tổng hợp học phần R R R R  R  I R R R R 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và bài tập 

trên e-learning.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 
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Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 

100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
TP1.2 Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 
TP2. Đánh 

giá giữa kì 
AM5/ AM6 

Theo 

đáp án 100% 30% 
CLO1, 2, 

3, 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 
AM5/ AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 +  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

2   +  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

3  + 

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

4  +   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

5   +  

  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

6   + 

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

7  +   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2, 3, 

4 

9  +  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

10  +  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

11  +  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 
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12   +   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

13   + 

  

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

14  +  

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

15  TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 3, 

4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 . . 

.  

2009 Business Korean  

 

 

  

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  2010      

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1  https://www.naver.com/  

  

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Khương Diệu My 
 

https://search.kyobobook.co.kr/web/search?vPstrKeyWord=%EB%B0%95%EC%B0%BD%EC%9B%90&orderClick=LAW&searchAuthor=%EB%B0%95%EC%B0%BD%EC%9B%90&searchPcondition=1
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4170843 

1.2 Tên học phần:  TIẾNG HÀN THƯ KÍ VĂN PHÒNG 

1.3 Tên tiếng Anh:  Korean Secretary 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     10 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      20 

- Tự học:       60  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Khương Diệu My 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 5, Nói 5, Đọc 5, Viết 5 

- Học phần song hành: 
Văn hóa văn minh Hàn Quốc 

Tiếng Hàn Du lịch 

1.8 Loại học phần Ã B t buộc      X Tự chọn b t buộc         ÃTự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 

 



194 

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên sâu của ngành. Học phần gồm 10 bài lớn, m i 

bài có 4 nội dung, tổng cộng có 40 nội dung. Nội dung bài học xoay quanh các chủ đề 

liên quan đến mảng kiến thức thuộc lĩnh vực nghiệp vụ thư ký văn phòng như danh 

thiếp, email công vụ, điện thoại công vụ, chuẩn bị trình chiếu, điều tra thị trường, dịch 

vụ khách hàng, làm hợp đồng v.v. Học phần giúp sinh viên hiểu rõ hơn về văn hóa 

công sở của Hàn Quốc, giảm bớt sự bỡ ngỡ của sinh viên khi đi kiến tập, thực tập tại 

các đơn vị doanh nghiệp. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Tiếp thu các kiến thức từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp theo các chủ đề liên quan 

đến nghiệp vụ thư ký văn phòng. 

- CO2:  Mở rộng kiến thức về phong cách làm việc, văn hóa công sở của người Hàn. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng từ ngữ chuyên ngành, các biểu hiện và ngữ pháp thích hợp để thực 

hiện các bài hội thoại xoay quanh các chủ đề liên quan đến công sở và nghiệp vụ thư 

ký văn phòng đã được học như văn hóa và các ch  ý khi phỏng vấn ở công ty Hàn, 

văn hóa chào hỏi, trao đổi danh thiếp, văn hóa nghe điện thoại, trả lời email công việc, 

giao tiếp với khách hàng, sinh hoạt trong công ty v.v. 

- CO4: Sử dụng thuần thục lối nói kính ngữ trong giao tiếp và có khả năng sử dụng 

đ ng các biểu hiện, các dạng ngữ pháp trong văn phong viết để soạn thảo các văn bản 

viết như: email, hợp đồng, thông báo trong nội bộ công ty v.v. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5:  Chủ động tìm tòi học hỏi thêm các từ vựng, biểu hiện tiếng Hàn liên quan đến 

nội dung bài học ở các nguồn tham khảo khác. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Sử dụng thuần thục các từ vựng, ngữ pháp liên quan đến 

nghiệp vụ thư ký văn phòng. 

CO1, 2, 3, 4 
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CLO2 
Có cái nhìn tổng quan về phong cách làm việc ở môi trường 

công sở thông qua các chủ đề đã học.   

CO2, 3, 4 

CLO3 
Thực hiện các đoạn hội thoại có sử dụng từ ngữ chuyên ngành 

để giải quyết các tình huống nghiệp vụ trong công sở. 

CO3, 4 

CLO4 

Phân biệt được văn phong viết và văn phong nói trong môi 

trường công sở và có khả năng áp dụng các kiến thức đã học để 

soạn thảo các văn bản viết. 

CO1, 2, 3, 4 

CLO5 

Củng cố kiến thức về từ vựng chuyên ngành, biểu hiện và các 

điểm ngữ pháp đã học bằng cách luyện tập giải quyết các tình 

huống trong tài liệu tham khảo. 

CO1, 2, 3, 4, 

5 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 X X    X  X X  X X 

CLO 2 X          X  

CLO 3 X X    X  X X X X X 

CLO 4 X X X   X X    X X 

CLO 5      X     X X 

Tổng hợp học phần R R M   M R R R R M R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 

- Tham gia bài tiểu luận nhóm và thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 
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Thành 

phần 1 

TP1.1  

Chuyên cần 
AM1 R1 50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

TP1.2 Bài tập AM2 
Theo 

đáp án 
50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 

Nội dung chi 

tiết 
Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 Giới thiệu 

bản thân 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

2 Bộ phận và 

công việc 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

3 Danh thiếp TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

4 Email  

công vụ 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

5 Điện thoại 

công vụ 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

6 Chuẩn bị 

trình chiếu 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

7 Cuộc họp, 

hội thảo 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4 
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GIỮA KÌ 

9 Điều tra thị 

trường 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

10 Tổng hợp và 

phân tích 

thông tin 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

11 Dịch vụ 

khách hàng 

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

12 Hợp đồng TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

13 Quảng cáo TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

14 Tiệc công ty TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

15 Luyện tập 

soạn thảo 

văn bản 

word Hàn  

TLM1, TLM2, TLM3, TLM6, TLM8, 

TLM9, TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ 

CUỐI KÌ 

 TP3 CLO1, 

2, 3, 4 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   Giáo trình giảng viên tự tổng hợp 

và biên soạn 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 , , 2015  NCS    
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2 , , 

 

2010   WORKBOOK  

3 , , 

,  

2010     

4  2008     

5  2009      

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Khương Diệu My 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4170903 

1.2 Tên học phần:  TIẾNG HÀN KHOA HỌC KĨ THUẬT 

1.3 Tên tiếng Anh:  Science technology Korean 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      10 

- Tự học:       60  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Hoàng Phan Thanh Nga 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 5, Nói 5, Đọc 5, Viết 5 

- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần Ã B t buộc      X Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 

 

 



200 

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này bao gồm các văn bản được thu thập từ bộ phận sản xuất của các công 

ty, doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc ở trong nước c ng như ở Hàn Quốc như các văn 

bản của bộ phận quản lý sản xuất, kế hoạch sản xuất, văn bản bộ phận quản lý chất 

lượng, tiêu chuẩn sản xuất, xuất nhập kho, quản lý chất lượng QC, quy trình bảo 

dưỡng máy móc, vận hành một số loại máy móc v.v nhằm cung cấp cho người học từ 

vựng về lĩnh vực khoa học kĩ thuật, cơ khí, dây chuyền sản xuất, cấu tạo máy, hệ 

thống máy móc v.v đồng thời gi p người học có khả năng đọc hiểu được các văn bản 

liên quan. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Thuộc ý nghĩa của khoảng 250 từ vựng về lĩnh vực khoa học kĩ thuật, cơ khí, 

dây chuyền sản xuất, cấu tạo máy, hệ thống máy móc v.v 

- CO2: Đọc hiểu các văn bản liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng tốt vốn từ chuyên ngành khoa học kỹ thuật về cơ khí, sản xuất, hệ 

thống máy móc, chế độ bảo dưỡng v.v vào trong các bài thực hành dịch nói tình 

huống. 

- CO4: Biên dịch được các văn bản như quản lý sản xuất, kế hoạch sản xuất, tiêu 

chuẩn sản xuất, xuất nhập kho, quản lý chất lượng QC, quy trình bảo dưỡng máy móc, 

vận hành một số loại máy móc v.v từ Hàn sang Việt hoặc ngược lại. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Chủ động học hỏi thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mẩn, chính xác của công nhân 

và quản lý người Hàn trong bộ phận sản xuất của các công ty, hoặc tập đoàn doanh 

nghiệp lớn. 

- CO6: Vận dụng các kiến thức đã học để trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Sử dụng được các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn liên 

quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật. 

CO1, 2, 3, 4 
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CLO2 

Vận dụng được vốn từ chuyên ngành về cơ khí, sản xuất, hệ 

thống máy móc, chế độ bảo dưỡng v.v để đọc hiểu các văn bản 

khoa học kỹ thuật. 

CO1, 2, 4, 6 

CLO3 
Nhận diện được các đặc trưng về con người và văn hóa công sở 

Hàn Quốc. 

CO3, 5 

CLO4 

Nhận biết được đặc trưng của văn viết, nhận rõ sự khác nhau 

giữa văn viết và văn nói trong quá trình biên phiên dịch các chủ 

đề liên quan. 

CO2, 3, 4 

CLO5 
Củng cố kiến thức đã học bằng cách đọc văn bản hoặc xem các 

đoạn phim liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật. 

CO1, 2, 3, 4, 

6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X          

CLO 2  X X X         

CLO 3 X X           

CLO 4  X  X    X   X  

CLO 5       X    X X 

Tổng hợp học phần R M M M   R M   R R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và được 

đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tự luyện tập ở nhà. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 100% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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TP1.2 Bài tập AM2 
Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM5 / AM6 

/ AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5 / AM6 

/ AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 Kế hoạch sản xuất năm, 

tháng, tuần, ngày. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

2 Tiêu chuẩn sản xuất các mặt 

hàng điện tử. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

3 Tiêu chuẩn sản xuất các mặt 

hàng dệt may. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4 Tiêu chuẩn sản xuất các mặt 

hàng vi tính. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5 Văn bản về việc xuất hàng 

hóa, linh kiện máy móc. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

6 Văn bản về việc nhập hàng 

hóa, linh kiện máy móc. 

 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

7 Văn bản về hợp đồng kinh 

tế. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 4 

9 Văn bản quản lý chất lượng 

QC. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

10 Cấu tạo của máy CNC. TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11 Cấu tạo của máy CNC (2). TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

12 Quy trình vận hành máy TLM1, TLM2, TLM4, TP1 CLO1, 



203 

 

CNC. TLM11, TLM13, TLM18 2, 3, 4, 5 

13 Quy trình vận hành máy 

CNC (2). 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14 Quy trình bảo dưỡng máy 

CNC. 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM11, TLM13, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

15  TLM1, TLM2, TLM6, 

TLM11, TLM18 

TP1 CLO1, 

2, 3 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo 

trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Giáo trình tự biên soạn    

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Các tài liệu thu thập từ các công ty 

Hàn Quốc trong nước và ở Hàn 

Quốc 

   

2  2014 TOPIK 2 (  2) 

   

( )  

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1   https://krdict.korean.go.kr/  

  

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4170833 

1.2 Tên học phần:  TIẾNG HÀN DU LỊCH 

1.3 Tên tiếng Anh:  Korean Tourism 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Ngô Trần Việt Trinh 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 5, Đọc 5, Nói 5, Viết 5 

- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần Ã B t buộc      X Tự chọn b t buộc         Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức tự chọn, gồm 10 bài lớn với nội dung so sánh về lịch 

sử, văn hóa, xã hội Việt Nam – Hàn Quốc như: trang phục truyền thống, món ăn đặc 

trưng, văn hóa ăn uống v.v. Học phần còn giới thiệu các loại hình du lịch hay cách để 

tiếp cận những thông tin đáng tin cậy rất cần thiết trong quá trình lên tour du lịch cho 

đoàn. Ngoài ra, học phần hướng dẫn sinh viên  cách thức giao tiếp, ứng xử trong các 

tình huống nghiệp vụ gặp phải trong quá trình tác nghiệp thực tế. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Thuộc khoảng 300 từ vựng tiếng Hàn, các biểu hiện và ngữ pháp với văn 

phong trang trọng thường sử dụng trong lĩnh vực nghiệp vụ liên quan đến du lịch 

như: hướng dẫn tại điểm du lịch, giới thiệu, quảng bá tour du lịch v.v 

- CO2: Nhớ được kiến thức so sánh về văn hóa, điều kiện tự nhiên, địa lý, lịch sử 

giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua nội dung bài đọc. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Tổng hợp các kiến thức đã học để lên được lịch trình Tour hướng dẫn du 

lịch cho người Hàn Quốc.  

- CO4: Vận dụng kiến thức đã học giới thiệu về địa điểm du lịch, th ng cảnh du lịch 

bằng tiếng Hàn với tốc độ nói vừa phải, câu c  gãy gọn. 

- CO5: Vận dụng kiến thức để giao tiếp, xử lý các tình huống có thể phát sinh trong 

quá trình tác nghiệp như: khách phàn nàn về dịch vụ không tốt, trường hợp để 

quên tư trang, trường hợp xin l i và mong quý khách thông cảm v.v 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Lập kế hoạch tự học rèn luyện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, xử lý tình 

huống thông qua quá trình làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu CĐR  

học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 

Nhận diện được những điểm tương đồng và khác biệt về 

văn hóa, điều kiện tự nhiên, địa lý, lịch sử giữa Việt Nam 

và Hàn Quốc. 

CO2, 4, 5 
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CLO2 

Vận dụng kiến thức về từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp để 

giải quyết các nội dung yêu cầu trong bài đọc, bài nghe 

liên quan đến chủ đề du lịch. 

CO1, 2, 3, 

4, 5,6 

CLO3 
Vận dụng kiến thức đã học giới thiệu về địa điểm du 

lịch, th ng cảnh du lịch bằng tiếng Hàn. 

CO 1, 2, 4, 

6 

CLO4 
Vận dụng kiến thức đã học để giao tiếp, xử lý các tình 

huống có thể phát sinh trong quá trình tác nghiệp 

CO1, 5, 6 

CLO5 

Lập kế hoạch tự học rèn luyện kỹ năng thuyết trình, 

giao tiếp, xử lý tình huống thông qua quá trình làm việc 

độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 X X                    

CLO 2   X          X X       

CLO 3 X X X  X   X X  X X  X    X 

CLO 4 X   X X      X X  X X  X   X X  

CLO 5           X X    X X X 

Tổng hợp học phần  R R  R R    M  R M R R R M 

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Tham gia các hoạt động luyện tập trên lớp. 

- Hợp tác với giảng viên để giải nội dung bài học trên lớp. 

- Tự luyện tập và làm thêm bài tập ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning do giảng viên yêu cầu. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

Bài đánh 

giá 

Phương 

pháp đánh 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

Trọng số 

thành 

CĐR học 

phần 
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đánh giá giá giá (%) phần (%)  

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 TP1.2 Bài 

tập 
AM2/AM3 

Theo đáp 

án/R4 
50% 10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 
AM2 

Theo đáp 

án  
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 5 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5/ 

AM6/AM3 

Theo đáp 

án/R4 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

9. Tuần/ 

10. Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 1 :    

1.1:    

1.2:   

1.3:   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

2 2 :    

 

2.1:   

 

2.2:    

2.3:     

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

3 3 :    

 

3.1:    

 

3.2:    

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

4   

: 

_    

  . 

_    

TLM1, TLM4 

TLM6 

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 
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  , , 

,     

 . 

5 4 :    

  

4.1:     

 

4.2:     

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

6 4 :    

  

4.3:     

 

4.4:    

4.5:     

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

7   

: 

_     

 . 

_   

TLM1, TLM4 

TLM6 

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

9 5 :   

     

5.1:    

5.2:    

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 
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10 6 :    

12.1:   

12.2:    

12.3:     

  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

11 7 :    

 

13.1:    

13.2:    

  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

12  :   

 

_    

 ( , ) 

_      

_   

   

TLM1, TLM4 

TLM6 

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

13 8 :    

    

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

14   

:     

TLM1, TLM4 

TLM6 

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

15   

:     

TLM1, TLM4 

TLM6 

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

Theo lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 



210 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

  2005 Giáo trình bồi dưỡng Nghiệp 

vụ cho Thuyết minh viên du 

lịch  

NXB Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Tổng cục Du lịch, 

Việt Nam 

  2010 Tiếng Hàn dành cho hướng 

dẫn viên du lịch Nghe- Nói 

NXB Đại học B c 

Kinh,  

  2007 Tiếng Hàn Du lịch NXB Đào tạo du 

lịch Trung Quốc,  

  2006  Hàn Quốc, đất nước và con 

người 

Korea Foundation,  

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Từ điển Online http://www.fairtravelkorea.com/  

2 Từ điển Online http://cafe.daum.net/doanhnhanxahoi  

  

 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Ngô Trần Việt Trinh 
 

http://www.fairtravelkorea.com/
http://cafe.daum.net/doanhnhanxahoi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4171713 

1.2  Tên học phần:  THỰC HÀNH DỊCH VIẾT HÀN-VIỆT 1 

1.3  Tên tiếng Anh:  Practicing Korean-Vietnamese Translation 1 

1.4  Số tín chỉ:   02 

1.5  Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.6  Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Bùi Thị Hồng Trâm 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7  Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 5, Nói 5, Đọc 5, Viết 5 

- Học phần song hành: 
Thực hành dịch viết Việt – Hàn 1 

Thực hành dịch nói 1 

1.8  Loại học phần X B t buộc     Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9  Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần tập trung vào kỹ năng biên dịch từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt với các văn bản có chủ đề gần g i với đời sống thường ngày 

liên quan đến văn hoá, xã hội, lịch sử, con người v.v. Kết thúc học phần sinh viên biết 

thêm nhiều loại văn phong viết và tích l y được vốn từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành về 

các lĩnh vực trên. Đồng thời, học phần này giúp sinh viên làm quen với các phương pháp 

dịch thuật sau: (1) Phương pháp dịch vay mượn, (2) Phương pháp dịch sao phỏng, (3) 

Phương pháp dịch nguyên văn, (4) Phương pháp dịch chuyển đổi từ loại, (5) Phương 

pháp dịch biến điệu, (6) Phương pháp dịch sáng tạo, (7) Phương pháp dịch thoát ý. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Tích luỹ kiến thức về từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp tương đương trong tiếng 

Hàn và tiếng Việt liên quan đến các chủ đề được học. 

- CO2: Làm quen với nhiều loại văn phong, nhiều loại văn bản đa dạng. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3:  Phân tích được các từ, cụm từ, câu đơn giản; các văn bản có độ dài không quá 

lớn, quá phức tạp. 

- CO4: Phát triển khả năng lựa chọn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp với nội 

dung và văn phong của văn bản. 

- CO5: Ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm từ mới, soạn thảo văn bản. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Có thái độ hành xử chuẩn mực, bảo đảm tính minh bạch và chịu trách nhiệm 

với thông tin được chuyển tải trong công tác biên phiên dịch. 

- CO7: Lập kế hoạch tự học, tự tích l y kiến thức về ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ làm 

nền tảng vững ch c phát triển kĩ năng biên dịch. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 Tích lũy kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong nhiều lĩnh vực. 
CO1, 3, 4, 5, 

7 

CLO2 Vận dụng chính xác từ vựng, biểu hiện và ngữ pháp tương CO1, 2, 3, 4, 
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đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. 5, 7 

CLO3 
Tổng hợp các phương pháp dịch cơ bản để thực hiện nhiệm vụ 

biên dịch văn bản. 

CO1, 2, 3, 4, 

5, 7 

CLO4 
Tạo nội dung biên dịch có văn phong phù hợp, giữ gìn sự trong 

sáng của Tiếng Việt. 

CO1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

CLO5 
Ý thức về các quy t c, tiêu chí và đạo đức nghề nghiệp của 

người thông dịch. 

CO1, 5, 6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 X X  X   X     X 

CLO 2 X X  X    X X   X 

CLO 3 X X  X  X X X X  X X 

CLO 4  X  X  X X X X  X X 

CLO 5 X   X   X   X X X 

Tổng hợp học phần M M  M  M M M M M M M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân cả trên lớp và trên 

elearning. 

- Tham gia làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần 

AM1 

 

R1 

100% 20% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5 
TP1.2 Bài tập AM2 

Theo 
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đáp án 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

2  -   

 

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

3  TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4   2  

 

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5  TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

6  -  

  

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

7   TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4 

9  TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

10  TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

12    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, TP1 CLO1, 
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 TLM17, TLM19  2, 3, 4, 5 

13   TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14   TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

15   TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Bùi Thị Hồng Trâm  Tài liệu giảng dạy do giảng viên tự 

soạn 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1     3  

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Tra cứu kiến thức nền Google.com   

2 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

http://tratu.soha.vn/dict/ 

https://dic.daum.net/ 

 

  

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Bùi Thị Hồng Trâm 
 

https://dict.naver.com/
http://vietnamtudien.org/hanviet/
http://tratu.soha.vn/dict/
https://dic.daum.net/
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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4171723 

1.2 Tên học phần:   THỰC HÀNH DỊCH VIẾT VIỆT – HÀN 1  

1.3 Tên tiếng Anh:  Practicing Vietnamese-Korean Translation  

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   NguyễnThị Phương Thu 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 5, Đọc 5, Nói 5, Viết 5 

- Học phần song hành: 
Thực hành dịch viết Hàn – Việt 1 

Thực hành dịch nói 1 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, gồm 10 bài, m i bài có 1 đoạn nội dung 

với các chủ đề như: phiếu đăng ký thành viên, sử dụng điểm thẻ, kính gởi quý cư dân, 

phiếu bảo hành,  biểu hiện số trong tiếng Hàn, điện ảnh, Đạo đức học đường và lối 

sống của học sinh ngày nay, thuốc lá, giáo dục, hướng dẫn chơi cờ, Rác thải, Cách 

nấu phở bò ngon như quán, tổng thống. Học phần nhằm gi p sinh viên năm 3 tổng 

hợp các kiến thức ngôn ngữ tiếng đã học ứng dụng vào thực hành tiếng, gi p sinh 

viên làm quen với việc biên dịch tiếng dịch truyền tải ý nghĩa ngôn ngữ từ tiếng Việt 

sang tiếng Hàn. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Thuộc ý nghĩa của từ vựng, ngữ pháp, và cách dùng từ vựng, ngữ pháp tương 

ứng với ngữ cảnh sử dụng khi dịch từ Việt sang Hàn. 

- CO2: Nhớ được kiến thức văn hóa, con người Hàn Quốc thông qua các nội dung bài 

học. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng thuần thục những kiến thức ngôn ngữ tiếng, các kỹ năng phân tích 

câu, hiểu đ ng nghĩa từ và các kiểu câu tiếng Hàn khi dịch 

- CO4: Vận dụng được kiến thức để chuyển ý và dùng từ để truyền tải nội dung đoạn 

văn sang tiếng Việt một cách dễ hiểu ở trình độ trung cấp khoảng 400 chữ ở các chủ 

đề lịch sử, xã hội, văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục, lễ nghi, giải trí của Hàn Quốc. 

- CO5: Vận dụng được văn phong tạo cảm giác trang trọng hoặc không trang trọng 

đối với các loại văn bản tương ứng. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Lập kế hoạch tự học rèn luyện kỹ năng biên dịch thông qua quá trình làm việc 

độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 Hiểu đ ng ý nghĩa từ, câu, đoạn văn khi dịch sáng tiếng Hàn CO1,2, 3, 4, 5,  
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trên cơ sở vận dụng những kiến thức ngôn ngữ tiếng đã học ở 

các kỳ trước. 

CLO2 

Vận dụng thuần thục những kiến thức ngôn ngữ tiếng, các kỹ 

năng dịch câu đã học ở các kỳ trước để vận dụng phân tích, 

hiểu đ ng nghĩa của các từ, ngữ pháp câu tiếng Hàn. 

CO1, 2,  3,  4,  

5 

CLO3 
Phát triển các kỹ năng phân tích câu, chuyển ý thông qua việc 

thực hành biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO4 
Vận dụng được văn phong tạo cảm giác trang trọng hoặc 

không trang trọng đối với các loại văn bản tương ứng 

CO1, 2, 3, 4, 5 

CLO5 
Lập kế hoạch tự học rèn luyện kỹ năng biên dịch thông qua 

quá trình làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả 

CO5, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1   X   X                 

CLO 2   X   X       X X       

CLO 3   X   X       X X       

CLO 4   X   X       X X       

CLO 5   X   X         X X X X 

Tổng hợp học phần   R   R       R R R R R 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Tham gia các hoạt động luyện tập trên lớp. 

- Hợp tác với giảng viên để giải nội dung bài học trên lớp. 

- Tự luyện tập và làm thêm bài tập ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân cả trên lớp và trên 

elearning do giáo viên yêu cầu. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 
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Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R.1 50% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 
TP1.2 Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
50% 10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 

AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3,4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 

AM5/ 

AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3,4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

9. Tuần/ 

10. Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1  ,   TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2 

2  , , 

, (1) 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2 

3 Kh c phục hậu quả mưa l . 

-  , , 

, (2) 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

4 Taxi - xe ôm công nghệ 

-  , , 

, (3) 

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

5 Cuộc đấu giá quảng cáo trên xe 

buýt 

-    

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

6 Quảng cáo trên xe buýt 

-    

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

7   ( ) 

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

8 Ôn tập TLM1, TLM2, TLM6 TP2  
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ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

9 Khi kịch bản phim đi vay 

mượn (1) 

-‘ / ’  ‘ / ’   

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

10 Khi kịch bản phim đi vay 

mượn (2) 

-‘ / ’  ‘ / ’   

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

11   ‘ ’  

‘ ’ 

- , , , 

,  

-  ,  

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

12 Chiến dịch hoa hướng dương 

-    

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

13 Di dân tránh bão, Cảnh báo 

nguy cơ dịch sốt xuất huyết 

-    

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

14 Nga sơ tán 45.000 người dân vì 

bị đe dọa đánh bom, 

Mỹ và Malaysia nhất trí hợp 

tác chống khủng bố 

-    

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

15  TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM11, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5 

Theo lịch 

thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3  

 



221 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  2008 “  ?”  

2  2005    

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

 (VTV ) 
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-

tuyen/vtv3.htm 

 

    

  

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

NguyễnThị Phương Thu 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4171753 

1.2 Tên học phần:  THỰC HÀNH DỊCH VIẾT HÀN-VIỆT 2 

1.3 Tên tiếng Anh:  Practicing Korean-Vietnamese Translation 2 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Bùi Thị Hồng Trâm 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Thực hành dịch viết Hàn-Việt 1 

- Học phần song hành: 
Thực hành dịch nói 2 

Thực hành dịch viết Việt – Hàn 2 

1.8 Loại học phần X B t buộc     Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần tập trung vào kỹ năng biên dịch từ 

tiếng Hàn sang tiếng Việt với chủ đề đa dạng như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo 

dục, thể thao, pháp luật, khoa học công nghệ, giải trí, văn học nghệ thuật v.v. Kết thúc 

học phần sinh viên biết thêm nhiều loại văn phong viết và tích l y được vốn thuật ngữ 

chuyên ngành khó và chuyên sâu hơn về các lĩnh vực nói trên. Qua học phần này, sinh 

viên sẽ được củng cố thêm các phương pháp biên dịch gồm (1) Phương pháp dịch vay 

mượn, (2) Phương pháp dịch sao phỏng, (3) Phương pháp dịch nguyên văn, (4) Phương 

pháp dịch chuyển đổi từ loại, (5) Phương pháp dịch biến điệu, (6) Phương pháp dịch sáng 

tạo, (7) Phương pháp dịch thoát ý. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

 - CO1: Có kiến thức về phương pháp biên dịch, có vốn thuật ngữ chuyên sâu về các 

lĩnh vực chuyên ngành như kinh tế, chính trị, pháp luật v.v 

- CO2: Biết thêm được nhiều loại văn phong, nhiều loại văn bản về khoa học-xã hội, 

khoa học-kỹ thuật, văn bản hành chính. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3:  Phân tích được các câu văn có cấu trúc khó, dài và truyền đạt đầy đủ các ý ra 

ngôn ngữ đích. 

- CO4: Phát triển năng lực đánh giá văn bản dịch. 

- CO5: Ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm từ mới, soạn thảo văn bản chuyên 

sâu như công văn, hợp đồng v.v 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Có thái độ hành xử chuẩn mực, bảo đảm tính minh bạch và chịu trách nhiệm 

với thông tin được chuyển tải trong công tác biên phiên dịch. 

- CO7: Lập kế hoạch tự học, tự tích l y kiến thức về ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ làm 

nền tảng vững ch c phát triển kĩ năng biên dịch. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 
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CLO1 
Tích lũy kiến thức về thuật ngữ chuyên ngành ở các lĩnh vực 

như kinh tế, chính trị, pháp luật v.v 

CO1, 5, 7 

CLO2 

Phát triển khả năng lựa chọn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp 

phù hợp với nội dung và văn phong của văn bản để diễn đạt 

chính xác ý nghĩa của ngôn ngữ nguồn. 

CO1, 2,  3, 5 

CLO3 
Đánh giá được văn bản dịch, phát hiện các l i dịch và có khả 

năng đề xuất giải pháp dịch thay thế. 

CO1, 3, 4, 6 

CLO4 

Tổng hợp các phương pháp dịch thuật đã học để tạo nội 

dung biên dịch có văn phong phù hợp, đảm bảo độ trung 

thành trong truyền đạt thông điệp của tác giả,  giữ gìn sự 

trong sáng của Tiếng Việt. 

CO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

CLO5 
Ý thức về các quy t c, tiêu chí và đạo đức nghề nghiệp của 

người thông dịch. 

CO6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 X X  X   X     X 

CLO 2  X  X   X X X   X 

CLO 3  X  X    X X X X X 

CLO 4 X X  X  X X X X X X X 

CLO 5 X X  X  X X   X X X 

Tổng hợp học phần M M  M  M M M M M M M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân cả trên lớp và trên 

elearning. 

- Tham gia làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 
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Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành 

phần (%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần 

AM1 

 

R1 

100% 20% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5 
TP1.2 Bài tập AM2 

Theo đáp 

án 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo đáp 

án 
100% 30% CLO4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo đáp 

án 
100% 50% CLO4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

2    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

3    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

6    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

7   

 

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA 

KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO4 
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9 -   

 

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

10    TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11   

 

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

12   

  

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

13 ,  

  

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14    

 1 

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

15    

 2 

TLM1, TLM4, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM19  

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI 

KÌ 

 TP3 CLO4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   Tài liệu giảng dạy do giảng viên tự 

soạn 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1     5 

  6 

 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Tra cứu kiến thức nền Google.com   

2 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

http://tratu.soha.vn/dict/ 

https://dic.daum.net/ 

 

https://dict.naver.com/
http://vietnamtudien.org/hanviet/
http://tratu.soha.vn/dict/
https://dic.daum.net/
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10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Bùi Thị Hồng Trâm  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4171763 

1.2 Tên học phần:  THỰC HÀNH DỊCH VIẾT VIỆT – HÀN 2 

1.3 Tên tiếng Anh:  Practicing Korean-Vietnamese 2 Translation 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập: 15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Thị Phương Thu 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần học trước: Thực hành dịch viết Việt – Hàn 1 

- Học phần song hành: Thực hành dịch viết Hàn – Việt 2  

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần gồm có 14 bài học, tập trung vào kỹ năng biên dịch các văn bản có nội dung 

dài và khó hơn về các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội , giáo dục, thể thao, 

pháp luật, khoa học công nghệ, giải trí, văn học, v.v; giúp sinh viên hiểu và tích l y 

được thêm vốn từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành về mọi lĩnh vực. Giáo viên thu 

thập tư liệu giảng dạy từ một số giáo trình tiếng Hàn, báo, tạp chí, tài liệu của các 

công ty Hàn Quốc và thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng để cung cấp cho 

sinh viên những tư liệu mới nhất và sát với thực tế. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Dịch được các văn bản từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Hàn có nội dung từ dễ đến 

khó với các chủ đề đa dạng như: văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, giải trí, pháp luật, 

khoa học, văn học nghệ thuật, v..v.. 

- CO2: Hiểu và tích l y được thêm vốn từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành về mọi 

lĩnh vực, biết được nhiều loại văn phong Viết, nhiều loại văn bản, công văn, giấy tờ 

đa dạng. 

Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng tốt được kỹ năng nội dịch và tóm t t ý chính. 

- CO4: Vận dụng chuyển dịch ý của người viết từ tiếng mẹ đẻ sang ngôn ngữ Hàn phù 

hợp với văn phong, văn hóa của người Hàn Quốc và khả năng lựa chọn từ ngữ, cấu 

trúc ngữ pháp, cú câu phù hợp với s c thái ý nghĩa, phù hợp với nội dung và văn 

phong Viết của văn bản, nâng cao năng lực diễn đạt ý sát với ý đồ của người viết. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Rèn luyện được văn phong Viết và văn phong Nói. 

- CO6: Có ý thức học hỏi, luyện tập để tạo phản xạ nghe hiểu nhanh, làm quen với 

môi trường làm việc áp lực cao. 

- CO7: Chủ động học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 
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CLO1 Nhớ các từ vựng, nội dung, cấu trúc biên dịch 
CO1, 2, 3, 

4, 5 

CLO2 Vận dụng được các kỹ năng nội dịch và tóm t t ý chính. 
CO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

CLO3 
Vận dụng  từ vựng và kỹ năng để chuyển dịch ý của ngừ viết từ 

tiếng Việt sang tiếng Hàn phù hợp với văn phong viết. 

CO3, 4, 5 

CLO4 
Lập kế hoạch  tự học mở rộng vốn từ ngữ, biểu hiện và luyện 

nghe ở giáo trình khác 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

CLO5 
Củng cố kiến thức đã học bằng cách luyện nghe độc lập, luyện 

nghe nói theo nhóm, luyện nghe nói với người dân bản xứ. 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2 X  X   X       

CLO 3 X X X X    X     

CLO 4 X X X X  X  X X    

CLO 5  X X X  X     X X 

Tổng hợp học phần R R R R  R  I R R R R 

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và bài tập 

trên e-learning.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và kết thúc học phần. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu 

chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 

Chuyên cần 
AM1 R1 100% 10% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
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TP1.2 Bài tập AM2 
Theo 

đáp án 
10% 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh 

giá giữa kì 
AM5/ AM6 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh 

giá cuối kì 
AM5/ AM6 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1    TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

2   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

3   (1) TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

4   (2) TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

5   (1) TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

6   (2) TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

7   (1) TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2, 

3, 4 

9   (2) TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

10   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

11   TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

12    TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

13  (1) TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 
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14  (2) TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

15    TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9, TLM17, TLM19   

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 

3, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   Giáo trình tự biên soạn  

 Sách, giáo trình tham khảo 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1  www.naver.com  

2  www.google.com  

3  www.thanhnien.com.vn  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Thu 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4170753 

1.2 Tên học phần:  LÝ THUYẾT DỊCH 

1.3 Tên tiếng Anh:  Theory of translation 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      10 

- Tự học:       60  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Ngọc Tuyền 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 4, Đọc 4, Viết 4, Nói 4 

- Học phần song hành: Nghe 5, Đọc 5, Viết 5, Nói 5, Ngữ âm tiếng Hàn,  

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần gồm có 9 bài đan xen giữa lý thuyết và thực hành ứng dụng. Các bài học 

xoay quanh về khái niệm dịch thuật, giới thiệu các lý thuyết về dịch thuật trên thế 

giới, khái niệm tương đương trong dịch thuật v.v. Học phần còn hướng dẫn sinh viên 

các phương pháp và thủ thuật dịch thuật từ tiếng Hàn sang tiếng Việt, và ngược lại, từ 

tiếng Việt sang tiếng Hàn. Song song đó là những nội dung lý thuyết về nội dịch và 

phương pháp nội dịch, nhằm giúp sinh viên nhận biết ý chính của một bản dịch và 

phân loại đánh giá được các dạng dịch thuật.  

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Phát biểu được các kiến thức cơ bản về lý luận dịch thuật. 

- CO2:  Tổng hợp các kiến thức cơ sở để làm nền tảng lí luận cho học phần thực dịch 

ở các học kì sau, và nền tảng tri thức vững ch c cho quá trình làm công tác biên phiên 

dịch sau này. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3:  Vận dụng được những khái niệm, những vấn đề lí thuyết về lí luận dịch để có 

thể vận dụng vào thực tế dịch thuật.  

- CO4:  Đánh giá được văn bản dịch, phát hiện các l i dịch gượng, dịch sai và có khả 

năng đề xuất giải pháp dịch thay thế. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5:  Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp trong dịch thuật, thái độ hành xử chuẩn 

mực, bảo đảm tính minh bạch và chịu trách nhiệm với thông tin được truyền tải trong 

quá trình biên phiên dịch. 

- CO6:  Luôn có ý thức học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, có tinh 

thần sáng tạo, luôn n  lực phấn đấu vươn lên để thành đạt trong sự nghiệp và cuộc 

sống. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 Giải thích được các khái niệm về dịch thuật, các lý thuyết CO1, 2, 4 
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dịch thuật, các loại hình dịch thuật. 

CLO2 Vận dụng được các lý thuyết dịch vào công tác dịch thuật. CO3, 4, 6 

CLO3 
Nhận diện được l i dịch sai, dịch gượng và đề xuất phương án 

dịch thay thế. 

CO1, 2, 4, 6 

CLO4 Lập kế hoạch cho các công tác dịch thuật. CO5, 6 

CLO5 Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp trong dịch thuật. CO5, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X       

CLO 2  X X X  X       

CLO 3  X X X  X   X    

CLO 4          X  X 

CLO 5           X  

Tổng hợp học phần  R R R  R   R I R R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 

- Tham gia bài tiểu luận nhóm và thuyết trình nhóm.  

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 
TP1. Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
100% 20% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

Thành TP2. Đánh giá AM5 /  100% 30% CLO1, 2 
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phần 2 giữa kì AM6 / 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 

Thành 

phần 3 TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5 / 

AM6 / 

AM7 / 

AM8 

 

Theo 

đáp án 
100% 50% CLO1 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết 

Hoạt động dạy và 

học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 Lịch sử phát triển của dịch thuật 

và lý thuyết dịch 

TLM1, TLM2, TLM4 TP1 CLO1 

2 Khái niệm dịch thuật TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO1 

3 Vai trò của dịch giả 

ņΠa vΠ cνa dΠch và vai trò cνa 

dΠch giͩ  

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO1 

4 Vai trò của dịch giả (-tt-) 

Vai trò cνa dΠch giͩ  vαi t̯ c§ch 

l¨ ng̯γi kΔt nΧi ngôn ngυ và 

vŁn h·a 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO1, 4 

5 Vai trò của dịch giả (-tt-) 

Quá trình biên dΠch và các hình 

thοc ho§n ĽΫi 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO1, 4 

6 Phương pháp dịch thuật 

- John Dryden 

- Peter Newmark 

- Daniel Gouadec 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO2, 3 

7 Phương pháp dịch thuật (-tt-) 

- Sandor Hervey & Ian 

Higgins 

- Juliane House 

- Joseph B. Casagrade 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO2, 3 
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8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2 

9 Phương pháp dịch thuật (-tt-) 

- Eugene A. Nida 

- Mona Baker 

- Lawrence Venuti 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO1, 

2, 3, 5 

10 Đánh giá văn bản dịch  

DΠch g̯ιng và dΠch sai 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO2, 3 

11 Đánh giá văn bản dịch (-tt-) 

Qu§ tr³nh Ľ§nh gi§ bnͩ dΠch 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO2, 

3, 5 

12 Phương pháp dịch các từ ngữ 

liên quan đến văn hóa 

- Khái niΜm tρ li°n quan ĽΔn 

vŁn h·a 

- Ph̯̭ng ph§p dΠch danh tρ 

riêng 

Ph̯̭ng ph§p dΠch tρ liên 

quan ĽΔn n®t vŁn h·a ĽΊc 

tr̯ng 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO2, 

3, 5 

13 Phương pháp dịch các từ ngữ 

liên quan đến văn hóa (-tt-) 

- Ph̯̭ng ph§p dΠch tρ vχng 

li°n quan ĽΔn mίt sχ kiΜn 

hoΊc mίt nhân vͻt cλ thΘ 

trong vŁn h·a nguΩn 

Ph̯̭ng ph§p dΠch quán 

dλng ngυ 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO2, 

3, 5 

14 Phương pháp dịch các từ ngữ 

liên quan đến văn hóa (-tt-) 

- Ph̯̭ng ph§p dΠch tρ chΞ 

Ḽ̌n vΠ Ľo l̯γng 

Ph̯̭ng ph§p dΠch tρ liên 

TLM1, TLM2, 

TLM4, TLM13 

TP1 CLO2, 

3, 5 



238 

 

quan ĽΔn vŁn h·a 

15 Ôn tập và thực hành TLM1, TLM2, TLM4 TP1 CLO2, 

3, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  2015     

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Trịnh Lữ dΠch 2009 Nhập môn nghiên cứu dịch 

thuật – Lý thuyết và ứng dụng 

NXB Tri Thức 

2 Nguyễn Quốc Hùng 2010 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch 

Anh-Việt, Việt-Anh 

NXB Tổng hợp 

TP.HCM 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

http://tratu.soha.vn/dict/ 

https://dic.daum.net/  

 

  

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuyền 
 

https://dict.naver.com/
http://vietnamtudien.org/hanviet/
http://tratu.soha.vn/dict/
https://dic.daum.net/
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4170803 

1.2 Tên học phần:  TỪ PHÁP (NGỮ PHÁP 1)  

1.3 Tên tiếng Anh:  Lexicology (Grammar 1) 

1.4 Số tín chỉ:   02 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      15 

- Tự học:       60 

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Đ  Thị Quỳnh Hoa 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Từ vựng học 

- Học phần song hành: 
Cú pháp (Ngữ pháp 2), Thực hành dịch nói 2, Thực hành 

dịch viết Hàn – Việt 2, Thực hành dịch viết Việt – Hàn 2 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Từ pháp (Ngữ pháp 1) được thiết kế cho sinh viên năm thứ tư (học kỳ 1) 

chuyên ngành cử nhân tiếng Hàn. Học phần gi p cho người học phân biệt được các đặc 

trưng của từ vựng tiếng Hàn về mặt hệ thống, cấu tạo và ngữ nghĩa. Nội dung giảng dạy 

được thiết kế với 15 đơn vị bài học kết hợp với sách tham khảo gi p người học có thể tự 

luyện tập thêm ở nhà. Kết thúc học phần người học có thể phát triển khả năng lựa chọn 

từ vựng phù hợp với nội dung và ngữ cảnh giao tiếp. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Nhớ các đặc trưng của từ vựng tiếng Hàn về mặt hệ thống, cấu tạo và ngữ 

nghĩa.  

- CO2: Thuộc các quán dụng ngữ, tục ngữ, thành ngữ thông dụng trong tiếng Hàn. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Phát triển khả năng lựa chọn từ vựng phù hợp với nội dung và ngữ cảnh giao 

tiếp.  

- CO4: Phân tích được nguồn gốc, ngữ nghĩa và các yếu tố văn hóa phản ánh trong 

quán dụng ngữ, tục ngữ, thành ngữ tiếng Hàn. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Phát triển kỹ năng làm việc nhóm để chuẩn bị bài thuyết trình về các chủ đề 

được giảng viên phân công. 

       - CO6: Luôn có ý thức học hỏi, trau dồi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, có tinh 

thần sáng tạo, luôn n  lực phấn đấu vươn lên để thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu CĐR  

học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Phân biệt được hệ thống từ thuần Hàn, từ ngoại lai, từ 

Hán Hàn. 

CO1, CO3 

CLO2 
Phân biệt được từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đa nghĩa, 

từ đồng âm trái nghĩa. 

CO1, CO3 

CLO3 Phân tích được nguồn gốc, ngữ nghĩa và các yếu tố văn CO2, CO3, 
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hóa phản ánh trong quán dụng ngữ, tục ngữ, thành ngữ 

tiếng Hàn. 

CO4 

CLO4 
Phát triển khả năng lựa chọn từ vựng phù hợp với nội 

dung và ngữ cảnh giao tiếp. 

CO3, CO4, 

CO5 

CLO5 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm. CO5, CO6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X          

CLO 2  X X X         

CLO 3  X X X         

CLO 4  X X   X       

CLO 5      X X X X X X X 

Tổng hợp học phần  M M R  R R R R R R M 

  

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

-    Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Chuyên 

cần 
AM1 

R1 

 
100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5 TP1.2. Thuyết 

trình 
AM3 

R4 
10% 

Thành TP2. Đánh giá  AM5/ Theo 100% 30% CLO1, 3, 
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phần 2 giữa kì AM6/AM8 đáp án 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM5/ 

AM6/AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO2, 3, 

4 

 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1  TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

2  TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

3  TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

4 1 TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 

 

CLO1, 

3, 4, 5 

5 2 TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

6 3 TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

7 1 TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 

 

CLO1, 

3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

3, 4 

9 2 TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

3, 4, 5 

10 1 TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

4, 5 

11 2 TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

4, 5 

12  TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 4, 5 

13  TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 4, 5 

14  TLM1, TLM4, TLM13, TP1 CLO1, 
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TLM17, TLM18, TLM19 2, 4, 5 

15  TLM1, TLM4, TLM13, 

TLM17, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO2, 

3, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1   2010     

 Sách, giáo trình tham khảo 

1   2007      

2   2007      

3   2007      

4 ,  2017    

 

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

https://krdict.korean.go.kr/ 

https://stdict.korean.go.kr/ 

 

2 Đề thi TOPIK www.topik.go.kr  

  

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Đ  Thị Quỳnh Hoa 
 

https://dict.naver.com/
https://krdict.korean.go.kr/mainAction
https://stdict.korean.go.kr/
http://www.topik.go.kr/
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4170853 

1.2 Tên học phần:  CÚ PHÁP (NGỮ PHÁP 2) 

1.3 Tên tiếng Anh:  Syntax (Grammar 2) 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     35 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      10 

- Tự học:       90 

1.6 Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   Hoàng Phan Thanh Nga 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nghe 5, Nói 5, Đọc 5, Viết 5 

- Học phần song hành: 
Từ pháp (Ngữ pháp 1), Thực hành dịch viết 

Hàn – Việt 2, Thực hành dịch viết Việt – Hàn 2 

1.8 Loại học phần 
X B t buộc  Ã Tự chọn b t buộc Ã Tự chọn 

tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên 

nghiệp, cụ thể: 

Ã Kiến thức cơ sở 

ngành   

X Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt 

nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức ngành chính. Học phần gồm tổng cộng 10 bài lớn. 

Học phần này hướng dẫn sinh viên về câu, thành phần câu, cấu tạo câu, loại câu và các 

hình thức kính ngữ, thì, phủ định – khẳng định trong tiếng Hàn. Thông qua học phần này, 

người học sẽ có đủ kiến thức cơ bản về xây dựng câu văn, đoạn văn và có cái nhìn tổng 

thể chính xác về tiếng Hàn, h  trợ cho các học phần thực hành dịch nói và dịch viết và 

nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ Hàn. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Có kiến thức về các khái niệm cơ bản của cấu tạo câu, thành phần câu, chủng 

loại câu, thì, kính ngữ, phủ định trong tiếng Hàn. 

- CO2: Có kiến thức về các điểm ngữ pháp cụ thể phân chia theo nhóm chủ điểm: 

nguyên nhân – lý do, kinh nghiệm, kế hoạch, mục đích, giả định, điều kiện, tương 

phản và phán đoán.  

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng được các kiến thức được học để phân tích thành phần câu tiếng Hàn. 

- CO4: Xây dựng được các câu văn và đoạn văn đ ng chuẩn ngữ pháp tiếng Hàn.  

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO5: Nâng cao khả năng làm việc nhóm. 

- CO6: Chủ động trau dồi kiến thức ngôn ngữ viết và nói tiếng Hàn.  

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 

Vận dụng kiến thức về các khái niệm cơ bản của cấu tạo 

câu, thành phần câu, chủng loại câu, thì, kính ngữ, phủ định 

trong tiếng Hàn để viết các câu hoàn chỉnh, đ ng ngữ pháp. 

CO1, 3, 4, 6 

CLO2 

Vận dụng kiến thức về các điểm ngữ pháp cụ thể phân chia 

theo nhóm chủ điểm: nguyên nhân – lý do, kinh nghiệm, kế 

hoạch, mục đích, giả định, điều kiện, tương phản và phán 

CO2, 3, 4, 6 
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đoán để viết các đoạn văn theo chủ điểm đã học.  

CLO3 Hoàn thiện được kĩ năng viết câu đ ng ngữ pháp.  CO4 

CLO4 
Tổng hợp các kiến thức ngôn ngữ để xây dựng được những 

bài viết và bài phát biểu đ ng chuẩn ngữ pháp.  

CO4, 6 

CLO5 
Chủ động làm việc nhóm để hợp tác giải quyết các bài tập 

liên quan đến chủ điểm đã học. 

C05 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X          

CLO 2   X     X     

CLO 3  X X X  X  X     

CLO 4 X X X X  X  X X    

CLO 5      X X X X X X X 

Tổng hợp học phần R M M R  M R M R R R M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp đánh 

giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 

TP1.1 Bài tập 
 AM2/ 

 AM3  

Theo 

đáp án  
100% 

10% 
CLO1, 2, 

3, 4, 5 

TP1.2 Chuyên 

cần 
AM1 

R1 
10%  
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Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM5/AM6/  

AM7 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 3, 

4 

Thành 

phần 3 
TP3. Đánh giá 

cuối kì 

 AM5/ 

AM6/ 

AM7 

Theo 

đáp án 100% 50% 
CLO2, 3, 

4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 1.  TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

2 2.  TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

3 3.   TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

4 4.  

5.  

TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

5 6.  TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

6 7. -  TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

7 8.   

9.  

TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM13, 

TLM18, TLM19 

TP2 CLO1, 2, 

3, 4 

9 10.  

10.1  –  

TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM13, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

10 10.2  

10.3  

TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM13, 

TLM18, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

11 10.4  

 

TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM13, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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12 10.5  TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM13, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

13 10.6  TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM13, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

14 10.7  TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM13, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

15 10.8  TLM2, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM13, TLM18, 

TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO2, 3, 4 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  –   2001    

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  2014    1  

2  2011 - -   

 I,II  

 

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1     

  

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4171703 

1.2 Tên học phần:  THỰC HÀNH DỊCH NÓI 1 

1.3 Tên tiếng Anh:  Interpretation practice 1 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      30 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Ngọc Tuyền 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Nói 5, Nghe 5, Viết 5, Đọc 5 

- Học phần song hành: 

Từ vựng học tiếng Hàn 

Thực hành dịch viết Hàn – Việt 1 

Thực hành dịch viết Việt – Hàn 1 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Đây là học phần b t đầu rèn luyện cho 

sinh viên các kĩ thuật cơ bản trong thông dịch: (1) Kĩ thuật đọc văn bản bằng ngôn 

ngữ nguồn và dịch lại ý chính bằng ngôn ngữ đích; (2) Kĩ thuật nghe bằng ngôn ngữ 

nguồn và dịch lại ý chính bằng ngôn ngữ đích; (3) Kĩ thuật nghe bằng ngôn ngữ 

nguồn và lấy ý chi tiết, dịch ra ngôn ngữ đích; (4) Kĩ thuật nghe và ghi ch p; (5) Kĩ 

thuật nghe bằng ngôn ngữ nguồn và dịch lại toàn bộ ý chi tiết bằng ngôn ngữ đích. 

Nội dung bài đọc, bài nghe xoay quanh các chủ đề về đời sống thường ngày, vấn đề 

xã hội, vấn đề kinh tế, khoa học kĩ thuật v.v. 

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1:  Gợi nhớ được những biểu hiện tương đương về từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp 

giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích trong những tình huống thông dịch nhất định. 

- CO2:  Nhớ được các tiêu chí, quy t c, và đạo đức của người thông dịch. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3:  Vận dụng thành thạo kĩ thuật đọc và dịch lại ý chính, nghe và dịch lại ý chính. 

- CO4:  Hình thành kĩ thuật nghe và dịch lại các ý chi tiết, kĩ thuật ghi chép. 

- CO5:  Chủ động tổng hợp các kĩ thuật trên để thực hiện nhiệm vụ thông dịch chi tiết 

đối với một nội dung nghe. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6:  Có ý thức luyện tập phát âm, ngữ điệu, cách trình bày để nội dung thông dịch 

được rõ ràng, đ ng ngữ pháp. 

- CO7:  Chủ động tích l y các kiến thức nền về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị v.v 

để hình thành khối kiến thức vững vàng trong trí nhớ dài hạn. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Vận dụng tốt kĩ thuật nội dịch, kĩ thuật tóm ý để thực hiện dịch ý 

chính từ văn bản đọc, văn bản nghe ra ngôn ngữ đích. 

CO1, 3 

CLO2 Chủ động định hướng trí não nghe để nhớ thông tin chi tiết. CO4, 5 
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CLO3 Thực hiện một cách có ý thức kĩ thuật nghe và ghi chép CO3, 4, 5 

CLO4 
Tổng hợp các kĩ thuật cơ bản để thực hiện nhiệm vụ thông dịch 

chi tiết đối với một nội dung nghe nhất định. 

CO1, 2, 3, 

4, 5 

CLO5 
Tạo nội dung thông dịch có phát âm chuẩn xác, các ý được trình 

bày đầy đủ, rõ ràng, phản xạ khá nhanh. 

CO5, 6 

CLO6 
Ý thức về các quy t c, tiêu chí và đạo đức nghề nghiệp của người 

thông dịch 

CO2, 6, 7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 X X X X  X      X 

CLO 2  X X X        X 

CLO 3 X X X X  X     X X 

CLO 4 X X X X  X X X  X X X 

CLO 5   X X  X X X   X X 

CLO 6    X   X X X X X X 

Tổng hợp học phần R R M I  I R R R R R R 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 
TP1. Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
100% 20% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5, 6 

 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM2 / 

AM7 / 

AM8  

Theo 

đáp án 100% 30% 
CLO2, 3, 

4, 5 
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Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% CLO4, 5 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1    

   

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM9 

TP1 CLO6 

2 -   

 

   

 

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

3 -   

  

  

 

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

4 -   

  

  

 

  

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

5 -   

 

  

 

 

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

6 -   

  

 

 

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

7 -   TLM1, TLM6, TLM8, TP1 CLO1, 
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TLM13, TLM17, 

TLM19 

2, 3, 4, 

5, 6 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO2, 

3, 4, 5 

9 -   

 

 

 

 

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

10 -   

 

 

 

  

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

11 -   

 

 

  

 

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

12 -   

 

 

  

   

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

13 -   

 

  

 

 

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 
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14 -   

 

 

  

  

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

15 -   

 

  

 

 

TLM1, TLM6, TLM8, 

TLM13, TLM17, 

TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 

5, 6 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO4, 5 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Nguyễn Quốc 

Hùng, M.A. 

2007 Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch 

Anh – Việt Việt – Anh 

NXB Tổng hợp TP 

Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Ngọc 

Tuyền 

 Tài liệu giảng dạy do giảng viên tự 

soạn 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1     

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Tra cứu kiến thức nền Google.com   

2 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

http://tratu.soha.vn/dict/ 

https://dic.daum.net/ 

 

  

https://dict.naver.com/
http://vietnamtudien.org/hanviet/
http://tratu.soha.vn/dict/
https://dic.daum.net/
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10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuyền 
 



256 

 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4170873 

1.2 Tên học phần:  THỰC HÀNH DỊCH NÓI 2 

1.3 Tên tiếng Anh:  Interpretation practice 2 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     15 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      30 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Ngọc Tuyền 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Thực hành Dịch nói 1 

- Học phần song hành: 
Thực hành dịch viết Hàn – Việt 2 

Thực hành dịch viết Việt – Hàn 2 

1.8 Loại học phần X B t buộc      Ã Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

Ã Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần tăng cường rèn luyện cho sinh 

viên các kĩ thuật thông dịch quan trọng, tạo nền móng vững ch c để sinh viên có đủ kĩ 

năng tự luyện tập và hoàn thiện năng lực thông dịch của mình suốt đời. Các kĩ thuật 

thông dịch chính sẽ rèn luyện cho sinh viên qua học phần này gồm: (1) Kĩ thuật nhìn 

văn bản và dịch; (2) Kĩ thuật đơn giản hóa; (3) Kĩ thuật sử dụng từ đồng nghĩa và sự 

kết hợp từ; (4) Kĩ thuật diễn giải và tái diễn đạt. Các dạng bài đọc, bài nghe được sử 

dụng là các bài diễn văn, diễn thuyết, phóng sự v.v với nội dung xoay quanh các vấn 

đề về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, văn hóa v.v.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Nhớ được các liên kết từ, các biểu hiện đồng nghĩa, các điểm ngữ pháp tương 

đồng v.v trong tiếng Hàn và tiếng Việt. 

- CO2: Ý thức sâu s c về các tiêu chí, quy t c, đạo đức của người thông dịch. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Vận dụng thành thạo kĩ thuật nhìn văn bản và dịch sang ngôn ngữ đích. 

- CO4: Tăng cường kĩ năng diễn dịch theo hướng đơn giản hóa từ vựng, biểu hiện; rèn 

luyện kĩ thuật sử dụng từ đồng nghĩa và các liên kết từ. 

- CO5: Tổng hợp các kĩ thuật thông dịch cơ bản để thực hiện tốt kĩ năng dịch đuổi. 

- CO6: Thực hành kĩ năng dịch đồng thời.  

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO7: Tích cực làm giàu kiến thức nền về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị v.v c ng 

như các kiến thức về ngôn ngữ để làm phong phú thêm trí nhớ dài hạn. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 
Chủ động tích l y nguồn kiến thức về từ vựng, biểu hiện, liên 

kết từ thông qua các bài tập ghi ch p văn bản. 

CO1, 3, 4, 

5, 6, 7 

CLO2 Tăng cường khả năng chuyển ngữ từ-đối-từ, dòng-đối-dòng để CO1, 3, 4, 
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thực hiện tốt kĩ thuật nhìn văn bản và dịch. 6 

CLO3 
Sáng tạo trong vận dụng các biểu hiện tương đương, biểu hiện 

đồng nghĩa v.v ở hình thức thông dịch theo hướng đơn giản hóa. 

CO1, 3, 4, 

5, 6 

CLO4 
Tổng hợp các kĩ thuật thông dịch cơ bản để thực hiện hoàn thiện 

một nhiệm vụ dịch đuổi nhất định. 

CO4, 5 

CLO5 Vận dụng kĩ thuật nhìn văn bản để dịch vào dịch đồng thời.  CO3, 4, 6 

CLO6 
Ý thức sâu s c về các quy t c, tiêu chí và đạo đức nghề nghiệp 

của người thông dịch. 

CO2, 5, 6, 

7 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO1  X X X   X  X X X X 

CLO2  X X X  X X X X   X 

CLO3  X X X  X  X X    

CLO4 X X X X  X  X   X  

CLO5  X X X  X  X   X X 

CLO6    X   X X X X X X 

Tổng hợp học phần M M M R  R R M R M M M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt tΧi Ľa 20% thγi 

gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 
TP1. Bài tập AM2  

Theo 

đáp án  
100% 20% 

CLO1, 2, 

3, 5 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% CLO1, 3 
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Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1    

  

 

    

 

  

 

TLM1, TLM6, TLM17 TP1 CLO1, 

2, 6 

2 -   

,   

,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

3 -   

,   

,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4 -   

   , 

 

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5 -   

   , 

 

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

6 -   

   , 

 

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

7 -   

   , 

 

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 3 

9 -   

, ,  

 ,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

10 -   

, ,  

 ,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11 -   

, ,  

 ,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

12 -   

, ,  

 ,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

13 -   

,   

,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14 -   

,   

,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

15 -   

,   

,  

TLM1, TLM6, TLM9, 

TLM17, TLM18, TLM19, 

TLM20 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
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1 Nguyễn Quốc 

Hùng, M.A. 

2007 Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch 

Anh – Việt Việt – Anh 

NXB Tổng hợp TP 

Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Ngọc 

Tuyền 

 Tài liệu giảng dạy do giảng viên tự 

soạn 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1     

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Tra cứu kiến thức nền Google.com   

2 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

http://tratu.soha.vn/dict/ 

https://dic.daum.net/ 

 

  

 

 

 

 

10. Năm phê duyệt: 2019 

11. Cấp phê duyệt: 

 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

 

Hoàng Phan Thanh Nga 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuyền 
 

https://dict.naver.com/
http://vietnamtudien.org/hanviet/
http://tratu.soha.vn/dict/
https://dic.daum.net/
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần:  4172853 

1.2 Tên học phần:  HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN 1 (DỊCH VIẾT) 

1.3 Tên tiếng Anh:  Comprehensive modules 1 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      25 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Ngọc Tuyền 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: 
Thực hành Dịch viết Hàn – Việt 2 

Thực hành Dịch viết Việt – Hàn 2 

- Học phần song hành: 
Học phần chuyên môn 2 

Thực tập tốt nghiệp 

1.8 Loại học phần Ã B t buộc     X Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

X Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần củng cố cho sinh viên các kiến 

thức và kĩ thuật biên dịch đã được học ở các học phần trước. Cụ thể, sinh viên được 

tăng cường các kiến thức về các biểu hiện dịch tương đương, các kết từ; khám phá các 

yếu tố can thiệp vào quá trình biên dịch b t nguồn từ sự can thiệp của ngôn ngữ 

nguồn hay những đặc trưng của ngôn ngữ đích; chủ động tìm các biểu hiện đồng 

nghĩa; nhận diện được văn phong của tác giả để thực hiện dịch với văn phong tương 

đương; phân tích được cấu tr c câu khó, câu dài để đảm bảo chuyển tải đầy đủ và 

chính xác thông điệp ra ngôn ngữ đích v.v.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Chủ động hoàn toàn với thao tác tìm kiếm và củng cố các kiến thức về từ ngữ, 

biểu hiện, ngữ pháp tương đương trong tiếng Hàn và tiếng Việt khi ở trong một hoàn 

cảnh biên dịch nhất định. 

- CO2: Luôn ý thức về các tiêu chí, quy t c, đạo đức của người biên dịch trong đa 

dạng các tình huống biên dịch. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Phân tích được các câu văn có cấu trúc khó, dài và truyền đạt đầy đủ các ý ra 

ngôn ngữ đích. 

- CO4: Phát triển ngữ cảm để tạo văn bản dịch có câu văn đ ng ngữ pháp, ngôn từ 

trong sáng, giọng văn hài hòa. 

- CO5: Sáng tạo trong quá trình chuyển ngữ. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Lập kế hoạch tự học, tự tích l y kiến thức về ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ làm 

nền tảng vững ch c phát triển kĩ năng biên dịch. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 Phân tích được các câu văn dài, khó để đảm bảo chuyển tải CO3 
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đầy đủ các ý trong câu sang ngôn ngữ đích. 

CLO2 
Vận dụng sáng tạo các từ ngữ, biểu hiện, cấu trúc ngữ pháp 

câu để tạo s c thái sống động cho văn bản dịch. 

CO1, 3, 4, 5 

CLO3 
Xây dựng được một bản dịch với văn phong tương đương với 

văn bản nguồn. 

CO1, 3, 4, 5 

CLO4 
Hoàn thiện bản dịch với câu văn đ ng ngữ pháp, sáng ý, hài 

hòa về âm vận, thanh vận 

CO1, 3, 4 

CLO5 

Tự chủ trong hoạt động tự học, tự tích l y kiến thức về ngôn 

ngữ và ngoài ngôn ngữ làm nền tảng vững ch c để phát triển 

kĩ năng biên dịch. 

CO1, 2, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1  X X X  X  X X   X 

CLO 2  X  X  X  X X   X 

CLO 3    X  X  X X   X 

CLO 4  X  X  X  X X   X 

CLO 5 X X  X     X X X X 

Tổng hợp học phần M M  M  M  M M M M M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân cả trên lớp và trên 

elearning. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 
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Thành 

phần 1 
TP1. Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
100% 20% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 4 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

3, 4 

 

8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

1 -   

     

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

2 -   

   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

3 -   

  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

4 -   

    

  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

5 -   

(2015), “”  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

6 -   

   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

7 -   

 2  

   

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 

2, 3, 4 

9 -   

 ,  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 
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10 -   

19   

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

11 -   

19   

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

12 -   

  

  

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

13 -   

   

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

14 -   

  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

15 -   

    

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 

2, 3, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 

2, 3, 4 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Nguyễn Ngọc 

Tuyền 

 Tài liệu giảng dạy do giảng viên tự 

soạn 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1     
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Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Tra cứu kiến thức nền Google.com   

2 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

http://tratu.soha.vn/dict/ 

https://dic.daum.net/ 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TIẾNG NHẬT-HÀN-THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

- Ngành: Tiếng Hàn  

- Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Hàn   

- Mã ngành: 7220210 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về HP 

1.1  Mã học phần:  4172863 

1.2 Tên học phần:  HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN 2 (DỊCH NÓI) 

1.3 Tên tiếng Anh:  Comprehensive modules 2 

1.4 Số tín chỉ:   03 

1.5 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     20 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      25 

- Tự học:       90  

1.6 Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   Nguyễn Ngọc Tuyền 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
 

1.7 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Thực hành Dịch nói 2 

- Học phần song hành: 
Học phần chuyên môn 1 

Thực tập tốt nghiệp 

1.8 Loại học phần Ã B t buộc     X Tự chọn b t buộc        Ã Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức 

Ã Giáo dục đại cương     

Ã Giáo dục chuyên nghiệp, 

cụ thể: 

X Kiến thức cơ sở ngành   

Ã Kiến thức ngành   

Ã Kiến thức bổ trợ tự do 

X Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần củng cố cho sinh viên các kĩ 

thuật thông dịch quan trọng để sinh viên hoàn thiện hơn nữa năng lực thông dịch của 

mình. Các kĩ thuật thông dịch chính được tập trung rèn luyện cho sinh viên trong học 

phần này gồm: (1) Kĩ thuật nhìn văn bản và dịch; (2) Kĩ thuật dịch đuổi; (3) Kĩ thuật 

dịch đồng thời; (4) Kĩ năng trình bày. Các tài liệu chữ và tiếng được sử dụng là những 

tài liệu có liên quan đến môi trường làm việc ở công ty, các vấn đề xã hội, môi 

trường, văn hóa, kinh tế, chính trị v.v.  

 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Về kiến thức:  

- CO1: Gợi nhớ nhanh và chính xác các kiến thức về từ ngữ, biểu hiện, ngữ pháp 

trong tiếng Hàn và tiếng Việt khi ở trong một hoàn cảnh thông dịch nhất định. 

- CO2: Luôn ý thức về các tiêu chí, quy t c, đạo đức của người thông dịch trong đa 

dạng các tình huống thông dịch. 

3.2. Về kỹ năng: 

- CO3: Thuần thục trong kĩ thuật nhìn và dịch văn bản. 

- CO4: Thành thạo và sáng tạo trong kĩ thuật dịch đuổi. 

- CO5: Chủ động thực hiện dịch đồng thời 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO6: Lập kế hoạch tự học, tự tích l y kiến thức liên quan đến mảng công việc mà 

bản thân muốn tiếp cận khi đi thực tập và sau khi ra trường. 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu 

CĐR  học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 

Hỗ trợ cho 

mục tiêu 

CLO1 

Chủ động tích l y kiến thức về từ vựng, biểu hiện, liên kết từ 

liên quan đến các mảng ngành nghề, văn hóa công sở v.v trong 

môi trường công ty mà người học quan tâm. 

CO1, 2, 3, 

4, 5, 6 

CLO2 
Hoàn thiện trong việc tổng hợp các kĩ thuật thông dịch cơ bản để 

thực hiện thao tác dịch đuổi. 

CO4 
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CLO3 Phản ứng nhanh với kĩ thuật nhìn văn bản và dịch CO3, 5 

CLO4 Chủ động hơn với thao tác dịch đồng thời. CO3, 5 

CLO5 
Ý thức về đạo đức nghề thông dịch, thường xuyên tự luyện tập 

để nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc. 

CO2, 6 

 

5. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

    PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 X X  X  X X   X X X 

CLO 2  X  X  X X X   X  

CLO 3  X  X  X X X   X  

CLO 4  X  X  X  X   X  

CLO 5 X   X      X X X 

Tổng hợp học phần M M  M  M M M  M M M 

  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chΞ Ľι̯c vͽng mΊt 

tΧi Ľa 20% thγi gian lên lαp cνa hΣc phͭ n). 

- Đọc tài liệu tham khảo b t buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ, nộp đ ng thời hạn các bài tập cá nhân, bài tập nhóm cả trên 

lớp và trên elearning. 

- Tham gia các bài kiểm tra định kỳ ở giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Trung thực; nghiêm t c; không được quay cóp, sử dụng tài liệu không cho phép 

trong khi làm bài kiểm tra. 

7. Đánh giá học phần 

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương 

pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành phần 

(%) 

CĐR học 

phần 

 

Thành 

phần 1 
TP1. Bài tập AM2 

Theo 

đáp án 
100% 20% 

CLO1, 2, 

3, 4, 5 

Thành 

phần 2 

TP2. Đánh giá 

giữa kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 30% 

CLO1, 2, 

3, 

Thành 

phần 3 

TP3. Đánh giá 

cuối kì 

AM7 / 

AM8 

Theo 

đáp án 
100% 50% 

CLO1, 2, 

4 
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8. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung chi tiết Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

CĐR học 

phần 

1 -   

   1 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO3, 4 

2 -   

   1  

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO3, 4 

3 -   

   2 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

4 -   

   2 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

5 -   

   3 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

6 -   

   3 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

7 -   

   4 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

8 Ôn tập 

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

TLM1, TLM2, TLM6 TP2 CLO1, 2, 3 

9 -   

   1 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

10 -   

   1 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

11 -   

   2 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

12 -   

   2 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

13 -   

   3 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

14 -   

 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 
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   3 

15 -   

   4 

TLM1, TLM4, TLM6, 

TLM9, TLM17, TLM19 

TP1 CLO1, 2, 

3, 4, 5 

Theo 

lịch thi 

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ  TP3 CLO1, 2, 4 

 

 

9. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Nguyễn Quốc 

Hùng, M.A. 

2007 Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch 

Anh – Việt Việt – Anh 

NXB Tổng hợp TP 

Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Ngọc 

Tuyền 

 Tài liệu giảng dạy do giảng viên tự 

soạn 

 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1     

 

Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Tra cứu kiến thức nền Google.com   

2 Từ điển online https://dict.naver.com/ 

http://vietnamtudien.org/hanviet/ 

http://tratu.soha.vn/dict/ 

https://dic.daum.net/ 
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